Lời giới thiệu
Để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ Công đoàn, đồng thời thực hiện mục tiêu đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chăm lo và bảo vệ lợi ích công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng hệ thống Công đoàn từ cơ sở đến Ngành ngày càng vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, công tác được giao.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế, tái bản lần thứ Năm (có bổ sung, sửa đổi) cuốn Sổ tay công tác Công đoàn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác sưu tầm, cập nhật, song vì đây là đề tài rộng lớn, đa dạng và phong phú, nên không thể tránh khỏi sự hạn chế về nội dung và cách trình bày. Mong các đồng chí thông cảm và lượng thứ.

Chúng tôi rất mong được sự tham gia góp ý của các đồng chí về nội dung cuốn Sổ tay công tác Công đoàn  để tiếp tục hoàn chỉnh, phù hợp với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn từ cơ sở đến ngành ngày càng phong phú sinh động, thiết thực và hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ngành Giao thông Vận tải tỉnh nhà./.

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN
                             NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI THỪA THIÊN HUẾ
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PHẦN MỘT
TRÍCH MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Trích
HIẾN PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992

(Được Quốc Hội khóa VIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-4-1992)


Điều 10: "Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc".
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(đã sửa đổi, bổ sung năm 2002)
Điều 153:

Ở những doanh nghiệp đang hoạt động chưa có tổ chức Công đoàn thì chậm nhất sau 06 tháng, kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động có hiệu lực và ở những doanh nghiệp mới thành lập thì sau 06 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Công đoàn địa phương, Công ngành ngành có trách nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và tập thể lao động.

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thành lập và hoạt động Công đoàn tại doanh nghiệp.

Điều 155:                   
Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết để Công đoàn hoạt động.

Người lao động làm công tác Công đoàn không chuyên trách được sử dụng một số thời gian trong giờ làm việc để làm công tác Công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương. Số thời gian này tuỳ theo quy mô của doanh nghiệp và theo sự thoả thuận của người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhưng ít nhất không được dưới ba ngày làm việc trong một tháng.

Người làm công tác Công đoàn chuyên trách do quỹ công đoàn trả lương, được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như mọi người lao động trong doanh nghiệp, tuỳ theo quy chế doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động tập thể.

Khi người sử dụng lao động quyết định sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, thì phải có sự thoả thuận của Ban chấp hành công đoàn cơ sở; nếu là Chủ tịch Ban chấp hành CĐCS thì phải có sự thoả thuận của tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp.

LUẬT CÔNG ĐOÀN 

Được Quốc Hội Nước CHXHCNVN Thông Qua ngày 30/6/1990 
Trích chương II: Quyền và trách nhiệm của Công đoàn.
Điều 4:
- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia với Nhà nước xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, chủ trương chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
Điều 6:

- Công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động. Khi phát hiện nơi làm việc có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động, nếu thấy cần thiết.  
Điều 8:
- Công đoàn có trách nhiệm cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan chăm lo đời sống văn hoá, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho người lao động.
- Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, phục vụ lợi ích của người lao động.
 Điều 9:
- Trong phạm vi chức năng của mình, Công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải trả lời cho Công đoàn biết kết quả giải quyết những kiến nghị do Công đoàn nêu ra trong thời hạn pháp luật quy định. Những vấn đề không giải quyết được phải nói rõ lý do.

Điều 12:

- Cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đơn vị, tổ chức cần phải thảo luận với Công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
- Trước khi quyết định các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, thi hành đến mức buộc người lao động thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì giám đốc doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải thảo luận, nhất trí với Ban chấp hành Công đoàn.
Chương III: Những bảo đảm hoạt động Công đoàn.

Điều 14:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin cần thiết đề Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của mình.

Điều 15:

- Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và thuyên chuyển công tác đối với uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn thì phải được Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp thoả thuận; đối với Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn thì phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp thoả thuận.  
NGHỊ ĐỊNH SỐ: 133/HĐBT NGÀY 20/4/1991

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Hướng dẫn thi hành luật Công đoàn (trích)

Điều 4: Cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức phối hợp với công đoàn tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị. Sau khi thảo luận với công đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng thi đua; Công đoàn đề ra biện pháp động viên phong trào thi đua. Hai bên phối hợp sơ kết, tổng kết thi đua và thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quyết định khen thưởng cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Điều 6:
Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động trong đơn vị kinh tế ký thỏa ước lao động tập thể với người quản lý đơn vị kinh tế và chủ doanh nghiệp theo đúng pháp luật về ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Theo yêu cầu của người lao động, công đoàn giúp người lao động trong việc ký hợp đồng lao động với bên sử dụng lao động theo đúng pháp luật về HĐLĐ.

Công đoàn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động của cá nhân.

Điều 7: 

1) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ và thảo luận với công đoàn về chấp hành các chính sách lao động, pháp luật, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

2) Trước khi quyết định các vấn đề tiền lương, tiền thưởng, nhà ở trong đơn vị kinh tế quốc doanh, cơ quan Nhà nước, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thảo luận, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn để đảm bảo giải quyết các vấn đề nói trên được dân chủ, công khai, công bằng, chính xác.

Điều 8:
Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức lập kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi tập thể đưa ra đại hội công nhân viên chức quyết định. Công đoàn có quyền kiểm tra và đình chỉ việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể sai quyết định của đại hội công nhân viên chức.

Điều 11: 
Trước khi quyết định thi hành kỷ luật người lao động đến mức hạ bậc lương, bồi thường vật chất, điều đi làm việc khác, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thảo luận với công đoàn. Trường hợp không nhất trí giữa hai bên, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức quyết định và chịu trách nhiệm.

Khi thi hành kỷ luật đến mức buộc người lao động thôi việc, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp phải thảo luận nhất trí với Ban chấp hành công đoàn. Trường hợp không nhất trí, thì chuyển sang giải quyết theo đúng pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động.

Điều 18: 
Cán bộ Công đoàn không chuyên trách do đại hội Công đoàn bầu, và do Ban chấp hành Công đoàn phân công được dùng một số thời gian trong giờ làm việc, sản xuất, kinh doanh của đơn vị kinh tế để hoạt động công đoàn mà vẫn được hưởng nguyên lương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở có trên 150 lao động, mỗi tháng được 06 ngày, và Chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 80 - 150 lao động, mỗi tháng được 03 ngày để hoạt động công đoàn. Thời gian hoạt động công đoàn của cán bộ Công đoàn không chuyên trách khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng Ban chấp hành Công đoàn bàn bạc giải quyết.

Việc sắp xếp thời gian, bố trí công việc, tiền lương và công tác phí cho Chủ tịch Công đoàn và cán bộ Công đoàn không chuyên trách trong thời gian đi họp Công đoàn cấp trên, và dự huấn luyện về Công đoàn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng Ban chấp hành Công đoàn bàn bạc giải quyết. 

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 302/HĐBT NGÀY 19/8/1992 

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các DN, cơ quan (trích)

Điều 2: Căn cứ nhiệm vụ và tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp, cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan, xây dựng quy chế về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong mọi hoạt động có liên quan đến quyền và trách nhiệm của công đoàn nhằm xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, và chăm lo đời sống người lao động. Chủ tịch Công đoàn cơ sở được mời dự các hội nghị của doanh nghiệp, cơ quan bàn những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động. Được doanh nghiệp, cơ quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên.       

Điều 4: 
Quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường:

1/ Căn cứ tiêu chuẩn của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, Công đoàn cơ sở thỏa thuận với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường. 

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giáo dục, động viên người lao động thực hiện phong trào đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tham gia ý kiến với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan trong việc xét khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về BHLĐ.

2/ Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao động và yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan thực hiện đúng pháp luật về bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường. Khi phát hiện nơi làm việc có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng người lao động, có quyền yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn lao động, kể cả việc tạm ngừng hoạt động nếu thấy cần thiết. Công đoàn cơ sở cử đại diện tham gia điều tra tai nạn lao động, và có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tòa án xử lý người chịu trách nhiệm để xảy ra TNLĐ. 

Điều 18: 
Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm cung cấp không thu tiền những phương tiện cần thiết cho Công đoàn cơ sở hoạt động (nơi làm việc, phương tiện giao thông, liên lạc, văn phòng phẩm .v.v...) phù hợp với điều kiện vật chất của mỗi doanh nghiệp, cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 19: ...........

Việc buộc thôi việc, cho thôi việc, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và thuyên chuyển công tác đối với ủy viên Ban chấp hành Công đoàn thì phải được Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp thỏa thuận; đối với Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn thì phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp thỏa thuận. 

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Được Quốc hội nước CHXHCNVN, thông qua ngày 09/6/2000 (trích)       
Điều 2: Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình:

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

3. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

4. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội; con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc phụng dưỡng ông bà; các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.

5. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú.

6. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giúp dỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ.    

Điều 4: Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình:

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; cấm kết hôn giả tạo, lừa dối để kết hôn, ly hôn; cấm cưỡng ép ly hôn, ly hôn giả tạo, cấm yêu sách của cải trong việc cưới hỏi.

Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Cấm ngược đãi, hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị em và các thành viên khác trong gia đình.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền có biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Điều 9: Điều kiện kết hôn.

Nam nữ kết hôn phải tuân theo các điều kiện sau đây:

1. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.

2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

Điều 10: Những trường hợp Cấm kết hôn:

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

1. Người đang có vợ hoặc có chồng;

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính.

Điều 11: Đăng ký kết hôn
1.Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định tại điều 14 của luật này (điều 14: Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn. Đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên).

Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại điều 14 của Luật này đều không có giá trị pháp lý.

Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau cũng phải đăng ký kết hôn. 

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Được Quốc hội nước CHXHCNVN, thông qua ngày 26/11/2003 (trích)

Điều 20:  

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:
a, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
b, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 
d, “Lao động tiên tiến”,”Chiến sĩ tiên tiến”.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a, “Cờ thi đua của Chính phủ”;

b, “Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c, “Tập thể lao động xuất sắc”,”Đơn vị quyết thắng”;
d, “Tập thể lao động tiên tiến”,”Đơn vị tiên tiến”;

Điều 21: 
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
Điều 22: 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Điều 23:  
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc ”Chiến sĩ tiên tiến”;
2. Có sáng kiến, cải tiến ký thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.
Điều 24:  

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a, Hoàn thành tốt nhiệm vụ đựoc giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b, Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c, Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d, Có đạo đức lối sống lành mạnh.
Điều 27:

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

a, Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

b, Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c, Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d, Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

đ, Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Điều 28:

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 
a, Hòan thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b, Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
c, Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
d, Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

TRÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/NĐ/CP VỀ MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
Điều 70. Cách tính tiền thưởng
1. Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng. 

2. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.
Điều 71. Danh hiệu thi đua
1. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung; 

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung; 

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung; 

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung. 

2. Đối với tập thể:

a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung; 

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung; 

đ) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thưởng 24,5 lần mức lương tối thiểu chung; 

e) Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng cờ và được thưởng 15,5 lần mức lương tối thiểu chung. 

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Được Quốc hội nước CHXHCNVN, thông qua ngày 29/6/2006

(Trích chương III): BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 
(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007)
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Điều 2. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức; 

c, ...

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Điều 22. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau
1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế. 

Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau
1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau: 

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng:

- Ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; 

- Bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm;

- Sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên; 

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng:

- Bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm;

- Năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; 

- Bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên. 

2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn. 

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Điều 24. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau
1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi. 

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25. Mức hưởng chế độ ốm đau
1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên; 

b) Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm;

c) Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm.

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung. 

Điều 26. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau
1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.
2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Điều 27. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản
Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con; 

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; 

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Điều 29. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai
Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 30. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu.
Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. 
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật; 
d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.
2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi 

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi. 

Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai 
1. Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày.

2. Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày. 

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 36. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con
1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên;

b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;

c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 

2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này. 

Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản
1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm. 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 

CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

Điều 38. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 39. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động
Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; 

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 40. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;
2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 41. Giám định mức suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. 

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần;

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 

Điều 42. Trợ cấp một lần 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 43. Trợ cấp hằng tháng
1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. 

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: 

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 44. Thời điểm hưởng trợ cấp
1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 42, 43 và 46 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện. 

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa.

Điều 45. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình
Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Điều 46. Trợ cấp phục vụ 
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 43 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung. 

Điều 47. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu tháng lương tối thiểu chung.

Điều 48. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật.
1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày. 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 
Điều 49. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí
Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng.
1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. 

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. 

Điều 53. Điều chỉnh lương hưu 
Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định.

Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 
1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 
Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; 

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 58. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 59. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực.
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tám năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 60. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của mười năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 61. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội.
1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

2. Tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Điều 62. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

2. Xuất cảnh trái phép;

3. Bị Toà án tuyên bố là mất tích. 

CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 

Điều 63. Trợ cấp mai táng 
1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: 

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu; 

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ; 

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng
1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. 

2. Trường hợp có một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết.

Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần
Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này;
2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này.

Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần 
1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng. 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp và một số quy định khác về bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:

a) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng;

d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Các đối tượng giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nêu trên sau đây gọi chung là người lao động.

2. Người đang hưởng tương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác.

3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.
4. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

5. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 4. Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp:
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện công tác thống kê;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp;

đ) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp;
e) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp;

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền; 

c) Thực hiện báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp trong phạm vi địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

a) Tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn;

b) Theo dõi, kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp; 

d) Kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền; 

đ) Hằng năm báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội.

1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp có các nhiệm vụ sau đây:
a) Thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
b) Thanh tra về nguồn hình thành, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
c) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

d)) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

đ) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về bảo  hiểm thất nghiệp. 

2. Đối tượng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

a) Người lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định này; 

b) Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
d) Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Về đóng bảo hiểm thất nghiệp:

a) Không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đúng thời gian quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

d) Đóng bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người lao động thuộc đối tượng áp dụng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.

2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

a) Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xoá làm sai lệch những nội dung có liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Làm giả hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Cấp giấy chứng nhận sai quy định để làm cơ sở hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

3. Sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp sai mục đích, sai chính sách, sai chế độ.
4. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Gây khó khăn, cản trở, làm chậm việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động;

b) Gây phiền hà, trở ngại trong việc thực hiện trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động;

c) Không cấp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc không trả hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định.

5. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm thất nghiệp.

Chương II

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CƠ QUAN LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Điều 7. Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Được xác nhận đầy đủ về đóng bảo hiểm thất nghiệp trong Sổ Bảo hiểm xã hội.

2. Được nhận lại Sổ Bảo hiểm xã hội khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định này.

4. Được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

5. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu cơ quan lao động, tổ chức Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. 

6. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người sử dụng lao động, cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội 

1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Bảo quản, sử dụng Sổ Bảo hiểm xã hội quy định.

4. Đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

5. Hằng tháng thông báo với cơ quan lao động về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

6. Nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được cơ quan lao động giới thiệu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều 9. Quyền của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 17 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người lao động, cơ quan lao động, tổ chức Bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 102 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị.

3. Thực hiện đúng quy định về việc lập hồ sơ để người lao động đóng và hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp. 

5. Cung cấp các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định này cho người lao động để hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

6. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
1. Từ chối yêu cầu hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

4. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

1. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

7. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

8. Lưu trữ hồ sơ về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ về bảo hiểm thất nghiệp.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế và tham gia nghiên cứu khoa học về bảo hiểm thất nghiệp. 

12. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.
2. Từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

3. Khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Kiểm tra việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
6. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Điều 20 Luật Bảo hiểm xã hội

1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chích sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn thủ tục thu, chi bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp.

3. Chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm.
4. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán về bảo hiểm thất nghiệp.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm thất nghiệp; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

9. Định kỳ sáu tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Hằng năm, báo cáo Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

10. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

11. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền. 

13. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 15. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 16. Trợ cấp thất nghiệp theo Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.  

3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 17. Hỗ trợ học nghề theo Điều 83 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do cơ quan lao động thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề.

2. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.
3. Thời gian được hỗ trợ học nghề không quá 6 tháng tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Điều 18. Hỗ trợ tìm việc làm theo Điều 84 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Việc tổ chức thực hiện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp do cơ quan lao động thực hiện thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm.

2. Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động đó được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 19. Bảo hiểm y tế theo Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

2. Tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Điều 20. Thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động khi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

Điều 21. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Nghị định này để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều 22. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm; 

b) Bị tạm giam.

2. Việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ được thực hiện vào tháng tiếp theo trong các trường hợp sau:

a) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm;

b) Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội sau thời gian bị tạm giam. 

Điều 23. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 24. Tính lại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 3 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 23 Nghị định này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó đã được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc tiếp theo.

2. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian làm việc tiếp theo được tính lại từ đầu. 

Chương IV

QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 25. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.

4. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư quỹ.

5. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 26. Phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp.
1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội và trích tiền lương, tiền công của từng người lao động theo mức quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

3. Hằng năm, Nhà nước chuyển một lần từ ngân sách nhà nước một khoản kinh phí vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại khoản 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều này.

Điều 27. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 105 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 28. Sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội.

1. Chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.
2. Chi hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.
3. Chi hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.
4. Chi đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.
5. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.
6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.
Điều 29. Chi phí quản lý theo Điều 104 Luật Bảo hiểm xã hội.
Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm được trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Chính phủ.
Điều 30. Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc thu, chi, quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và được mở tài khoản tiền gửi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước và hệ thống Ngân hàng thương mại của Nhà nước. Số dư trên tài khoản tiền gửi được hưởng lãi suất tiền gửi theo quy định của Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại nhà nước.

2. Hằng năm tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thu, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; chi quản lý theo quy định.
Điều 31. Hoạt động đầu tư từ quỹ quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn giá trị và tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ tiền tạm thời nhàn rỗi. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết. 
2. Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội quyết định việc đầu tư theo các hình thức sau dây:

a) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của các ngân hàng thương mại của Nhà nước;

b) Cho các ngân hàng thương mại của Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách vay; 

c) Các hình thức đầu tư khác do Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội quyết định.

3. Tiền sinh lời đầu tư, tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp hàng năm được bổ sung vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 32. Kế hoạch tài chính. 
1. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập kế hoạch tài chính về thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp (kể cả phần ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Nghị định này); chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp; đầu tư tăng trưởng trình Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội thẩm định và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch tài chính.

2. Căn cứ kế hoạch tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định giao nhiệm vụ thu, chi cho các đơn vị thực hiện.

Điều 33. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính quỹ của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, kiểm toán nhà nước.

Chương V

THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 34. Việc đăng ký và thông báo về tìm việc làm với cơ quan lao động theo khoản 4 và khoản 5 Điều 8 của Nghị định này.
1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký.

2. Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người thất nghiệp phải đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.

Điều 35. Hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
1. Hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp và để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nghị định này là Sổ Bảo hiểm xã hội.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Sổ Bảo hiểm xã hội để đáp ứng yêu cầu thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 36. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội.
Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của mình và của người lao động cho tổ chức Bảo hiểm xã hội, gồm:

1. Tờ khai cá nhân của người lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Điều 37. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 125 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định gồm:
1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng ước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Điều 38. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
1. Người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 Nghị định này cho cơ quan lao động.

2. Cơ quan lao động có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 37 Nghị định này; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chương VI

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 39. Người khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 130 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:
1. Người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này;

2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng;

3. Người đóng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp;

4. Người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng;

5. Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng;

6. Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Điều 40. Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 2 Điều 131 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp:

a) Người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan lao động, thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp của mình bị khiếu nại.

Trong trường hợp người sử dụng lao động có quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm-quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan lao động, thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết và trong cùng thời gian đó người khiếu nại không khởi kiện tại toà án.

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm thất nghiệp.

a) Khi phát hiện quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại gửi đơn đến người, tổ chức đã ban hành quyết định hoặc đã thực hiện hành vi đó;

b) Khi nhận được đơn khiếu nại lần đầu, người, tổ chức có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại phải xem xét thụ lý và giải quyết khiếu nại;

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm thất nghiệp.

a) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại toà án;
b) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khởi kiện tại tòa án;

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Quy định chuyển tiếp theo khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội.
1. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo pháp luật về lao động là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc theo pháp luật về cán bộ, công chức là mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), tại thời điểm thôi việc.

3. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức.

4. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng tiền lương, tiền công được áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Điều 42. Trách nhiệm của các Bộ, ngành.
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

3. Các Bộ, ngành khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Điều 43. Hiệu lực thi hành.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 44. Trách nhiệm thi hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Số 09/1998/TTLT–TCCP–TLĐLĐ NGÀY  4–12–1998
CỦA BAN TỔ CHỨC–CÁN BỘ CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

   Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan

   -    Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ–CP ngày 8–9–1998 của Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan


   -    Căn cứ điểm 5 Chỉ thị số 38/1998/CT–TTg ngày 11–11–1998 của  Thủ tướng Chính phủ về triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.


    Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ – công chức trong cơ quan như sau:


    A.    TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

      I.    NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC

      Hội nghị cán bộ – công chức cơ quan được tổ chức dưới hai hình thức Hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức tham gia quản lý và xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.


         1.    Tất cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp (bao gồm cả cơ quan của tổ chức Đảng và tổ chức chính trị – xã hội) đều phải tổ chức hội nghị cán bộ – công chức cơ  quan, mỗi năm ít nhất một lần.


         2.    Hội nghị cán bộ – công chức cơ quan được tiến hành thực sự dân chủ, thiết thực, đảm bảo nội dung đã quy định tại Điều 11 Nghị định 71/1998/NĐ–CP của Chính phủ.


         3.    Hội nghị cán bộ – công chức cơ quan được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ – công chức cơ quan hoặc ít nhất 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị. Nghị quyết, quyết định của hội nghị có giá trị khi có hơn 50% số người dự hội nghị tán thành và không trái với các quy định của pháp luật.


   Dưới sự  chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Thủ trưởng phối hợp với Ban chấp hành công đoàn chịu trách nhiệm trong việc tổ chức và nội dung chương trình của hội nghị cán bộ –  công chức cơ quan.


      II.    HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ:

         1.    Hội nghị thường kỳ: Được tổ chức ở cơ quan mỗi năm ít nhất một lần vào cuối năm.


            Căn cứ vào tình hình tổ chức, địa bàn hoạt động và số lượng cán bộ, công chức cơ quan, có thể tổ chức hội nghị cán bộ – công chức theo hai hình thức:


               -    Hội nghị toàn thể  ở cơ quan có biên chế dưới  200 người.


               -    Hội nghị đại biểu ở cơ quan có biên chế trên 200 người hoặc ở những nơi dưới 200 người nhưng cán bộ– công chức làm việc phân tán trên địa bàn rộng hoặc vì lý do nghiệp vụ không thể bỏ vị trí làm việc.


         2.    Hội nghị bất thường: Khi có hơn 2/3 tổng số cán bộ – công chức cơ quan hoặc Ban chấp hành công đoàn cơ quan hoặc Thủ trưởng cơ quan yêu cầu.


            Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn phối hợp chuẩn bị: nội dung, triệu tập hội nghị cán bộ – công chức cơ quan ít nhất trước 15 ngày kể từ ngày khai mạc hội nghị thường kỳ và chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tổ chức hội nghị bất thường.


         3.    Thành phần dự hội nghị cán bộ – công chức cơ quan (kể cả hội nghị bất thường và hội nghị thường kỳ): gồm toàn thể cán bộ – công chức cơ quan tham dự họp. Khi triệu tập đại biểu dự hội nghị cán bộ – công chức cơ quan được bầu từ dưới lên là những người không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho hội nghị và được tập thể bầu cử thông qua bỏ phiếu kín.

            Người trúng cử phải được trên 50% đại biểu dự hội nghị bầu và theo nguyên tắc  lấy từ người có phiếu cao nhất cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ.


    Số lượng đại biểu do Thủ trưởng cơ quan bàn với Ban chấp hành công đoàn cơ quan quyết định và phân bố cho từng đơn vị thuộc cơ quan (đơn vị, ban, phòng) đảm bảo công bằng, hợp lý. Đại biểu đương nhiên dự hội nghị đại biểu cán bộ – công chức cơ quan là: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan; khi cơ quan có số nữ cán bộ – công chức chiếm trên 20% tổng số biên chế thì Trưởng ban Nữ công cũng là đại biểu đương nhiên.


         4. Kinh phí tổ chức hội nghị: Được lấy từ kinh phí quản lý của cơ quan.

   B.    TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG CỦA HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC

      I.    CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

         1.    Hội nghị trù bị


            Do Thủ trưởng cơ quan triệu tập, thành phần hội nghị gồm: Thủ trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn cơ quan (tùy tình hình thực tế, thành phần dự hội nghị có thể mời thêm Thủ trưởng của một số tổ chức tham mưu của Thủ trưởng cơ quan) để thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nội dung hội nghị cán bộ – công chức cơ quan và phân công chuẩn bị các nội dung sau:


            a).    Thủ trưởng cơ quan chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan, hoạt động tài chính; phương hướng nhiệm vụ mới, trong đó có nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, ban, phòng trong cơ quan; các biện pháp thực hiện nhằm cải tiến tổ chức, lề lối làm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ – công chức, thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ – công chức; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ – công chức; đánh giá kết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi các nội quy và quy chế cơ quan.


            b)    Ban chấp hành công đoàn cơ quan chuẩn bị báo cáo tổng kết phong trào thi đua, hướng dẫn cách tiến hành hội nghị cán bộ – công chức từ các đơn vị phân ban trực thuộc tiến tới hội nghị cán bộ – công chức cơ quan, nội dung xét khen thưởng, và dự kiến nội dung phong trào thi đua trong thời gian tới, chuẩn bị báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân; dự kiến nhân sự bầu hoặc bầu bổ sung vào Ban thanh tra nhân dân (theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra).


            c)    Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ quan dự kiến thời gian mở hội nghị; dự kiến số lượng đại biểu triệu tập, phân bổ cho từng bộ phận nếu là hội nghị đại biểu.


      2.    Tổ chức hội nghị cán bộ:


         Toàn bộ dự thảo các báo cáo trên, dự kiến số lượng đại biểu triệu tập, phân bổ đại biểu bầu, thời gian mở hội nghị được đưa ra hội nghị cán bộ của cơ quan.


         Thành phần dự hội nghị bao gồm: Thủ trưởng cơ quan, Phó thủ trưởng cơ quan, Ban thường vụ công đoàn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng ban thanh tra nhân dân,    Trưởng ban nữ công, cấp trưởng các đơn vị, phòng, ban trực thuộc tham dự thảo luận, tham gia ý kiến bổ sung.


         –    Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch công đoàn hướng dẫn thảo luận, tiếp thu ý kiến của hội nghị, phối hợp sửa chữa, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo để đưa ra hội nghị cán bộ – công chức, quyết định triệu tập hội nghị cán bộ – công chức cơ quan.


   II.    NỘI DUNG TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC CƠ QUAN

         1.    Tiến hành ở đơn vị, phòng, ban trong cơ quan:


            a)    Chủ tọa hội nghị:


              –    Lãnh đạo chính quyền và công đoàn bộ phận của đơn vị, ban, phòng.


              –    Chủ tọa cử thư ký ghi biên bản hội nghị.


            b)    Nội dung hội nghị gồm:


              –    Thảo luận toàn bộ các dự thảo do Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch công đoàn cơ quan chuẩn bị nêu trên để cán bộ – công chức thảo luận, tham gia ý kiến thực hiện, kiến nghị giải đáp (trong đó đi sâu vào nội dung biện pháp thực hiện công tác của các bộ phận).


              –    Bầu người đi dự hội nghị cán bộ – công chức cơ quan (nếu có).


               –    Bầu cán bộ – công chức vào danh sách đề nghị cấp trên xét khen thưởng.


         2.    Tập hợp ý kiến cán bộ – công chức ở đơn vị, phòng, ban:


               Thủ trưởng, công đoàn cơ quan cổ chức theo dõi và căn cứ biên bản của cơ sở, tổng hợp tình hình, hoàn chỉnh báo cáo chính thức trước khi đưa ra báo cáo tại hội nghị cán bộ – công chức cơ quan.

         3.    Tổ chức hội nghị cán bộ  công chức cơ quan:
            a)    Đoàn Chủ tịch hội nghị gồm: Thủ trưởng, Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ quan và tùy theo tính chất, yêu cầu cần thiết mà Đoàn chủ tịch hội nghị có Bí thư Đảng ủy và một số cán bộ công chức tiêu biểu. Đoàn chủ tịch hội nghị cử người làm thư ký ghi biên bản, chuẩn bị nghị quyết của hội nghị.
           b)   Nội dung hội nghị:
             –   Thực hiện theo đúng những nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định 71/1998/CP của Chính phủ ngày 8–9–1998.
              –   Bầu Ban Thanh tra nhân dân.
              -   Thông qua nội quy, quy chế cơ quan.
              –   Tuyên dương, khen thưởng, phát động phong trào thi đua.
              –   Thông qua nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức.

         c)    Trách nhiệm của Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ quan:
             –  Thủ trưởng cơ quan trình bày các báo cáo của chuyên môn và tiếp thu ý kiến, biện pháp của hội nghị cán bộ – công chức từ đơn vị, phòng, ban; giải đáp ý kiến và đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác và đời sống của cơ quan.
            – Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo quy định tại điểm B mục I phần 1.b của Thông từ này và tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cán bộ – công chức, thuộc phạm vi trách nhiệm công đoàn cơ quan.
            –  Trưởng ban Thanh tra nhân dân cơ quan báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm qua và chương trình hoạt động năm tới.


   C.    TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
      1.    Trách nhiệm của đơn vị, phòng, ban tổ chức thực hiện chương trình của hội nghị cán bộ – công chức cơ quan tại đơn vị, phòng, ban do lãnh đạo cơ quan và công đoàn đơn vị, phòng, ban thực hiện và thường xuyên thông báo kết quả thực hiện với cán bộ, công chức ở đơn vị mình, báo cáo tình hình lên Thủ trưởng, công đoàn cơ quan về kết quả triển khai nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức.


      2.    Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan
         –    Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, ban, phòng cơ quan giải quyết các kiến nghị của cán bộ, công chức theo chương trình, uốn nắn và giải quyết kịp thời cụ thể các phát sinh mới sau hội nghị cán bộ – công chức cơ quan.


         –    Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 Luật Công đoàn và Điều 12 Nghị định 133/HĐBT ngày 20–4–1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn.


         –    Cùng Ban chấp hành công đoàn cơ quan cứ 6 tháng một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức cơ quan và định ra những việc tiếp tục thực hiện.


      3.    Trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn cơ quan:
         Thông báo kết quả hội nghị cán bộ – công chức; kế hoạch triển khai nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức đến toàn thể cán bộ – công chức cơ quan.


          Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức; phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức cơ quan.


          Chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan, thực hiện quyền tự tổ chức kiểm tra của công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo kết quả thực hiện nghị quyết và các quyết định của hội nghị cán bộ – công chức cơ quan.


           –    Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh động viên cán bộ – công chức cơ quan thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ – công chức góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ – công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu nhân dân.


         Định kỳ 6 tháng một lần Ban chấp hành công đoàn cơ quan cùng với thủ trưởng cơ quan kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ – công chức cơ quan biết.


         Để giúp đỡ cho Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn cơ quan tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ – công chức của cơ quan, 2 bên bàn và cử cán bộ phối hợp theo dõi, tổng hợp, phát hiện và đề xuất biện pháp để thủ trưởng, Ban chấp hành công đoàn cơ quan xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện.


      4.    Trách nhiệm của cơ quan cấp trên:
         a)    Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


             –    Phối hợp với công đoàn cùng cấp ra văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ – công chức hàng năm theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Ban  Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.


             –    Hàng năm phối hợp với công đoàn cùng cấp tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn nội dung mở  hội nghị cán bộ – công chức cho năm sau; đề xuất với Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bổ sung, sửa đổi các quy định trong bản hướng dẫn này cho phù hợp với tình hình phát triển mới.


         b)    Trách nhiệm của Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


              –    Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, các quy định của Nhà nước, Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện theo nội dung, chương trình sát với tình hình thực tế của từng cơ quan.


Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cách thức triển khai hội nghị cán bộ – công chức; cùng với Bộ, ngành hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo làm thí điểm với từng loại hình cơ quan rút kinh nghiệm phổ biến áp dụng rộng rãi.


   D.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

      Thông tư này được thực hiện kể từ ngày ký.


      Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các cơ quan phản ánh về Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tống Liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu giải quyết. 

 

	Chủ tịch
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Đã ký: Cù Thị Hậu
	Bộ trưởng – Trưởng ban
Tổ chức cán bộ Chính phủ
Đã ký: Đỗ Quang Trung


NGHỊ ĐỊNH 
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 99/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ,
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
 Điều 2. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân
Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Thanh tra nhân dân
Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phải là người trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết nhất định về chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia Ban Thanh tra nhân dân.
Thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước phải là người làm việc thường xuyên tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và không phải là người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
Thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn phải là người thường trú tại xã, phường, thị trấn và không phải là người đương nhiệm trong Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và không phải là Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và những người đang đảm nhận nhiệm vụ tương đương.
 Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm mọi hành vi đe dọa, trả thù, trù dập đối với thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân để kích động, dụ dỗ, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật và thực hiện các hành vi trái pháp luật.
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
MỤC 1
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 Điều 22. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân 
1. Tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật Thanh tra.
Ban Thanh tra nhân dân có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.
Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là hai năm.
2. Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu ra. 
Trong cơ quan nhà nước Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức là Hội nghị cán bộ, công chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức. Trong đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức (sau đây gọi chung là Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức).
3. Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có tổ chức công đoàn cơ sở.
4. Ban Thanh tra nhân dân được thành lập ở doanh nghiệp nhà nước tổ chức theo các loại hình: Tổng công ty nhà nước, các công ty nhà nước độc lập, các công ty thành viên hạch toán độc lập của công ty do Nhà nước quyết định đầu tư được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên, công ty cổ phần mà vốn điều lệ là của Nhà nước, của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.
 Điều 23. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân. 
Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9 thành viên. Căn cứ vào số lượng cán bộ, công nhân, viên chức, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở dự kiến số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân và do Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức quyết định.
Trường hợp cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có tính đặc thù hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh phân tán thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân phù hợp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
Ban Thanh tra nhân dân có trên 5 thành viên được bầu 1 Phó Trưởng ban.
 Điều 24. Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân
1. Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu danh sách những người ứng cử, danh sách người được đề cử do cán bộ, công nhân, viên chức giới thiệu để tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân. 
2. Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải đảm bảo có mặt trên 50% số đại biểu được triệu tập. Người được bầu là thành viên Ban Thanh tra nhân dân phải có trên 50% số đại biểu tham dự Đại hội tín nhiệm.
 Điều 25. Công nhận Ban Thanh tra nhân dân.
Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban; ra văn bản công nhận Ban Thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước biết.
 Điều 26. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân và bầu thành viên thay thế. 
1. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị để bãi nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế. Việc bãi nhiệm và bầu người khác thay thế được tiến hành tại Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức thường kỳ hàng năm hoặc hai năm một lần ở cấp Tổng công ty nhà nước. 
2. Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban Thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.
3. Việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thay thế những người bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này. 
 Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân 
1. Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 29 của Nghị định này. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.
2. Khi cần thiết được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.
3. Khi cần thiết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm cử người tham gia, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi được yêu cầu.
4. Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật; các biện pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác. 
5. Kiến nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có các hình thức biểu dương, khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân, viên chức đã có thành tích trong việc phát hiện vi phạm pháp luật; tiếp nhận các kiến nghị và phản ảnh của công nhân, viên chức, người lao động.
6. Đại diện Ban Thanh tra nhân dân được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.
7. Tham dự các cuộc họp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
MỤC 2
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 Điều 28. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
1. Hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. 
2. Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phải thông qua Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.
 Điều 29. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân
1. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp: 
a) Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;
b) Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị; 
c) Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; 
d) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định của pháp luật;
đ) Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
e) Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị;
g) Những việc khác theo quy định của pháp luật.
2. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước: 
a) Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên chức;
c) Thực hiện các nội quy, quy chế của doanh nghiệp;
d) Thực hiện thoả ước lao động tập thể;
đ) Thực hiện hợp đồng lao động;
e) Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, việc sử dụng các loại quỹ sau thuế;
g) Việc giải quyết các tranh chấp lao động;
h) Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại doanh nghiệp nhà nước;
i) Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: việc xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp;
k) Những việc khác theo quy định của pháp luật.
 Điều 30. Phương thức thực hiện quyền giám sát của Ban Thanh tra nhân dân
1. Tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của cán bộ, công nhân, viên chức, thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.
2. Phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
3. Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để kiến nghị với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.
 Điều 31. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân 
1. Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân có quyền đề nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.
2. Trường hợp phát hiện có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và các hành vi vi phạm khác mà thuộc nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thì kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết đồng thời báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. 
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.
 Điều 32. Hoạt động xác minh của Ban Thanh tra nhân dân
1. Khi được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao nhiệm vụ xác minh, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian, phạm vi nhiệm vụ được giao.
2. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xác minh, xem xét để làm rõ sự việc được xác minh.
Kết thúc việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về kết quả xác minh; đồng thời kiến nghị biện pháp giải quyết. 
3. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị đó. 
4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.
 Điều 33. Lề lối làm việc của Ban Thanh tra nhân dân
Ban Thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điểm công tác trong quý và triển khai công tác quý sau, trong trường hợp cần thiết thì có thể họp bất thường.
Ban Thanh tra nhân dân thực hiện chế độ báo cáo mỗi quý một lần trước Ban Chấp hành công đoàn; hàng năm tổng kết hoạt động báo cáo trước Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức.
MỤC 3
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC,CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC
 Điều 34. Trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn 
1. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm:
a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 67 của Luật Thanh tra;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì việc tổ chức phối hợp với các tổ chức khác trong cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
c) Dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân;
d) Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân;
đ) Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự cuộc họp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
2. Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
 Điều 35. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước
1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 66 của Luật Thanh tra.
2. Giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân biết.
3. Xử lý theo thẩm quyền người có hành vi vi phạm pháp luật, cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, trả thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
4. Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.
5. Bố trí địa điểm, phương tiện, hỗ trợ kinh phí để Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các cuộc họp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động.
 Điều 36. Trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước
Thanh tra Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ quan cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, ngành quản lý.
Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.
Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý.
 Điều 37. Kinh phí và chế độ tài chính của Ban Thanh tra nhân dân
1. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được cân đối từ kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đó.
2. Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được sử dụng để chi cho việc tổ chức các cuộc họp, chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên và cho hoạt động khác của Ban Thanh tra nhân dân.
Hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí hoạt động với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 Điều 38. Khen thưởng
Thành viên, tập thể Ban Thanh tra nhân dân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 
Điều 39. Xử lý vi phạm
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 Điều 40. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 241/HĐBT ngày 05 tháng 8 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân.
Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
 Điều 41. Trách nhiệm thi hành
1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. 
2. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành những vấn đề liên quan đến trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này. 
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 99/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành : 28/07/2005
Cơ quan ban hành : Chính phủ, 
Người ký : Phan Văn Khải, 
Ngày hiệu lực : 
Văn bản liên quan : 0    [image: image1]
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI - TỒNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, ban hành kèm theo Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng.

a. Phạm vi áp dụng: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sau đây gọi chung là công ty).
b. Đối tượng áp dụng: Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi chung là Giám đốc công ty); Ban chấp hành Công đoàn hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (sau đây gọi chung là Ban chấp hành Công đoàn công ty); người lao động trong Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm Hữu hạn.

c. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh vận dụng, thực hiện quy định của Thông tư liên tịch này để tổ chức Hội nghị người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
2. Mục đích tổ chức Hội nghị người lao động.
a. Tổ chức Hội nghị người lao động trong Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.
b. Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động.
a. Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phải được tổ chức hằng năm. Trong những trường hợp cần thiết Giám đốc hoặc Ban chấp hành công đoàn có thể đề xuất tổ chức Hội nghị người lao động bất thường.
b. Hội nghị người lao động được thừa nhận là hợp lệ khi có sự tham dự của trên 2/3 tổng số đại biểu được Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty quyết định triệu tập.
c. Nghị quyết của Hội nghị người lao động có giá trị khi có trên 50% tổng số đại biểu chính thức biểu quyết tán thành.
II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
1. Nội dung Hội nghị người lao động cấp phòng ban, phân xưởng.
Trưởng phòng, ban; Quản đốc phân xưởng; Tổ trưởng, Đội trưởng của tổ, đội sản xuất: báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm trước và các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm kế hoạch của đơn vị.
Chủ tịch Công đoàn bộ phận (Tổ trưởng Công đoàn): báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong phạm vi phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất và các kiến nghị của người lao động; trình bày dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế công ty.

Người lao động: thảo luận về các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề xuất những sáng kiến, kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc tại phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất; nêu những kiến nghị với Giám đốc công ty và Ban chấp hành Công đoàn công ty; thảo luận nội dung dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế công ty.

Bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động công ty.

2. Nội dung Hội nghị người lao động toàn công ty.
2.1 phần nghi thức:
a. Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị:

- Đoàn chủ tịch hội nghị bao gồm: Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty; thành viên khác (do Hội nghị quyết định bằng hình thức biểu quyết), Đoàn chủ tịch có trách nhiệm chủ trì hội nghị.
- Đoàn chủ tịch dự kiến thư ký và lấy biểu quyết hội nghị. Thư ký hội nghị có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết của hội nghị.
b. Báo cáo tình hình Đại biểu dự hội nghị.
2.2 Phần nội dung:

a. Giám đốc công ty báo cáo các nội dung sau:
- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm qua; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.
- Trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời gian tới.
- Báo cáo đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động.

- Báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.
- Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công khai tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động.
- Trả lời các câu hỏi của đại biểu có liên quan đến công tác điều hành, quản lý, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

- Tiếp thu các nội dung để kiến nghị với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại Hội đồng cổ đông giải quyết theo thẩm quyền.
b. Ban chấp hành Công đoàn công ty báo cáo nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và các kiến nghị của người lao động đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới.
- Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
- Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, những nội dung đã được thực hiện, chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa thực hiện.
- Trình bày nội dung dự thảo Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể.
- Báo cáo các kiến nghị của tập thể người lao động với Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp thu ý kiến của đại biểu về những vấn đề thuộc vai trò, trách nhiệm của Công đoàn.
c. Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
d. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (khi đã hoàn thành thương lượng theo luật định).
e. Khen thưởng, phát động thi đua, ký kết các giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm kế hoạch.
g. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động.
2. Nội dung Hội nghị người lao động bất thường.
Nội dung của Hội nghị người lao động bất thường tập trung bàn và quyết định các vấn đề là nguyên nhân phải triệu tập hội nghị.
III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ.
1. Thời điểm tổ chức Hội nghị người lao động.
a. Hội nghị người lao động tại các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất tiến hành sau khi có kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động công ty, có số lượng phân bổ đại biểu đi dự Hội nghị người lao động công ty.
b. Hội nghị người lao động công ty được tổ chức khi có kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm tiếp theo được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua.
2. Hình thức tổ chức Hội nghị người lao động.
a. Hội nghị toàn thể được tổ chức ở các công ty có dưới 100 lao động.
b. Hội nghị đại biểu được tổ chức ở các công ty có từ 100 lao động trở lên.
c. Hội nghị người lao động cấp phòng ban, phân xưởng được tổ chức khi công ty tổ chức hội nghị đại biểu.
d. Hội nghị bất thường: Khi có những biến động lớn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty, tác động trực tiếp tới quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong công ty thì Giám đốc hoặc Ban Chấp hành Công đoàn công ty có thể đề xuất việc tổ chức Hội nghị người lao động bất thường.
3. Thành phần tham dự Hội nghị người lao động.
a. Hội nghị toàn thể.
- Thành phần tham dự hội nghị gồm toàn thể người lao động, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng tại thời điểm tổ chức hội nghị.
- Ở những công ty do đặc thù sản xuất kinh doanh, người lao động không thể rời vị trí sản xuất thì Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty thỏa thuận thành phần tham dự hội nghị.
b. Hội nghị đại biểu.
- Thành phần tham dự hội nghị đại biểu bao gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất theo cơ cấu và số lượng do Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty thống nhất quyết định theo nguyên tắc sau:
+ Đại biểu đương nhiên gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Công đoàn công ty (ủy viên Ban chấp hành nơi không có thường vụ); Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư chi bộ (nơi không có Đảng ủy); Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng ban nữ công.
+ Đại biểu bầu: Việc bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động công ty được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết tại hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất.
Số lượng đại biểu bầu do Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty thống nhất, quyết định phân bổ trên cơ sở số lao động của các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất.
Đại biểu được bầu dự Hội nghị người lao động công ty là người được trên 50% số phiếu bầu. Trường hợp nếu có nhiều người được trên 50% số phiếu bầu thì lấy theo thứ tự từ người được số phiếu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ; Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số đại biểu được phân bổ thì tiếp tục bầu cho đến khi có đủ số đại biểu; Trong trường hợp nhiều đại biểu có cùng số phiếu bầu vượt quá số đại biểu được phân bổ thì tổ chức bầu tiếp những người có cùng số phiếu bầu này để lấy từ người có phiếu bầu cao nhất đến đủ số đại biểu được phân bổ.
c. Hội nghị cấp phòng ban, phân xưởng:
Thành phần dự hội nghị là người lao động trong các phòng, ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất.
d. Hội nghị bất thường:
Thành phần dự hội nghị là đại biểu đã tham dự Hội nghị người lao động thường niên trước đó.
4. Trách nhiệm của các bên tham gia Hội nghị người lao động.
4.1 Trách nhiệm của giám đốc công ty.
a. Trước khi tổ chức hội nghị:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động tại công ty, thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn công ty về hình thức hội nghị, số đại biểu phân bổ cho các đơn vị, ra quyết định triệu tập hội nghị.
- Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm qua, phương hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm tới và các báo cáo khác có liên quan.
- Chủ trì phối hợp với Công đoàn Công ty chuẩn bị dự thảo mới hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; dự thảo các nội quy, quy chế và các văn bản khác để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng.
- Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Hội nghị người lao động công ty.
b. Trong quá trình tổ chức hội nghị:
Thực hiện các nội dung quy định tại mục II, khoản 2, điểm 2.2, tiết a Thông tư này.

c. Sau khi tổ chức hội nghị:
- Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất lập kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của công ty phù hợp với những nội dung đã thông qua tại Hội nghị người lao động công ty.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa Giám đốc và đại diện Ban chấp hành Công đoàn công ty.
- Định kỳ 6 tháng, cùng với Ban chấp hành Công đoàn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể, kết quả các phong trào thi đua và thông báo cho người lao động trong công ty biết.
4.2 Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn công ty.
a. Trước khi tổ chức hội nghị:
- Phối hợp với Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động công ty.
- Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.
- Giám sát tình hình thực hiện Hội nghị người lao động các phòng ban, phân xưởng, đội sản xuất, tập hợp các kiến nghị của người lao động.
- Tiến hành thương lượng các nội dung dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (theo quy định của pháp luật).
- Tham gia xây dựng dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội dung, quy chế công ty.
b. Trong quá trình tổ chức hội nghị:
Thực hiện các nội dung quy định tại mục II, khoản 2, điểm 2.2, tiết b Thông tư này.
c. Sau khi tổ chức Hội nghị:
- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động công ty với Công đoàn cấp trên trực tiếp.
- Phối hợp với Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Thỏa ước lao động tập thể.
- Tham gia với Giám đốc trong việc thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của công ty cho phù hợp với Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế công ty mà Hội nghị người lao động đã thông qua.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động. Phối hợp với các đoàn thể trong công ty động viên người lao động thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế đã thông qua.
- Định kỳ 6 tháng, cùng với Giám đốc công ty đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động công ty, Thỏa ước lao động tập thể, kết quả các phong trào thi đua và thông báo cho người lao động trong công ty biết.
4.3 Trách nhiệm Đại biểu dự Hội nghị Người lao động công ty.

a. Thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp những vấn đề Giám đốc, Công đoàn công ty trình bày: những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra; những sáng kiến và các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động hợp lý; đề xuất những giải pháp cải thiện quan hệ lao động trong công ty, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
b. Thảo luận nội dung dự thảo mới Thỏa ước lao động tập thể hoặc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để đại diện Ban chấp hành Công đoàn và Giám đốc công ty ký (nếu đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành).
c. Thảo luận và biểu quyết những nội dung kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty về những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động công ty.
d. Truyền đạt lại kết quả Hội nghị người lao động công ty cho những người không đi dự hội nghị.
5. Kinh phí tổ chức Hội nghị người lao động.
Doanh nghiệp đảm bảo kinh phí để tổ chức Hội nghị người lao động công ty và hội nghị người lao động các phòng ban, phân xưởng, đội sản xuất.
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, giám đốc công ty có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn công ty thực hiện Thông tư này.
3. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện Thông tư liên tịch này và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.
4. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hằng năm kiểm tra, đánh giá việc tổ chức Hội nghị Người lao động trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, kịp thời tháo gỡ và giải quyết các vướng mắc của cơ sở./.
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PHẦN HAI
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ, VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
* Tổ Chức Công Đoàn Thời Kỳ Sơ Khai: 

- Người đoàn viên Công đoàn Việt Nam đầu tiên là đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Chủ Tịch Hồ Chí Minh). Người gia nhập Công đoàn Kim khí Quận 17 Pari - Pháp năm 1919.
- Tổ chức Công đoàn sơ khai ở Việt nam được hình thành năm 1919 - 1925 tại Ba Son - Sài Gòn, do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập.  

I - SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM: 
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) và trưởng thành nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929). Dưới chế độ thuộc địa nữa phong kiến đã đè nặng lên giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta hai tầng áp bức, bóc lột tàn bạo. Các cuộc đấu tranh của công nhân lao động ở các hầm mỏ, đồn điền, xưởng thợ nổ ra chống lại chế độ tư bản và phong kiến, lúc đầu còn lẻ tẻ, tự phát, nhưng sau đã dần tiến tới có tổ chức. Từ sự đòi hỏi của phong trào và nhu cầu của cuộc đấu tranh, nhiều nơi đã tổ chức ra những hội nghề, nghiệp đoàn, công hội. Nhưng tiêu biểu nhất là công hội Ba Son (Sài Gòn - Gia Định), thành lập năm 1919 do đồng chí Tôn Đức Thắng (sau này là chủ tịch nước cộng hòa XHCN Việt Nam) đứng đầu. Tuy phạm vi chỉ ở cơ sở, sự tồn tại không lâu (đến năm 1926 tự giải tán), nhưng công hội Ba Son đã có ảnh hưởng lớn trong phong trào công nhân Nam bộ.


- Người đặt cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng cho việc thành lập công đoàn Việt Nam là Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

- Năm 1923, khi viết tác phẩm nổi tiếng "Bản án chế độ thực dân Pháp". Người đã nói "...Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền để thành lập các tổ chức công đoàn ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phát triển các công đoàn hiện có còn dưới hình thức phôi thai".


-Năm 1927, trong tác phẩm "Đường cách mệnh" bao gồm các bài giảng cho lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc), khi nói về công hội, người đã chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của công hội mà tư tưởng đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị:  "Tổ chức công hội trước là để công nhân đi lại với nhau có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ quyền lợi cho công nhân, năm là giúp quốc dân, giúp cho thế giới".

Tháng 6/1929 Đông dương cộng sản Đảng (Bắc kỳ) được thành lập, trước sự phát triển của phong trào công nhân Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Bến Thủy, Hà Nội,...và nhu cầu tập hợp lực lượng. Đông dương cộng sản Đảng đã triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ vào ngày 28/07/1929, tại nhà số 15 Hàng nón-Hà Nội, bầu ban chấp hành gồm 06 người do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, ủy viên lâm thời Đông dương cộng sản Đảng đứng đầu. Đại hội đã có chính cương điều lệ và quyết định ra báo Lao động và tạp chí Công Hội đỏ vào ngày 14/08/1929. Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ là một mốc son chói lọi. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có tổ chức đại diện cho quyền lợi của mình, Công đoàn Việt Nam thực sự bước lên vũ đài lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.
Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã có tên gọi và chức năng nhiệm vụ:


- Tổng công hội đỏ Bắc kỳ (1929-1935).


- Nghiệp đoàn ái hữu (1936-1939).


- Hội công nhân phản đế (1939-1941).


- Hội công nhân cứu quốc (1941-1946).


- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1946-1961).


- Tổng công đoàn Việt Nam (1961-1988).


- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (từ 1988 đến nay).

· Bối cảnh việc đổi tên gọi của Công đoàn Việt Nam.
+ Từ Công hội đỏ sang nghiệp đoàn ái hữu (1936-1939).

Từ năm 1936, tình hình quốc tế cũng như trong nước có những thuận lợi căn bản cho sự chuyển hướng của hoạt động Công hội. Thực hiện chủ trương của Đảng, Công hội đỏ ra hoạt động công khai, đấu tranh đòi tự do nghiệp đoàn. Công đoàn quyết định đổi tên Công hội đỏ thành Nghiệp đoàn ái hữu để  công khai hoạt động và tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân và công nhân lao động.

+ Từ Nghiệp đoàn ái hữu chuyển sang Hội công nhân phản đế (1939-1941).  Tháng 1/1939 , chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, đế quốc Pháp ra sắc lệnh giải tán các hội ái hữu. Trước tình hình đó Đảng ta quyết định thành lập "Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông dương". Để phù hợp với tình hình mới, tổ chức Nghiệp đoàn ái hữu phải đưa vào hoạt động bí mật và lấy tên là Hội công nhân phản đế.

+ Từ Hội công nhân phản đế chuyển sang Hội công nhân cứu quốc (1941-1946). Cuối năm 1940, phát xít Nhật kéo vào Đông dương. Tình hình đó càng thúc đẩy mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ hàng đầu và cấp bách của giai cấp công nhân và nhân dân ta. Tháng 5/1941, Thường vụ TW Đảng cộng sản họp hội nghị lần thứ 8 dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Hội công nhân cứu quốc, thành viên của Mặt trận Việt Minh ra đời thay cho Hội công nhân phản đế.
+ Từ hội công nhân cứu quốc sang Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1946-1961).  Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, vấn đề cần thiết đặt ra là phải nhanh chóng thống nhất tổ chức công nhân cứu quốc trong cả nước. Thực hiện nhiệm vụ trên, tháng 3/1946, hội nghị đại biểu công nhân cứu quốc Trung, Nam, Bắc đã họp tại Hà Nội. Ngày 20/06/1946, tại số nhà 51 Hàng Bồ-Hà Nội, hội nghị công nhân cứu quốc họp quyết định đổi tên hội Công nhân cứu quốc thành Công đoàn và thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
+ Từ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam sang Tổng công đoàn Việt Nam (1961 - 1988).  Sau thắng lợi của đại hội toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội lần thứ 2 Công đoàn Việt Nam khai mạc ngày 23/02/1961. Tại đại hội này, luận điểm Lênin về công đoàn là trường học của CNXH, CNCS của giai cấp công nhân được quán triệt vào chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, đánh dấu bước chuyển biến hoạt động. Công đoàn từ cách mạng dân tộc dân chủ sang cách mạng XHCN. Đại hội quyết định đổi tên Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

+ Từ Tổng công đoàn Việt Nam sang Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1988 đến nay).  Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam họp giữa lúc nhân dân cả nước đang ra sức sản xuất, đẩy mạnh công cuộc đổi mới nhằm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ VI của Đảng. Khẩu hiệu "Việc làm - đời sống, dân chủ và công bằng xã hội" là mục tiêu hoạt động của các cấp công đoàn. Nhiệm vụ và khẩu hiệu hành động trên nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của công nhân lao động, đồng thời là sự thể hiện của việc đổi mới tư duy về công tác Công đoàn và quan điểm mới về chức năng công đoàn là: tập hợp đông đảo công nhân lao động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do những đổi mới về nội dung và tổ chức, đại hội quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Có thể khẳng định từ ngày thành lập đến nay, mặc dù Công đoàn Việt Nam đã 6 lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu tập hợp, đoàn kết công nhân lao động trong từng giai đoạn lịch sử. Nhưng bản chất cách mạng và mục tiêu cơ bản, lâu dài của Công đoàn Việt Nam là không thay đổi.
Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã qua 10 kỳ đại hội, mỗi đại hội đều gắn liền với một thời kỳ lịch sử ghi nhận đóng góp xứng đáng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam đối với đất nước.

+ Đại hội lần thứ I: Họp từ ngày 01- 15/01/1950 tại Yên Lãng - Đại Từ -Thái Nguyên, một địa danh nổi tiếng của chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng liên đoàn gồm 21 ủy viên chính thức, 04 ủy viên dự khuyết, do đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy viên Thường vụ TW Đảng làm chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên làm Tổng thư ký. Đại hội động viên công nhân lao động cả nước, nhất là công nhân ngành quân giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.

+ Đại hội lần thứ II: Họp từ ngày 23 - 27/02/1961 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu ban chấp hành Tổng Liên đoàn gồm 55 ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết, đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm phó chủ tịch. Đây là đại hội công nhân lao động thi đua xây dựng CNXH ở miền Bắc với tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt" góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà.

+ Đại hội lần thứ III: Họp từ ngày 12-14/02/1974 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 71 ủy viên, đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Tổng thư ký. Đại hội lần này là đại hội động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường, tất cả để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Đại hội lần thứ IV: Họp từ ngày 08-11/05/1978 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban thư ký gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, ủy viên Bộ chính trị TW Đảng (sau này là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) được bầu làm chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, ủy viên TW Đảng được bầu làm phó chủ tịch. Đây là đại hội động viên giai cấp công nhân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong phạm vi cả nước.

+ Đại hội lần thứ V:
Họp từ ngày 16-18/11/1983 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn gồm 155 ủy viên, ban thư ký gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, ủy viên TW Đảng được bầu làm chủ tịch, đồng chí Phạm Thế Duyệt, ủy viên dự khuyết TW Đảng được bầu làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký (sau khi đồng chí Nguyễn Đức Thuận qua đời) kỳ họp thứ 8 (khóa V) của Ban chấp hành Tổng liên đoàn tháng 2/1987 bầu đồng chí Phạm Thế Duyệt, bí thư TW Đảng làm chủ tịch, đồng chí Vũ Thị Định làm phó chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An làm tổng thư ký). Đây là đại hội công nhân lao động thi đua thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng: Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu.

+ Đại hội lần thứ VI: Họp từ ngày 10 - 20/10/1988 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 155 ủy viên ban chấp hành Tổng liên đoàn, đoàn chủ tịch gồm 15 ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên TW Đảng được bầu làm chủ tịch. Đồng chí Cù Thị Hậu ủy viên TW Đảng, đồng chí Dương Xuân An được bầu làm phó chủ tịch. Đây là đại hội thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời cũng đặt ra cơ sở lý luận cho đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Đại hội đề ra mục tiêu có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với công nhân lao động là: "Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội". Mặc dù, ngay sau đó nền kinh tế bước vào khủng hoảng, mục tiêu trên không thực hiện được là bao, nhưng mục tiêu đó vẫn là nhu cầu, nguyện vọng bức xúc phải phấn đấu lâu dài của công nhân lao động.

+ Đại hội lần thứ VII: Họp từ ngày 10 - 13/11/1993 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội bầu 125 ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn, đoàn chủ tịch gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên trung ương Đảng được bầu làm chủ tịch. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên TW Đảng, đồng chí Nguyễn An Lương, đồng chí Hoàng Thị Khánh được bầu làm phó chủ tịch. Đây là đại hội cụ thể hóa chủ trương đổi mới của Công đoàn thành những chương trình và nhiệm vụ cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Đại hội đề ra mục tiêu: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích công nhân lao động. Do đó, từ đại hội VII công đoàn Việt Nam đến nay, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam đã có nhiều khởi sắc và tiến bộ nhiều mặt góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước và chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

+ Đại hội lần thứ VIII: Họp từ ngày 03 - 06/11/1998 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội bầu 145 ủy viên BCH Tổng liên đoàn, đoàn chủ tịch gồm 17 ủy viên. Đ/C Cù Thị Hậu ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm chủ tịch. Đ/C Nguyễn An Lương, Đ/C Đặng Ngọc Chiến, Đ/C Đỗ Đức Ngọ, Đ/C Nguyễn Đình Thắng, được bầu làm phó chủ tịch. Đại hội xác định mục tiêu và khẩu hiệu hành động của công đoàn trong những năm tới là: "Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh".

+ Đại hội lần thứ IX: Họp từ ngày 10 - 13/10/2003 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội bầu 150 ủy viên BCH Tổng liên đoàn, đoàn chủ tịch gồm 19 ủy viên. Đ/c Cù Thị Hậu ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm chủ tịch. Đ/c Đặng Ngọc Tùng, Đ/c Đặng Ngọc Chiến, Đ/c Đỗ Đức Ngọ, Đ/c Nguyễn Đình Thắng, Đ/c Nguyễn Hòa Bình được bầu làm phó chủ tịch. Đại hội xác định mục tiêu và khẩu hiệu hành động của công đoàn trong những năm tới là: "Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC - LĐ, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ".
+ Đại hội lần thứ X: Họp từ ngày 2-5/11/2008 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội bầu 160 ủy viên BCH Tổng liên đoàn, đoàn chủ tịch gồm 21 ủy viên. Đ/c Đặng Ngọc Tùng, ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm chủ tịch. Đ/c Nguyễn Hòa Bình , Đ/c Hoàng Ngọc Thanh, Đ/c Mai Đức Chính, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Đ/c Nguyễn Văn Ngàng được bầu làm phó chủ tịch. Đại hội xác định mục tiêu và khẩu hiệu hành động của công đoàn trong những năm tới là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
II - TÍNH CHẤT, VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, 
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1. Tính chất của Công đoàn Việt Nam:

a, Tính chất giai cấp của giai cấp công nhân:
* Biểu hiện tính chất giai cấp công nhân của công đoàn Việt Nam.

- Công đoàn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Mục đích hoạt động của công đoàn Việt Nam vì lý tưởng của giai cấp công nhân, xây dựng xã hội không có người bóc lột người.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam bảo đảm thống nhất hành động của giai cấp công nhân không đa nguyên trong Công đoàn.

- Xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ Công đoàn theo đường lối cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức và hoạt động Công đoàn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ -nguyên tắc tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam.

b, Tính chất quần chúng rộng lớn:
·  Biểu hiện tính chất quần chúng của Công đoàn Việt Nam:

Công đoàn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng... Mọi công nhân viên chức và lao động đều có quyền tự nguyện gia nhập Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Tính chất quần chúng của Công đoàn Việt Nam được thể hiện trong tổ chức và hoạt động công đoàn, như: cơ quan lãnh đạo của Công đoàn Việt Nam là do công nhân, viên chức và người lao động tín nhiệm bầu ra. Cán bộ công đoàn là những người trưởng thành từ phong trào quần chúng cơ sở. Công đoàn Việt Nam đại diện cho đông đảo công nhân, viên chức và lao động, có nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của công nhân, viên chức và lao động.
* Hai tính chất của Công đoàn có mối liên hệ gắn bó với nhau. Nếu chỉ coi trọng tính chất giai cấp công nhân thì tổ chức sẽ bị bó hẹp, khó tồn tại đúng với bản chất của tổ chức Công đoàn. Ngược lại, nếu chỉ coi trọng tính chất quần chúng thì sẽ dẫn đến xa rời mục tiêu chính trị, dần dần biến thành phường hội, sai lệch phương hướng hành động cách mạng và không đúng với bản chất của một tổ chức công đoàn Cách mạng. 
2. Vị trí của Công đoàn Việt Nam:

Vị trí của Công đoàn là địa vị của Công đoàn giữa các tổ chức khác của hệ thống chính trị - xã hội và mối quan hệ của Công đoàn với các tổ chức đó. 

Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động. Công đoàn Việt Nam là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là sợi dây nối liền Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động, Công đoàn Việt Nam là người cộng tác đắc lực của Nhà nước. 

+ Vai trò của Đảng đối với Công đoàn: Đảng lãnh đạo Công đoàn. Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn. Công đoàn không thể có chính sách, tư tưởng riêng biệt, khác hẳn với chính sách và tư tưởng của Đảng.

+ Công đoàn Việt Nam là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ, chính sách, Nghị quyết của Đảng đến với quần chúng. Công đoàn nắm tâm tư nguyện vọng của quần chúng phản ánh lại với Đảng.

+ Công đoàn là người cộng tác đắc lực với Nhà nước, vì mục đích của Nhà nước, của giai cấp công nhân, của Công đoàn là xây dựng xã hội mới-XHCN.

Mối quan hệ giữa Công đoàn và Nhà nước còn thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động.

Trong quá trình thực hiện mối quan hệ, Công đoàn làm chủ trong việc giữ đúng hình thức không đảng phái, không Nhà nước hóa tổ chức Công đoàn. Đồng thời Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra, giám sát, giúp cơ quan Nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình, chống bệnh quan liêu, hành chính trong hoạt động của Nhà nước. Mối quan hệ giữa Công đoàn và Nhà nước còn thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động.
3. Vai trò của Công đoàn Việt Nam:

Nói vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ảnh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị xã hội và tư tưởng, văn hóa mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.

* Công đoàn Việt Nam có vai trò:

- Là trường học quản lý, Công đoàn giúp cho người công nhân, viên chức và lao động biết quản lý mà trước mắt là tham gia quản lý sản xuất, quản lý các công việc xã hội.

- Là trường học kinh tế, Công đoàn vận động công nhân, viên chức, lao độngtham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quan lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
+ Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn cần quan tâm đến đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm xóa bỏ triệt để hành chính, quan liêu, bao cấp, thực hiện hạch toán kinh tế XHCN, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ; đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế nhưng vẫn phải bảo đảm cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trò chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho đất nước.

+ Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn góp phần vào việc xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị XHCN, tăng cường liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN. Bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”.

+ Trong lĩnh vực xã hội: Cơ cấu nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN tất yếu làm nảy sinh sự phân tầng xã hội dẫn đến kết cấu kinh tế - xã hội đa dạng, phức tạp, luôn biến động. Do vậy, Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, bảo đảm sự thống nhất trong giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ, có nhãn quan chính trị để giai cấp công nhân thực sự là giai cấp lãnh đạo Cách mạng, quyết định quá trình tiến bộ xã hội. Mặt khác, Công đoàn phải góp phần tăng cường khối liên minh công nông và trí thức XHCN trở thành nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân và là cơ sở xã hội vững chắc bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

+ Trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng: công đoàn giáo dục CNVC - LĐ nâng cao lập trường giai cấp, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại. Đó là những yếu tố quan trọng làm cho vai trò của Công đoàn ngày càng mở rộng và phát triển.

4. Chức năng của Công đoàn Việt Nam:

Chức năng của một tổ chức là sự phân công tất yếu, sự quy định chức trách một cách tương đối ổn định và hợp lý trong điều kiện lịch sử xã hội nhất định của tổ chức để phân biệt tổ chức này với tổ chức khác.

Chức năng của Công đoàn được biểu hiện bằng những phương hướng, những mặt hoạt động chủ yếu để thực hiện bản chất và vai trò của Công đoàn trong xã hội. Như vậy chức năng của Công đoàn mang tính khách quan, nó tồn tại không phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng của mỗi người, nó được xác định bởi tính chất, vị trí và vai trò của Công đoàn trong từng trong giai đoạn lịch sử .

Chức năng của Công đoàn gắn chặt với các mặt hoạt động trong cuộc sống: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Chức năng Công đoàn là một hệ thống đồng bộ, có mối quan hệ khăng khít với nhau, không thể tách rời nhau. Công đoàn Việt Nam có ba chức năng:
4.1- Chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Muốn bảo vệ lợi ích CNLĐ, Công đoàn cần thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Cùng tham gia với chính quyền tìm việc làm và tạo điều kiện làm việc cho CNLĐ.
+ Công đoàn tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở; quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, kinh tế gia đình, giải quyết khiếu nại, phát huy dân chủ, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, tham quan, nghỉ mát... 
· Trong thực hiện chức năng này cần chú ý:

- Lợi ích của người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chuyên chính vô sản chính là sự bảo đảm cho lợi ích người lao động.
- Lợi ích người lao động không chỉ thuần túy là miếng cơm, manh áo mà còn là lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế, lợi ích văn hóa tinh thần, lợi ích trước mắt, hàng ngày, lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể, Nhà nước, trong đó lợi ích trước mắt, hàng ngày là động lực kích thích trực tiếp, lợi ích lâu dài là mục đích.

4.2- Chức năng giáo dục:

· Công đoàn cần quan tâm các nội dung cơ bản sau:

+ Tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CNVC - LĐ về chính trị, tư tưởng, pháp luật, về chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp để giai cấp công nhân thực sự là giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình.
+ Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để CNVC - LĐ nâng cao giác ngộ chính trị, tư tưởng, kiên định với con đường đi lên CNXH, khắc phục khó khăn vươn lên trong sản xuất, công tác, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội. 
+ Triển khai giáo dục chính trị cơ bản cho CNVC - LĐ để họ vững tin vào đường lối, chính sách của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, luôn tỉnh táo, cảnh giác và đấu tranh với những khuynh hướng mị dân, cơ hội... Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVC - LĐ để phản ánh với Đảng, Nhà nước, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, tự nguyện gia nhập Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 
4.3- Chức năng tham gia quản lý:
Công đoàn tham gia quản lý kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước là nhằm thực hiện quyền dân chủ và phát huy quyền làm chủ của CNVC - LĐ; cũng là biện pháp bảo vệ lợi ích của người lao động, của tập thể, của Nhà nước một cách căn bản từ gốc, có hiệu quả, đồng thời phát huy được vai trò “trường học quản lý” của Công đoàn. Nhưng thực hiện chức năng tham gia quản lý không có nghĩa là làm thay công việc Nhà nước, làm cản trở công việc quản lý của Nhà nước hay làm việc không đúng thẩm quyền, chức năng của Công đoàn.
· Để thực hiện chức năng này Công đoàn cần đẩy mạnh những nội dung hoạt động cụ thể:

+ Tích cực, chủ động và có trách nhiệm tham gia với cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.
+ Vận động, và đại diện CNLĐ tham gia xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công tác; tham gia quản lý lao động, đại diện tập thể xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết các tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị.
+ Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động dân chủ ở doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 07/1999/NĐ-CP và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo nghị định số 71/1999/NĐ-CP.  
+ Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất; tham gia quản lý tốt vật tư, kỹ thuật, tài chính; kiểm tra, giám sát hoạt động của người sử dụng lao động, của chính quyền các cấp, chống quan liêu, tham nhũng.

· Chức năng Công đoàn là một thể thống nhất, có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời nhau, là tiền đề, điều kiện để cho nhau phát triển, trong đó chức năng bảo vệ lợi ích là trung tâm, thể hiện mục tiêu hoạt động Công đoàn, chức năng tuyên truyền, giáo dục và chức năng tham gia quản lý xoay quanh chức năng bảo vệ lợi ích để thực hiện mục tiêu của chức năng trung tâm là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. 
III - NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG 
CÔNG ĐOÀN
1. Nguyên tắc hoạt động công đoàn:
* Nguyên tắc là những quy định, quy tắc chỉ đạo của hành động. Từ khái niệm trên, nguyên tắc hoạt động Công đoàn là những nội dung, phương pháp, hình thức thực hiện chức năng Công đoàn, được thiết lập ngay từ ngày đầu xuất hiện tổ chức Công đoàn, Công đoàn Việt nam hoạt động theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng: Hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra trong mọi thời kỳ, nên ngay từ ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam đã đặt hoạt động của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan và là nguyên tắc hoạt động ở các cấp Công đoàn, nếu phủ nhận nguyên tắc này là phủ nhận Công đoàn về bản chất cách mạng của Công đoàn và rất dễ làm cho Công đoàn bị chia rẽ về tổ chức.

+ Liên hệ mật thiết với quần chúng: Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là sợi dây nối liền Đảng với quần chúng lao động. Sức mạnh của tổ chức Công đoàn là ở chỗ thu hút, tập hợp được đông đảo CNVC - LĐ vào Công đoàn và tham gia hoạt động Công đoàn, vì vậy, Công đoàn thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, bởi liên hệ mật thiết với quần chúng là một trong những nguyên tắc căn bản để hoạt động Công đoàn thành công.
+ Đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng:
Tính tự nguyện của quần chúng trong hoạt động Công đoàn là: người đoàn viên tự nguyện tham gia hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở nhận thức được trách nhiệm và lợi ích của công việc mà mình có bổn phận hoàn thành. Tự nguyện còn là động lực thực sự để khơi dậy lòng nhiệt tình tham gia hoạt động của đoàn viên và người lao động. Bởi vậy, đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng trong hoạt động công đoàn có nghĩa là không gò ép đoàn viên tham gia hoạt động, vấn đề này trở thành nguyên tắc trong hoạt động công đoàn; vì Công đoàn là do công nhân và lao động tự nguyện lập ra, tự nguyện hoạt động vì lợi ích của chính họ, nếu phủ nhận nguyên tắc này là phủ nhận bản chất của tổ chức Công đoàn.

+ Tập trung dân chủ: 
Đây là nguyên tắc quan trọng được thực hiện trong hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đối với Công đoàn, “Tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong CNVC - LĐ, để mọi hoạt động có sự tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thực hiện được mục tiêu đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức hoạt động công đoàn được biểu hiện: 
a, Cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp Công đoàn là đại hội Công đoàn cấp đó bầu cử lập ra.
b, Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về đại hội Công đoàn cấp đó. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành.

c, Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

d, Nghị quyết của Công đoàn các cấp được thông qua theo đa số và phải thi hành nghiêm chỉnh.

Khi mới thành lập hoặc tách nhập tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban chấp hành Công đoàn lâm thời. Thời gian hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn lâm thời không quá 12 tháng. 

 2. Phương pháp hoạt động công đoàn:
2.1. Các phương pháp hoạt động Công đoàn:
+ Thuyết phục: Công đoàn là một tổ chức mang tính chất quần chúng nên sức mạnh của Công đoàn biểu hiện ở chỗ quần có tự nguyện, tự giác tham gia hoạt động hay không. Muốn cho quần chúng tự nguyện, tự giác tham gia hoạt động. Để làm cho quần chúng hiểu, hăng hái tham gia hoạt động, cán bộ Công đoàn cần phải sử dụng phương pháp thuyết phục.

Trong hoạt động công đoàn, để thuyết phục được quần chúng, cán bộ công đoàn cần hiểu biết về đặc điểm tâm lý, tư tưởng, trình độ của từng đối tượng công nhân, viên chức, lao động, có những biện pháp tác động theo mục tiêu đề ra. Khi sử dụng phương pháp thuyết phục, cán bộ công đoàn có thể dựa vào chế độ, chính sách, của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, kết hợp thực hiện các biện pháp kinh tế, hành chính, giáo dục tâm lý, tình cảm. kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục tư tưởng chính trị với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, gò ép quần chúng; gương mẫu trước quần chúng về mọi mặt để lôi cuốn quần chúng cùng tham gia hoạt động. Tránh tình trạng nói thì hay mà làm thì dở như vậy sẽ không thuyết phục được quần chúng.
+ Tổ chức quần chúng hoạt động:

Cùng với thuyết phục, tổ chức xây dựng mạng lưới cộng tác viên tạo điều kiện cho quần chúng hoạt động là phương pháp hoạt động cơ bản của Công đoàn.
Trong quá trình tổ chức cho quần chúng hoạt động, đối với những hoạt động thường xuyên, lâu dài cần tổ chức thành các ban như: Thi đua - Tài chính - Văn hóa - Thể thao - Nữ công - Kiểm tra... để giúp BCH tổ chức điều hành từng mặt hoạt động; thành viên của các ban là những đoàn viên và quần chúng nhiệt tình, có năng lực tổ chức thực hiện các công việc được phân công và tự nguyện hoạt động. Đối với những hoạt động có tính chất nhất thời, không thường xuyên; cần tổ chức cho quần chúng tham gia vào một số hoạt động cụ thể như: Trang trí cho đại hội CNVC, chuẩn bị các điều kiện vật chất cho Đại hội Công đoàn, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tham mưu điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao... Sau khi làm xong việc các tiểu ban quần chúng này sẽ tự giải thể.   
· Các Ban Thanh tra công nhân, các hội đồng thi tay nghề, nâng bậc lương, hội đồng sáng kiến, hội đồng khen thưởng... do cơ quan, đơn vị tổ chức vừa có tính pháp lý, vừa có tính quần chúng. Vì vậy Ban thường vụ và các Ban quần chúng của Công đoàn cần thống nhất chương trình công tác, thông qua các Ban và các hội đồng nói trên để thực hiện chương trình công tác của CĐCS. 

+ Xây dựng hệ thống quy chế và hoạt động bằng quy chế:
Xây dựng hệ thống quy chế và tổ chức hoạt động bằng quy chế bao gồm cả việc Công đoàn tham gia xây dựng các quy chế của cơ quan, đơn vị và xây dựng các quy chế hoạt động trong nội bộ của tổ chức Công đoàn. Hiện nay các cấp Công đoàn cần tham gia, xây dựng và thực hiện các loại quy chế, như:
- Xây dựng quy chế hoạt động trong nội bộ tổ chức Công đoàn mỗi cấp là những quy định về lề lối làm việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban chấp hành, của Ban thường vụ, của Chủ tịch Công đoàn; nhiệm vụ và trách nhiệm của ủy Ban kiểm tra, của Chủ nhiệm UBKT và các chức danh khác của Công đoàn cấp đó.
- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng cấp là những quy định về cơ chế phối hợp hoạt động cho cả nhiệm kỳ, cho từng năm với những nội dung hoạt động cụ thể cụ thể giưa Ban chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng đơn vị nhằm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai bên và tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên vì mục đích chung của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia xây dựng quy chế quản lý đơn vị là những quy định trách nhiệm, quyền hạn của mỗi thành viên nhằm góp phần xây dựng đơn vị không ngừng phát triển.
- Tham gia xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, là những quy định nhằm thực hiện dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; góp phần xây dựng doanh nghiệp, cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, làm việc có năng suất, hiệu quả, ngăn chặn được những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán, công chức ở cơ sở. 
IV - NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1- Nguyên tắc tổ chức:
+ Nguyên tắc tập trung dân chủ:

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn do bầu cử lập ra.

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp Công đoàn là Đại hội công đoàn cấp đó. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do đại hội cấp đó bầu ra. 
- Ban chấp hành công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên.

- Nghị quyết của công đoàn các cấp thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh.

- Ban chấp hành các cấp của công đoàn có trách nhiệm báo cáo hoạt động của cấp mình với đại hội cùng cấp, với công đoàn cấp trên và thông báo cho công đoàn cấp dưới. Các công đoàn định kỳ thông báo công việc với đoàn viên.

- Khi mới thành lập tổ chức hoặc tách nhập tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp được quyền chỉ định Ban chấp hành cấp dưới. Thời gian hoạt động của Ban chấp hành lâm thời không quá 12 tháng.

+ Nguyên tắc tự nguyện: Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã xác định tất cả công nhân, viên chức và lao động Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam, nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn. Trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định, Công đoàn Việt Nam xây dựng một hệ thống tổ chức phù hợp, tạo khả năng thực hiện các chức năng Công đoàn, tập hợp được công nhân, viên chức và lao động vào tổ chức Công đoàn. 
2- Công đoàn Việt Nam tổ chức theo ngành nghề và địa phương, gồm 04 cấp cơ bản dưới đây:

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương.

- Công đoàn cấp trên cơ sở (bao gồm: LĐLĐ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn Tổng công ty; Công đoàn Khu công nghiệp, Khu chế xuất).

- Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn.
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Ghi chú:
                         Quan hệ chỉ đạo trực tiếp

                         Quan hệ chỉ đạo phối hợp.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

V - NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ NGHIỆP ĐOÀN
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học và công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động xã hội trong công nhân, viên chức, LĐ.
- Tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Tham gia quản lý, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.   

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DN Nhà nước:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.

- Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ doanh nghiệp, tổ chức Đại hội giao kết hợp đồng lao động đại diện cho tập thể lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống, phúc lợi tập thể. Tổ chức các hoạt động xã hội trong công nhân, viên chức, lao động. 
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội. Phát hiện, tham gia giải quyết các tranh chấp lao động, tổ chức thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở.

- Tổ chức vận động đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lý doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DN tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:  

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
- Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đã được ký kết trong thỏa ước.

- Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hòa giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xã hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 
4. Quyền hạn, Nhiệm vụ của Nghiệp đoàn:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.

- Đại diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

- Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Nghiệp đoàn vững mạnh.  
5- Nhiệm vụ quyền hạn của Ban chấp hành CĐCS:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình.

+ Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn với cấp ủy Đảng, với Công đoàn cấp trên và thông báo cho Công đoàn cấp dưới.

+ Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn.

* BCH-CĐCS 3 tháng họp ít nhất 1 một lần (mục b, khoản 4, điều 12 Điều lệ CĐVN).
* Cơ quan thường trực của BCH Công đoàn cơ sở là Ban thường vụ Công đoàn cơ sở.
6- Nhiệm vụ quyền hạn của Ban thường vụ CĐCS:

Ban chấp hành CĐCS bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của Công đoàn, những nơi BCH công đoàn cơ sở có từ 5 -7 ủy viên chỉ bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch.

Ban thường vụ là tập thể thường trực của BCH, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở giữa hai kỳ họp BCH và có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, kiểm tra các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn thi hành chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên.

- Báo cáo trước BCH tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở và công việc đã làm của Ban thường vụ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.

- Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
- Lập dự toán, quyết toán và báo cáo theo đúng chế độ quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp BCH. Định kỳ Ban thường vụ Công đoàn cơ sở họp mỗi tháng họp một lần.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVC - LĐ; phát hiện ngăn chặn đấu tranh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, vi phạm hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể.

- Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nghiêp vụ, tay nghề và tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVC - LĐ.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 
VI - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SƠ:

1. CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN:
Đoàn viên là cái gốc của tổ chức, đoàn viên có mạnh thì tổ chức mới mạnh. Một tổ chức mà không kết nạp được đoàn viên hoặc đoàn viên không hoạt động,   thì đó chính là dấu hiệu tan rã của tổ chức. Công tác đoàn viên bao gồm:
1.1 Tuyên truyền phát triển đoàn viên:
- Tuyên truyền cho công nhân, viên chức và lao động hiểu rõ mục đích của tổ chức, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên khi vào tổ chức.
- Đối tượng kết nạp là tất cả CNVC - LĐ trong doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, hợp tác xã, các cơ quan hành chính sự nghiệp, hoặc làm việc theo hợp đồng, nếu tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì đều được gia nhập Công đoàn.
1.2 Quản lý đoàn viên:

Cán bộ Công đoàn phải liên hệ mật thiết với đoàn viên, hiểu tâm tư nguyện vọng, những đòi hỏi cấp bách của đoàn viên để giải quyết, tạo sự gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn. Phân công đoàn viên hoạt động phù hợp với điều kiện và môi trường công tác của từng người.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động của đoàn viên, động viên ưu điểm, phê phán giúp đỡ sửa chữa khuyết điểm, nâng cao chất lượng hoạt động.

1.3 Quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên: 
· Ðoàn viên có quyền: (trích điều 3, Ðiều lệ CÐVN).
- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn, ứng cử, đề cử và bầu cơ quan lãnh đạo Công đoàn; Phê bình chất vấn cán bộ lãnh đạo Công đoàn, kiến nghị bãi miễn cán bộ Công đoàn có sai phạm. 
- Được yêu cầu Công đoàn bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

- Được Công đoàn: Tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và Công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn; được tham gia các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do Công đoàn tổ chức.

- Khi nghỉ hưu, đoàn viên được nghỉ sinh hoạt công đoàn, được Công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ hưu và Công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng, được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do Công đoàn giúp đỡ.  

· Ðoàn viên có nhiệm vụ: (trích điều 4, Ðiều lệ CÐVN).

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Thực hiện các nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn.
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
- Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; đoàn kết giúp đỡ nhau bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và của tổ chức Công đoàn.
2. TỔ CÔNG ĐOÀN:

Tổ Công đoàn là khâu quan trọng của CĐCS, nơi trực tiếp tuyên truyền phát triển đoàn viên, nơi tổ chức cho đoàn viên, CNVC - LĐ hoạt động nhằm thực hiện đường lối, mục tiêu của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết Công đoàn cấp trên; là nơi trực tiếp thực hiện các chức năng của CĐ, góp phần xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân vững mạnh.  Tổ Công đoàn có mạnh thì CĐCS mới mạnh.
- Tùy theo tình hình ở mỗi nơi mà tổ chức các Tổ công đoàn cho phù hợp. Có thể thành lập các Tổ công đoàn theo tổ sản xuất, công tác, theo cụm dân cư, ...
2.1 Nội dung hoạt động của Tổ công đoàn:
- Vận động, giúp đỡ đoàn viên CNVC - LĐ hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, cải tiến mẫu mã mặt hàng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh (SXKD) của đơn vị hoặc đòi hỏi thị trường. Thực hiện nhiệm vụ Công đoàn, quy chế quản lý doanh nghi?p, cơ quan, đơn vị, giúp nhau nâng cao trình độ kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào SXKD, công tác. Đó là điều kiện để giữ vững việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động.

- Vận động đoàn viên, CNVC - LĐ giúp nhau nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác; học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để có kiến thức áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, công tác, động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống, tập hợp, phản ánh những nguyện vọng, bức xúc của đoàn viên, CNVC - LĐ đến Công đoàn cấp trên và cơ quan Nhà nước cấp trên giải quyết, tạo sự gắn bó liên kết giữa công CNVC - LĐ với tổ chức Công đoàn.   
- Phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật cho đoàn viên, CNVC - LĐ như: các chế độ tiền lương, định mức lao động và các khoản khác được ký kết trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

- Tổ chức cho CNVC - LĐ thảo luận xây dựng quy chế quản lý xí nghiệp, cơ quan, đơn vị như: Quy chế chia lương, thưởng, phúc lợi tập thể, nhà ở ..  là những việc thết thân của người lao động, cần trao đổi cụ thể trước khi thông qua Đại hội công nhân viên chức hoặc Hội nghị (CBCC) dân chủ cơ quan.

- Phân công đoàn viên hoạt động công đoàn phù hợp với khả năng, duy trì hoạt động Tổ công đoàn theo định kỳ. Phối hợp với cán bộ tổ sản xuất, công tác mở Đại hội công nhân viên chức  theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

2.2 Phương pháp hoạt độngTổ công đoàn: 
- Nắm tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và những bức xúc của đoàn viên, CNVC - LĐ để hiểu người, hiểu việc, từ đó có kế hoạch giải quyết hoặc báo cáo lên công đoàn cấp trên cho hướng giải quyết.

- Xác định mục đích công việc và xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ Công đoàn theo từng tháng.

- Cần chọn một, hai việc cụ thể như giúp nhau tìm việc làm, chăn nuôi, dự sinh nhật của đoàn viên hoặc trao đổi vì sao chất lượng sản phẩm không tốt, tạo điều kiện cho nhau học tập để nâng cao trình độ, giúp nhau giải quyết khó khăn gia đình...đó là những việc diễn ra hàng ngày ở tổ Công đoàn, nếu tổ Công đoàn làm được thì sự gắn bó giữa đoàn viên, CNVC - LĐ và Công đoàn ngày càng tốt hơn.

- Bảo đảm sinh hoạt tổ Công đoàn có chất lượng, phải chuẩn bị kỹ nội dung trước lúc tổ chức cuộc họp, sau buổi sinh hoạt phải có kết luận về những vấn đề, những việc cần làm ngay, từ đó làm căn cứ phân công đoàn viên hoạt động.

- Tạo điều kiện về vật chất, về tổ chức, về tâm lý để đoàn viên phấn khởi hoạt động theo việc đã phân công.

- Cần làm tốt việc kiểm tra, đôn đốc giúp đỡ đoàn viên hoạt động, cũng qua đó mà đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, định ra cách khắc phục để các bước tiếp theo có hiệu quả hơn.
2.3 Hoạt động của Tổ trưởng công đoàn:

Tổ trưởng Công đoàn là người gắn bó hàng ngày với đoàn viên và CNVC - LĐ. Là người hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Nội dung, phương pháp công tác của Tổ trưởng công đoàn cần quan tâm những vấn đề sau: 

- Hiểu được các chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CNVC-LĐ, hiểu nội quy, quy chế của cơ quan, DN để giải thích cho đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu và thi hành. Hiểu được chương trình công tác của CĐCS, CĐ bộ phận, hiểu nhiệm vụ của tổ sản xuất, công tác, phương hướng của tổ Đảng...đó là căn cứ để định ra kế hoạch cụ thể cho Tổ công đoàn hoạt động.
- Chủ động đề ra chương trình hoạt động để tập trung tổ chức thực hiện.

- Chú ý công tác đoàn viên, phát triển đoàn viên, phân công đoàn viên, hoạt động bao gồm những việc có tính chất ổn định lâu dài, những việc hàng ngày, kiểm tra đôn đốc giúp đỡ đoàn viên hoạt động theo mạng lưới, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hoạt động của đoàn viên, đề nghị công đoàn Bộ phận, công đoàn Cơ sở khen thưởng động viên kịp thời.

2.4. Xây dựng đội ngũ Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn; cần lựa chọn Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn theo một số tiêu chuẩn sau: 
- Có nhiệt tình, có khả năng tổ chức, vận động thực hiện nhiệm vụ của tổ CĐ.

- Có tín nhiệm với đoàn viên.

- Có trình độ nghề nghiệp tương đối khá trong tổ.

+ Ban thường vụ CĐCS cần quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tổ nắm được nội dung, cách hoạt động của tổ, của Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn.

+ Phân công Tổ trưởng phụ trách công tác thi đua, tham gia quản lý, công tác đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng. Tổ phó phụ trách công tác đời sống, tiền lương, văn thể... những tổ có đông nữ cần có Tổ trưởng, Tổ phó là nữ.

3. CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:
3.1 Nội dung hoạt động của CĐBP: 
+ Bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVC - LĐ;  vận động CNVC - LĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sử dụng được công nghệ mới vào trong sản xuất, công tác để giữ vững việc làm và nâng cao thu nhập cho CNVC - LĐ.
+ Tổ chức và thay mặt CNVC - LĐ tham gia quản lý, thực hiện cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động, như: tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, sử dụng quỹ khen thưởng.. 
+ Tổ chức các phong trào thi đua, áp dụng các hình thức thi đua thích hợp, đem lại hiệu quả cao.
+ Tổ chức thảo luận quy chế quản lý doanh nghiệp, cơ quan và hướng dẫn, giúp đỡ công nhân lao động ký hợp đồng lao động, tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể theo đúng pháp luật và tổ chức thực hiện đúng nghị quyết của Công đoàn cấp trên. 

3.2- Phương pháp hoạt động của công đoàn Bộ phận (CĐBP):  

- Căn cứ Nghị quyết của CĐCS, của cấp ủy Đảng, tình hình SXKD, công tác của đơn vị; thực trạng về đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CN VC - LĐ tại đơn vị, phòng ban, phân xưởng, để định ra chương trình công tác tháng, quý, năm.

- Phân công mỗi ủy viên BCH công đoàn bộ phận phụ trách một việc có tính chất lâu dài và những việc cụ thể hàng tháng.

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên để thực hiện các nhiệm vụ của CĐBP.

- Tăng cường chỉ đạo sự hoạt động của Tổ công đoàn, cần quan tâm đến việc tổng kết kinh nghiệm hoạt động của Tổ công đoàn để nhân rộng, chọn cử những cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình đi dự tập huấn do CĐ cấp trên tổ chức.

- Kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ Tổ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao và biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời để phát huy nhân tố mới.

4. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã SX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước; các cơ quan, tổ chức chính trị,  xã hội, nghề nghiệp, có 05 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên quyết định thành lập.
* NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
4.1. Phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh: 
- Phát triển đoàn viên: Phát triển đoàn viên là một vấn đề chiến lược và cấp bách đối với tổ chức Công đoàn, vì vậy, Công đoàn cơ sở cần coi trọng việc: Tuyên truyền phát triển đoàn viên về số lượng. Nâng cao chất lượng đoàn viên. Tổ chức cho đoàn viên hoạt động và quản lý đoàn viên. Thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng cho người lao động hiểu được mục tiêu, vị trí, vai trò, chức năng, quyền lợi của đoàn viên để thu hút họ vào Công đoàn.
- Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh: Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định trong thông tri số 02 ngày 27/1/2000. Căn cứ loại hình tổ chức của đơn vị mình mà tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Đặc biệt cần quan tâm đổi mới nội dung và phương pháp, biện pháp thích hợp với từng thời kỳ ở từng cơ sở. 

4.2. Chỉ đạo hoạt động của Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận:
Chỉ đạo hoạt động của Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận là công tác chủ yếu của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm thống nhất hoạt động, củng cố và kiện toàn, xây dựng các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. Công tác chỉ đạo có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn. do vậy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần phải:
- Sâu sát, nắm chắc tình hình, khả năng tổ chức, hoạt động của Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận.

- Hướng dẫn Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác của CĐCS.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện mọi mặt cho Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận hoạt động.

- Có kế hoạch kiểm tra phân loại, tổng kết đánh giá hoạt động của các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận. Duy trì các hoạt động và đưa các hoạt động của Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận đi vào nền nếp.

- Thường xuyên nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận để đội ngũ cán bộ đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu đặt ra.

4.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của CĐCS:

Chương trình công tác của CĐCS được xây dựng trên cơ sở nghị quyết của Đại hội CĐCS, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy (nếu có) phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và chức năng nhiệm vụ của CĐCS.

Tổ chức thực hiện chương trình công tác của CĐCS đòi hỏi ban thường vụ, Ban chấp hành CĐCS đảm nhận một việc, hoặc một số việc trong chương trình công tác và giúp đỡ họ nêu cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh. 
VII - XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ NGHIỆP ĐOÀN VỮNG MẠNH.
Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là làm cho CĐCS tự chủ hoạt động, nhằm tập hợp được đông đảo CNVC - LĐ vào hoạt động Công đoàn.

1. Nội dung xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh:
1.1. Nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh trong các DN Nhà nước.
a, Công đoàn đại diện CNLĐ ký kết thỏa ước lao động tập thể với giám đốc doanh nghiệp và giám sát thực hiện các nội dung đã cam kết, bảo đảm đủ việc làm, tăng thu nhập, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, không có tai nạn lao động, sự cố cháy nổ nghiêm trọng, giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động. Để thực hiện tốt các vấn đề trên, Công đoàn cơ sở cần kiểm tra giám sát các vấn đề sau:

+ Tham gia sắp xếp lại lao động, tổ chức lại sản xuất và giải quyết việc làm cho số lao động dôi dư, phát triển kinh tế gia đình.

+ Tham gia xây dựng định mức, đơn giá tiền lương hợp lý.

+ Tham gia phân phối tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, BHXH, bảo hộ lao động đúng chế độ quy định.

+ Liên hệ mật thiết với người lao động phát hiện kịp thời những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động để cùng với giám đốc doanh nghiệp giải quyết.

b, CĐCS tham gia quản lý doanh nghiệp, tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đơn vị và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Để thực hiện nội dung này, CĐCS cần tập trung vào các việc sau:

+ Phối hợp với giám đốc, thủ trưởng cơ quan mở Đại hội CNVC, Hội nghị cán bộ công chức, có nội dung và phương pháp thực hiện đạt kết quả thiết thực.

+ Tổ chức cho CNVC - LĐ thảo luận xây dựng và thực hiện quy chế quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (Về lương, thưởng, phúc lợi...) Đảm bảo công bằng xã hội trước khi thông qua Đại hội CNVC, Hội nghị cán bộ công chức.

+ Tuyên truyền phổ biến và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động, đặc biệt chú ý đến thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động.

+ Chỉ đạo chặt chẽ nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (theo nghị định số: 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005).

+ Vận động CNVC-LĐ tham gia các hoạt động xã hội; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (theo quyết định số: 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005) của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

c, Giáo dục ý thức nâng cao năng lực làm chủ trong CNVC - LĐ. CĐCS cần quan tâm các việc sau:
+ Thực hiện có nề nếp công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật trong CNVC - LĐ. Tham gia với giám đốc có kế hoạch kèm cặp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CNVC - LĐ.

+ Tổng hợp phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của CNVC - LĐ lên Công đoàn cấp trên.

d, Kiện toàn tổ chức CĐCS cần quan tâm các việc sau:

+ Kiện toàn BCH đủ tiêu chuẩn để có khả năng thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của CĐCS.

+ Phát triển đoàn viên, củng cố các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận và xây dựng Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh.

+ Có quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH- CĐCS và giám đốc doanh nghiệp, có biện pháp đôn đốc để quy chế này được thực hiện.

+ Tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ CĐCS và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành CĐCS.

+ Quản lý tài chính, thu chi đúng quy định của Tổng Liên Đoàn LĐVN.

1.2. Nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn...
a, CĐCS thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích tập trung vào các việc sau:

- Giúp đỡ hướng dẫn CNLĐ và vận động chủ DN ký kết hợp đồng lao động 100% giữa người lao động với người sử dụng LĐ theo Bộ luật lao động.

- Chủ động xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thương lượng với chủ doanh nghiệp và đại diện công nhân, lao động ký thỏa ước lao động tập thể.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều khoản đã ký trong thỏa ước lao động tập thể và chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động.

- Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ngăn chặn tai nạn lao động và các sự cố nghiêm trọng cháy nỗ có thể xẩy ra.

b, CĐCS thực hiện chức năng tham gia quản lý và kiểm tra:
- Kiểm tra, giám sát, yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật của Việt Nam; đồng thời phản ánh lên Công đoàn cấp trên và cơ quan Nhà nước những vi phạm chính sách pháp luật của người sử dụng lao động.

- Phát hiện tham gia với chủ doanh nghiệp, HĐQT giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động theo đúng pháp luật.

- Vận động CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, gây quỹ trợ giúp lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn v..v..,  giúp nhau nâng cao tay nghề.

c, Công đoàn thực hiện chức năng giáo dục:
- Thực hiện có nề nếp việc tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật trong CNLĐ và với chủ doanh nghiệp để họ hiểu và thi hành.

-Tham gia với chủ doanh nghiệp, HĐQT có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân, lao động.

- Chăm lo đời sống tinh thần; tập hợp những vướng mắc của công nhân, lao động để có biện pháp giải quyết hoặc phản ánh lên Công đoàn cấp trên và các cơ quan hữu quan giải quyết.

d, Kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng cán bộ CĐ cần quan tâm các việc sau:  

- Tuyên truyền phát triển đoàn viên, cũng cố, xây dựng Tổ  CĐ vững mạnh.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chủ doanh nghiệp, HĐQT.
- Chú ý bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn về chế độ, chính sách, pháp luật, lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn...để có đủ năng lực làm việc với chủ doanh nghiệp, HĐQT, bảo vệ lợi ích cho người lao động.

1.3. Nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội:

a, Công đoàn thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động, cần tập trung vào các việc sau:

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho công nhân, viên chức tham gia xây dựng và bàn biện pháp thực hiện chương trình công tác của chuyên môn bảo đảm dân chủ và thiết thực. Tổ chức phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đã được đề ra.

- Tổ chức, vận động giúp nhau làm kinh tế gia đình.

b, Công đoàn thực hiện chức năng tham gia quản lý và kiểm tra:

- Tham gia với chuyên môn về cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, cải tiến thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác. 

- Tham gia với chuyên môn tổ chức tốt Đại hội CNVC, Đại hội cổ đông, Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, chỉ đạo chặt chẽ Ban thanh tra nhân dân về kế hoạch và nội dung hoạt động (theo NĐ: 99/2005/NĐ-CP của Chính).

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, về cán bộ công chức. Và kiến nghị những giải pháp nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, tích cực phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Vận động, tổ chức CNVC - LĐ tham gia các hoạt động xã hội từ thiện và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (theo quyết định số: 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005) của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

c, Công đoàn thực hiện chức năng giáo dục nâng cao năng lực làm chủ:   

- Thực hiện có nề nếp việc phổ biến, nghiên cứu các cơ chế chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cần đạt hai yêu cầu sau:

- Hiểu sâu về cơ chế, chính sách, pháp luật.

- Phát hiện những bất hợp lý và kịp thời kiến nghị sửa chữa. 

- Tham gia với thủ trưởng đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho công nhân, viên chức trong cơ quan.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân, viên chức, tập hợp những vấn đề vướng mắc lên công đoàn và cơ quan cấp trên giải quyết.

d, Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động:
- Cần coi trọng công tác đoàn viên, đặc biệt là làm cho đoàn viên tự nguyện hoạt động, xây dựng tổ công đoàn và công đoàn bộ phận vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành Công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

1.4 Nội dung xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh:

- Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc hành nghề, nghĩa vụ và lợi ích của CNLĐ; động viên mọi người thi hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật và trật tự, trị an, an toàn lao động.

- Thực hiện cơ chế phân phối việc làm và kết quả lao động, bảo đảm tự nguyện, dân chủ, công bằng. Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đoàn viên và người hành nghề.
- Động viên, tổ chức cho đoàn viên giúp nhau nâng cao tay nghề và kinh nghiệm hành nghề. Vận động đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ để giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn. Vận động đoàn viên CNLĐ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (theo quyết định số: 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005) của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Coi trọng việc phát triển đoàn viên nghiệp đoàn, xây dựng được chương trình và nội dung hoạt động, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ các tổ nghiệp đoàn, nghiệp đoàn bộ phận và các ủy viên Ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở biết cách hoạt động, đem lai hiệu quả thiết thực.

- Tích cực tạo nguồn kinh phí hoạt động. Bảo đảm thu, chi và quản lý tài chính đúng quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2. Một số biện pháp chủ yếu xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh:
2.1. Củng cố tổ chức và bồi dưỡng cán bộ: Là yêu cầu cần thiết để xây dựng CĐCS vững mạnh. Đối với CĐCS phải chú ý kiện toàn BCH, bầu được Chủ tịch có năng lực, nhiệt tình và có tín nhiệm với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, có tín nhiệm với đoàn viên, CNLĐ. Kịp thời kiện toàn các tổ CĐ, CĐ bộ phận ngay sau khi sắp xếp lại lao động để đoàn viên hoạt động không bị gián đoạn.

2.2. Xây dựng tổ Công đoàn, CĐ bộ phận vững mạnh: CĐCS cần thường xuyên hướng dẫn giúp đỡ tổ CĐ, CĐ bộ phận hoạt động theo một số nội dung và phương pháp cơ bản trình bày ở phần trên.

2.3. Căn cứ để xây dựng nội dung, chương trình công tác của CĐCS là: 

+ Căn cứ nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nghị quyết của cấp ủy Đảng, tình hình SXKD, công tác của cơ quan, đơn vị và chương trình phối hợp công tác giữa CĐCS và chính quyền cùng cấp đã ký kết trong từng năm.

+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng tài chính của CĐCS; Căn cứ vào thực trạng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong đơn vị mà đề ra những công việc cần làm để đưa vào chương trình công tác của CĐCS.

3. Hoạt động bằng quy chế: Bao gồm các quy chế sau:

+ Quy chế phối hợp hoạt động của BCH với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong suốt cả nhiệm kỳ.
+ Quy chế phối hợp công tác của BCH - CĐCS với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong từng năm.

+ Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận.
+ Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Tra CĐCS.

3. Tổ chức các hình thức tập hợp CNLĐ:
Vận dụng có hiệu quả phương pháp thuyết phục để tổ chức, thu hút đông đảo CNVC - LĐ tham gia hoạt động CĐ bao gồm các hình thức tổ chức như: tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức hôiü thảo chuyên đề...

4. Đối thoại:
Khi cần thiết có thể tổ chức đối thoại giữa CNVC - LĐ với người sử dụng lao động (Chủ doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) nhằm giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, củng cố đoàn kết, thúc đẩy SXKD, công tác. Cần tổ chức chặt chẽ chu đáo, đảm bảo mục đích, nội dung hình thức và nguyên tắc đối thoại.

* Nếu đối thoại tổ chức không tốt mang tính chất qua loa, dân chủ hình thức thì không những kết quả hạn chế mà còn gây mất đoàn kết nội bộ.

+ Cần chú ý:

- Về nguyên tắc: Đối thoại phải bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

- Đối tượng: Là người quản lý lao động và người lao động.

- Nội dung, hình thức đối thoại: căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị.

- Vị trí của Công đoàn trong đối thoại là: trọng tài, phân biệt phải, trái, thu nhận thông tin, báo cáo lên cấp trên giải quyết khi hai bên đối thoại chưa thống nhất. (Chú ý sử dụng công cụ thông tin đại chúng, đặc biệt là ghi âm).

6. Kiểm tra, tổng kết báo cáo: 
Đây là phương pháp lãnh đạo không thể thiếu trong công tác tổ chức.

Thông qua kiểm tra mới đánh giá được mức độ hiệu quả của từng cá nhân, tập thể và rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện những bước tiếp theo có hiệu quả hơn. Mặt khác có lượng thông tin chính xác báo cáo lên cấp trên về những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại để cấp trên có hướng giúp đỡ, CĐCS có căn cứ để xây dựng chương trình công tác đạt hiệu quả cao.
* Xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống Công đoàn, vì CĐCS có mạnh thì mới tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVC - LĐ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở.
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
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HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như sau:
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích, yêu cầu.
- Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn (NĐ); tạo điều kiện cho CĐCS, NĐ nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

- Mỗi năm một lần thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS, NĐ.

- Các cấp công đoàn cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, NĐ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.

2. Đối tượng, căn cứ để đánh giá. 
- Công đoàn cơ sở, NĐ được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại. Những CĐCS, NĐ thành lập mới hoặc được chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 8 tháng trong một năm thì không thực hiện đánh giá, xếp loại. 

- Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS, NĐ phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.

Phần thứ hai
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NGHIỆP ĐOÀN VỮNG MẠNH
I. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. 
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động (CNLĐ); tham gia quản lý, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp gồm các nội dung sau:

1.1. Có thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Nội dung TƯLĐTT thiết thực, có những điều khoản về lợi ích của người lao động (NLĐ) có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động; thực hiện tốt những nội dung của TƯLĐTT đã ký. Hàng năm tập hợp ý kiến NLĐ, cùng với đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) đánh giá việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết. 

1.2. Cùng với đại diện NSDLĐ tổ chức đại hội công nhân, viên chức.

1.3. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của doanh nghiệp. 

1.4. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành (BCH) công đoàn và người đứng đầu doanh nghiệp. 

1.6. Giám sát, hướng dẫn NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với NSDLĐ đúng quy định của pháp luật.

1.7. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và CNLĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, không có tai nạn lao động nặng trong lúc làm việc. 

1.8. Tham gia với NSDLĐ về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CNLĐ.

1.9. Có hội đồng hoà giải lao động cơ sở; giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không có đơn thư vượt cấp; không để xảy ra đình công trái pháp luật.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:

2.1. Có trên 95% tổng số CNLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có trên 70% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh. 

2.3. Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

2.4. Ban chấp hành, ban thường vụ (BTV), uỷ ban kiểm tra (UBKT) công đoàn có quy chế hoạt động.

2.5. Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT công đoàn.

2.6. Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính.

2.7. Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.

2.8. Thường xuyên thông tin những hoạt động công đoàn đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

2.9. Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNLĐ và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau:

3.1. Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và CNLĐ.

3.2. Vận động đoàn viên và CNLĐ chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp. 

3.3. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.

3.4. Vận động đoàn viên và CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn. 

3.5. Không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực, bị cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) và mắc các tệ nạn xã hội.

3.6. Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ...

3.7. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng. 

II. ĐỐI VỚI CĐCS TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP. 
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, lao động (VCLĐ); tham gia quản lý đơn vị gồm các nội dung sau: 

1.1. Phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức.

1.2. Giám sát, hướng dẫn viên chức, lao động (VCLĐ) ký và chấm dứt hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị đúng quy định của pháp luật.

1.3. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích của VCLĐ; không có đơn thư vượt cấp.

1.4. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu đơn vị. 

1.5. Tham gia với người đứng đầu đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho VCLĐ.

1.6. Phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.

1.7. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho VCLĐ. 

1.8. Tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và VCLĐ theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:

2.1. Có trên 95% tổng số VCLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có trên 70% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh. 

2.3. Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

2.4. Ban chấp hành, BTV, UBKT công đoàn có quy chế hoạt động.

2.5. Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT.

2.6. Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính.

2.7. Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.

2.8. Thường xuyên thông tin những hoạt động công đoàn đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

2.9. Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Tuyên truyền vận động đoàn viên, VCLĐ và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau:

3.1. Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và VCLĐ.

3.2. Vận động đoàn viên và VCLĐ chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của đơn vị. 

3.3. Vận động đoàn viên và VCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn. 

3.4. Không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực bị cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ và mắc các tệ nạn xã hội.

3.5. Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ...

3.6. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng. 

III. ĐỐI VỚI CĐCS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP. 
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp, đơn vị gồm các nội dung sau:

1.1. Có TƯLĐTT. Nội dung TƯLĐTT thiết thực, có những điều khoản về lợi ích của NLĐ có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động; thực hiện tốt những nội dung của TƯLĐTT đã ký. Hàng năm tập hợp ý kiến NLĐ, cùng với đại diện NSDLĐ đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết. 

1.2. Cùng với NSDLĐ, thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ. 

1.3. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của doanh nghiệp, đơn vị. 

1.4. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị. 

1.6. Giám sát, hướng dẫn NLĐ giao kết và chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị đúng quy định của pháp luật.

1.7. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và NLĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, không có tai nạn lao động nặng trong lúc làm việc.

1.8. Tham gia với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ.

1.9. Có hội đồng hoà giải lao động cơ sở; giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không có đơn thư vượt cấp; không để xảy ra đình công trái pháp luật.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:

2.1. Có trên 70% tổng số NLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có trên 60% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh. 

2.3. Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CĐ.

2.4. Ban chấp hành, BTV, UBKT công đoàn có quy chế hoạt động.

2.5. Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT.

2.6. Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính.

2.7. Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.

2.8. Thường xuyên thông tin những hoạt động công đoàn đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

2.9. Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.10.Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với CĐ cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau: 

3.1. Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.

3.2. Vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị.

3.3. Phối hợp với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.

3.4. Vận động đoàn viên và NLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn.

3.5. Không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực bị các cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số- KHHGĐ và mắc các tệ nạn xã hội. 

3.6. Có tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ...

3.7. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng. 

IV. ĐỐI VỚI CĐCS TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP.
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động (CBCCLĐ); tham gia quản lý cơ quan gồm các nội dung sau:

1.1. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức.

1.2. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích của CBCCLĐ. 

1.3. Có quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn và thủ trưởng cơ quan; cử đại diện tham gia vào các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật. 

1.4. Tham gia với thủ trưởng cơ quan xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan. Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của CBCCLĐ.

1.5. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức và phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.

1.6. Vận động CBCCLĐ tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 

1.7. Vận động CBCCLĐ phát hiện, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Không có đơn thư vượt cấp.

1.8. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, CBCCLĐ.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:

2.1. Có trên 95% CBCCLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có trên 80% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.

2.3. Có 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ CĐ.

2.4. Ban chấp hành, BTV, UBKT công đoàn có quy chế hoạt động.

2.5.Triển khai đầy đủ các nội dung công tác công đoàn. Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT.

2.6. Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính.

2.7. Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.

2.8. Thường xuyên thông tin những hoạt động CĐ đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

2.9. Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên. 

3. Tiêu chuẩn 3. Tuyên truyền vận động đoàn viên, CBCCLĐ và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau: 

3.1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và CBCCLĐ. 

3.2. Vận động đoàn viên, CBCCLĐ chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

3.3. Vận động đoàn viên và CBCCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn. 

3.4. Không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực bị các cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ và mắc các tệ nạn xã hội.

3.5. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ…

3.6. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng. 

V. ĐỐI VỚI CĐCS TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, GIAO THÔNG VẬN TẢI.
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, xã viên và NLĐ gồm các nội dung sau: 

1.1. Có TƯLĐTT. Nội dung TƯLĐTT thiết thực, có những điều khoản về lợi ích của NLĐ có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động; thực hiện tốt những nội dung của TƯLĐTT đã ký. Hàng năm tập hợp ý kiến NLĐ, cùng với đại diện NSDLĐ động đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết. 

1.2. Cùng với với ban quản trị hợp tác xã (HTX) mở hội nghị NLĐ.

1.3. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của HTX.

1.4. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đoàn viên, NLĐ.

1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu HTX. 

1.6. Giám sát, hướng dẫn NLĐ không phải là xã viên giao kết và chấm dứt HĐLĐ đúng quy định của pháp luật.

1.7. Giám sát thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và NLĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với ban quản trị HTX tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, không có tai nạn lao động nặng trong lúc làm việc.

1.8. Tham gia với ban quản trị HTX về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ. 

1.9. Có hội đồng hoà giải lao động cơ sở; giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không có đơn thư vượt cấp; không để xảy ra đình công trái pháp luật.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng tổ chức công đoàn gồm các nội dung sau:

2.1. Có trên 60% tổng số NLĐ gia nhập công đoàn.

2.2. Có trên 60% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.

2.3. Có trên 95% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

2.4. Ban chấp hành, BTV, UBKT công đoàn có quy chế hoạt động.

2.5. Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT công đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm của BCH và UBKT.

2.6. Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính

2.7. Có sổ ghi chép các cuộc họp của công đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.

2.8. Thường xuyên thông tin những hoạt động công đoàn đến đoàn viên và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

2.9. Dự toán, quyết toán tài chính CĐCS hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với CĐ cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau:

3.1. Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và NLĐ.

3.2. Vận động đoàn viên, NLĐ chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết đại hội xã viên, điều lệ HTX và nội quy, quy định của HTX.

3.3. Phối hợp với ban quản trị HTX tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả. 

3.4. Vận động đoàn viên, NLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn.

3.5. Không có đoàn viên tham nhũng, tiêu cực bị các cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý; không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ và mắc các tệ nạn xã hội. 

3.6. Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ…

3.7. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng. 

VI. ĐỐI VỚI NGHIỆP ĐOÀN.
1. Tiêu chuẩn 1. Đại diện, chăm lo đảm bảo việc làm và đời sống đoàn viên gồm các nội dung sau:

1.1. Đảm bảo việc làm và cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên.

1.2. Thực hiện phân phối kết quả lao động công khai, dân chủ, công bằng. 

1.3. Tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả. 

1.4. Phối hợp với công đoàn cấp trên và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị về quyền lợi của đoàn viên. 

1.5. Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, không có tại nạn lao động nặng trong lúc làm việc.

2. Tiêu chuẩn 2. Xây dựng nghiệp đoàn gồm các nội dung sau:

2.1. Có trên 60% số tổ nghiệp đoàn, nghiệp đoàn bộ phận đạt vững mạnh.

2.2. Có trên 90% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

2.3. Ban chấp hành, BTV, UBKT nghiệp đoàn có quy chế hoạt động.

2.4. Tổ chức sinh hoạt BCH, sinh hoạt UBKT nghiệp đoàn theo định kỳ, có xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm. Tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

2.5. Quản lý đoàn viên theo sổ hoặc trên máy vi tính

2.6. Có sổ ghi chép các cuộc họp của nghiệp đoàn, BCH, BTV, UBKT, ban nữ công.

2.7. Dự toán, quyết toán tài chính NĐ hàng năm phải được công đoàn cấp trên phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.8. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên.

3. Tiêu chuẩn 3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên và tổ chức các hoạt động khác gồm các nội dung sau:

3.1. Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của đoàn viên. 

3.2. Vận động đoàn viên chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn.

3.3. Xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ, hỗ trợ nghề nghiệp, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn. 

3.4. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ và mắc các tệ nạn xã hội.

3.5. Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ…

3.6. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng kết nạp vào đảng. 

Phần thứ ba
 ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NGHIỆP ĐOÀN
I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. 
Thống nhất thực hiện phương pháp chấm điểm để xếp loại CĐCS, NĐ. Căn cứ nội dung 03 tiêu chuẩn xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh để xây dựng thang điểm với tổng số điểm là 100. Mỗi tiêu chuẩn có số điểm tối đa như sau:

- Tiêu chuẩn 1 xây dựng 45 điểm.

- Tiêu chuẩn 2 xây dựng 40 điểm.

- Tiêu chuẩn 3 xây dựng 15 điểm.

II. XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS, NĐ.
Chất lượng CĐCS, NĐ xếp thành 05 loại sau: 

1. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Là những CĐCS vững mạnh đạt từ 95 điểm trở lên đối với CĐCS trong các cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Là những CĐCS vững mạnh đạt từ 90 điểm trở lên đối với CĐCS trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và CĐCS trong doanh nghiệp, đơn vị khu vực ngoài nhà nước (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã, nghiệp đoàn). CĐCS, NĐ có số lượng từ 500 đoàn viên trở lên, hoặc hoạt động phân tán, lưu động đạt từ 85 điểm trở lên. 

- Không có chỉ tiêu nào của Tiêu chuẩn 1 và Tiêu chuẩn 2 đạt 0 điểm.

2. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đạt vững mạnh.

- Là những CĐCS đạt từ 90 điểm trở lên đối với CĐCS trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp.

- Là những CĐCS đạt từ 85 điểm trở lên đối với CĐCS trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và CĐCS doanh nghiệp, đơn vị khu vực ngoài nhà nước. CĐCS, NĐ có số lượng từ 500 đoàn viên trở lên, hoặc hoạt động phân tán, lưu động, đạt từ 80 điểm trở lên.

- Ngoài đạt số điểm trên còn phải bảo đảm các điều kiện sau: Có TƯLĐTT với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ, không có đình công trái pháp luật (đối với nơi có quan hệ lao động); không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc; thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn, nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

3. Công đoàn cơ sở , nghiệp đoàn đạt khá.

Là những CĐCS, NĐ đạt từ 70 điểm trở lên.

4. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đạt trung bình.

Là những CĐCS, NĐ đạt từ 50 điểm trở lên. 

5. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn hoạt động yếu.

Là những CĐCS, NĐ đạt dưới 50 điểm.

Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, NGHIỆP ĐOÀN.
- Đầu năm xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ các tiêu chuẩn và đề ra các giải pháp phấn đấu đạt vững mạnh. Những nơi có điều kiện, cần đăng ký phấn đấu đạt CĐCS, NĐ vững mạnh với công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý. 

 - Phân công uỷ viên BCH theo dõi, hướng dẫn CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tự đánh giá, xếp loại.

- Cuối năm ban chấp hành CĐCS, NĐ thẩm định việc đánh giá, phân loại và xem xét công nhận kết quả phân loại của CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn (CĐCS trường học theo năm học). 

- Trên cơ sở kết quả phân loại chất lượng của CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và kết quả hoạt động trong năm của CĐCS, NĐ, ban chấp hành CĐCS, NĐ tự đánh giá, chấm điểm đồng thời công khai kết quả đánh giá, xếp loại cho đoàn viên biết và tham gia ý kiến trước khi gửi hồ sơ đề nghị lên công đoàn cấp trên trực tiếp. 

- Báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp kết quả tự đánh giá, xếp loại.

II. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ.
- Lập kế hoạch xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh hàng năm, khuyến khích các CĐCS, NĐ đăng ký phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh từ đầu năm, trong đó tập trung quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động đối với những CĐCS, NĐ xếp loại trung bình, yếu của năm trước.

- Hướng dẫn các CĐCS, NĐ tự đánh giá, xếp loại; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và xếp loại CĐCS, NĐ. Trường hợp CĐCS, NĐ bị phát hiện không đủ điều kiện như đã xếp loại thì phải chỉ đạo kiểm điểm và kết luận, nếu đủ cơ sở thì ra quyết định huỷ bỏ kết quả đã công nhận.

- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng CĐCS và cá nhân tiêu biểu gắn với tổng kết công tác năm. 

- Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS, NĐ với công đoàn cấp trên.

Ban Tổ chức TLĐ có trách nhiệm tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện. Các Ban Tổng Liên đoàn có trách nhiệm nghiên cứu, tổng kết, phát hiện, đề xuất những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS, NĐ báo cáo Đoàn Chủ tịch xem xét và kịp thời chỉ đạo. 

Hướng dẫn này thay thế Thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 27/10/2006, có hiệu lực từ ngày ký và được phổ biến đến công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn./. 

	  

Nơi nhận:
- Các đ/c Uỷ viên ĐCT
- Các CĐ ngành TW, LĐLĐ Tỉnh.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngàng


XIII - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Đặt vấn đề:  Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, sắp xếp lại lao động đòi hỏi phải kiện toàn lại tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn tại cơ sở, do vậy chủ tịch Công đoàn cơ sở có vị trí quan trọng, Vị trí của Chủ tịch Công đoàn cơ sở:

+ Là người đứng đầu BCH-CĐCS, là cán bộ chủ chốt của CĐCS, người đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC- LĐ.

+ Cùng với BCH- CĐCS vận động, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Công đoàn cấp trên thành hiện thực trong đời sống kinh tế xã hội của CNVC - LĐ tại cơ sở.

+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở còn có trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày như:
-Chuẩn bị nội dung và chương trình các cuộc họp của Ban thường vụ và BCH- CĐCS. Có quyền quyết định những vấn đề, Ban thường vụ, BCH đã có chủ trương.

-Tổ chức chế độ làm việc của đội ngũ cán bộ Công đoàn tại cơ sở, thay mặt BCH- CĐCS tham gia ý kiến với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, Bàn bạc phối hợp cùng chuyên môn giải quyết những vấn đề có liên quan đến hai bên.

Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ sở, của Công đoàn cấp trên, đôn đốc thu nộp và quản lý, sử dụng kinh phí CĐ, đoàn phí đúng quy định.

A - Nội dung công tác của chủ tịch Công đoàn cơ sở:
1. Nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, tình hình SXKD, công tác của đơn vị.

Là căn cứ để định ra chương trình công tác của CĐCS, là cơ sở để chủ tịch CĐ tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách đó. Việc nắm là nắm những nội dung cơ bản và biện pháp thực hiện các chế độ, chính sách và nghị quyết của cấp trên. Cũng như kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, sử dụng lao động, việc làm cho CNVC - LĐ, sử dụng và bảo toàn vốn; áp dụng tiến bộ KHKT, nội dung cơ bản của các quy chế quản lý doanh nghiệp, cơ quan, qua đó giám sát việc thực hiện và tham gia với chuyên môn bổ sung sửa đổi kịp thời.

2- Chủ tịch CĐCS cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau:

- Đại diện NLĐ thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, giúp CNLĐ ký hợp đồng lao động làm việc tại doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật về lao động.
- Tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc sắp xếp lại lao động, giải quyết giúp đỡ số lao động dôi dư, những vấn đề về định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng, sử dụng phúc lợi tập thể, thực hiện đúng các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết các tranh chấp lao động và những vướng mắc khác...

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CNVC-LĐ tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của doanh nghiệp, cơ quan; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ.

- Phối hợp tổ chức Đại hội CNVC trong doanh nghiệp (hoặc Hội nghị CBCC trong cơ quan) để nâng cao năng lực làm chủ cho CNVC-LĐ; lấy ý kiến đóng góp của họ tham gia giải quyết những khó khăn, phát triển doanh nghiệp, giữ vững việc làm và nâng cao thu nhập cho CNVC-LĐ.  

- Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần của CNLĐ, phổ biến các chế độ chính sách, pháp luật; phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNLĐ. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của CNLĐ bàn với BCH-CĐCS và thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết, những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết thì báo cáo Công đoàn cấp trên và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Điều hành đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động theo chương trình công tác đã được đề ra. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, quan tâm giúp đỡ Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn nâng cao năng lực hoạt động.

- Xây dựng quy chế hoạt động nội bộ để kiểm tra, giám sát, đôn đốc đội ngũ cán bộ Công đoàn hoạt động có hiệu quả.

3. Dự kiến chương trình công tác của Công đoàn cơ sở.

Chương trình công tác của CĐCS là định hướng cho mọi hoạt động của CĐCS, là khâu đầu tiên trong ba khâu cơ bản của công tác tổ chức thực hiện. Chủ tịch CĐCS phải dự kiến chương trình công tác để thông qua Ban thường vụ, BCH-CĐCS thống nhất quyết định.

* Các căn cứ để xây dựng chương trình công tác:
+ Nghị quyết của Công đoàn cấp trên

+ Nghị quyết của đảng ủy cơ sở

+ Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở

+ Tình hình SXKD, công tác của đơn vị.

+ Thực trạng hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn viên và CNLĐ tại đơn vị.

Từ những căn cứ trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở để chọn ra công việc cần phải làm, đưa vào chương trình công tác phải rõ mục đích, nội dung, biện pháp, người thực hiện, điều kiện, thời gian và kết quả phải đạt được (thể hiện trong kế hoạch cụ thể); chế độ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm...

4. Chỉ đạo Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoạt động.

a- Chỉ đạo sự hoạt động của BCH- CĐCS:
+ Phân công mỗi ủy viên một việc cụ thể lâu dài, trước mắt và yêu cầu các ủy viên đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa ra thông qua BCH- CĐCS.

+ Tạo điều kiện, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các ủy viên BCH- CĐCS.

b- Chỉ đạo Công đoàn bộ phận:

+ Giúp chủ tịch CĐ bộ phận xây dựng chương trình công tác của CĐ bộ phận hàng tháng, quý, năm.

+ Giúp chủ tịch CĐ bộ phận, chỉ đạo các Tổ công đoàn hoạt động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tiểu ban quần chúng Công đoàn cơ sở phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, công tác của cơ quan, đơn vị.

+ Giúp chủ tịch CĐ bộ phận xây dựng quy chế hoạt động của BCH - CĐ bộ phận (tương tự như quy chế hoạt động của BCH- CĐCS).

c- Chỉ đạo hoạt động của Tổ công đoàn:

Chủ tịch CĐCS và CĐ bộ phận cần quan tâm đến các việc sau:

+ Kiện toàn Tổ công đoàn phù hợp với việc sắp xếp lại lao động.

+ Giúp Tổ công đoàn xác định nội dung, chương trình hoạt động từng tháng (chọn một, hai việc).

+ Chủ tịch CĐCS, CĐ bộ phận thực hiện nề nếp chế độ kiểm tra, rút ra bài học kinh nghiệm để  tiếp tục chỉ đạo Tổ công đoàn hoạt động được tốt hơn.

5. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn:

+ Chủ tịch CĐCS cần có kế hoạch đề xuất với Ban thường vụ, BCH- CĐCS chăm lo bồi dưỡng cán bộ CĐCS với hình thức, nội dung phù hợp.
+ Các hình thức bồi dưỡng cán bộ: Thông qua việc tổng kết theo tháng, quý...rút ra những bài học kinh nghiệm để bồi dưỡng (bồi dưỡng bằng kinh nghiệm thực tiễn), mời giáo viên, chuyên viên hướng dẫn những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Công đoàn với nội dung, hình thức, thời gian thích hợp.

6. Sơ kết, tổng kết, báo cáo hoạt động công đoàn: 
Sơ kết, tổng kết báo cáo gắn chặt với việc kiểm tra đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm.
Kiểm tra làm càng tốt thì sơ, tổng kết càng thuận lợi và chính xác. Trong kiểm tra phải khách quan, khoa học, có kết luận cụ thể và thông báo công khai.

· CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN CỦA CÔNG ĐOÀN

1. Giải quyết việc làm – phát triển việc làm.
2. Tiền lương và thu nhập.
3. Ðiều kiện lao động, bảo hộ lao động, môi trường, bệnh nghề nghiệp.
4. Các chế độ, chính sách, luật pháp lien quan đến lợi của người lao động.
5. Bảo hiểm xã hội.
6. Giáo dục công nhân.
7. Văn hóa, thể thao, vui chơi cho CBCNVC - LÐ.
8. Tư vấn pháp luật cho người lao động, trước hết là luật lao động.
9. Công tác bảo vệ, hỗ trợ lao động nữ và chăm sóc trẻ em.
10. Các hoạt động tương trợ giúp đỡ những người lao động.
11. Ðào tạo cán bộ Công đoàn.
12. Phát triển đoàn viên. 

B- Phương pháp công tác của chủ tịch Công đoàn cơ sở:
1- Phương pháp hoạt động quần chúng:
Phương pháp hoạt động quần chúng chính là nhằm thu hút CNLĐ vào hoạt động Công đoàn. Tổ chức Công đoàn mạnh hay yếu phụ thuộc vào số lượng CNVC- LĐ tham gia và tự nguyện hoạt động Công đoàn. Đó là kết quả của việc thuyết phục và tổ chức của cán bộ Công đoàn.

a) Phương pháp thuyết phục: Muốn làm tốt phương pháp này chủ tịch CĐCS cần phải:
+ Liên hệ mật thiết với quần chúng để nắm được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng về kinh tế, đời sống và mối quan hệ trong gia đình CNVC - LĐ.

+ Phải gương mẫu về mọi mặt: Phẩm chất đạo đức, năng lực, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, trung thực thẳng thắn, dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của CNLĐ...
+ Phải chịu khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác CĐ, nâng cao kiến thức về kinh tế-xã hội...

+ Phải đáp ứng được yêu cầu, hợp pháp chính đáng của đối tượng: Người lao động, nhà quản lý, công nhân giỏi nghề, nữ công nhân viên chức...nhận ra những bức xúc khác nhau mà định phương pháp vận động, thuyết phục nhằm từng bước giải quyết những bức xúc đó, đó là điều kiện để CNVC - LĐ gắn bó với Công đoàn.

b) Phương pháp tổ chức:

+ Tổ chức được các ban, tiểu ban quần chúng có tính chất ổn định lâu dài như các Ban thi đua, nữ công, lao động tiền lương, tuyên truyền giáo dục, văn hóa, thể thao...phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị.

+ Phải biết tổ chức và sử dụng đội ngũ cộng tác viên hoạt động Công đoàn nhằm tập hợp trí tuệ của CNVC - LĐ giúp BCH- CĐCS hoàn thành nhiệm vụ.

+ Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ để lấy ý kiến đóng góp của CNVC - LĐ tham gia vào việc thực hiện những nhiệm vụ CĐCS đặt ra, có tác dụng giáo dục và góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên.

c) Hoạt động bằng quy chế:
+ Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và giám đốc doanh nghiệp (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị).

+ Quy chế quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

+ Quy chế hoạt động nội bộ của CĐCS.

* Thu thập và xử lý thông tin: Thông tin là khâu rất cần thiết trong mọi lĩnh vực; không thể thiếu được trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thông tin là căn cứ để xây dựng chương trình công tác, ra những quyết định công tác chính xác, khắc phục bệnh hành chính quan liêu. Các hướng chính để thu nhập thông tin:

+ Báo cáo từ dưới lên, từ trên xuống hoặc qua các cuộc họp.
+ Qua nguồn thông tin đại chúng (vô tuyến, phát thanh, báo chí...)
+ Do thâm nhập thực tiễn, liên hệ mật thiết với CNVC- LĐ mà nắm bắt được.

· Xử lý thông tin:
Cần quan tâm các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách, mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động, những vướng mắc của CNLĐ...

Cần kiểm tra độ tin cậy của đầu mối cung cấp thông tin; phân loại thông tin để giải quyết (Có việc phải bàn với chuyên môn giải quyết, có loại báo cáo lên trên, có loại phải đưa vào chương trình công tác của Công đoàn...).

2- Chủ tịch CĐCS cần làm việc có chương trình kế hoạch:
Đây là cách làm việc khoa học, giải quyết những việc chính, khắc phục được bệnh quan liêu hành chính, xa rời thực tiễn, xa quần chúng-những căn cứ và nội dung chương trình công tác của chủ tịch vừa phải quán triệt, thống nhất với chương trình công tác của BCH-CĐCS vừa thể hiện vị trí, trách nhiệm của mình.

3. Thực hiện dân chủ công khai:

- Chủ tịch CĐCS cần bàn bạc với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, thực hiện công khai các vấn đề về chế độ chính sách, về các vấn đề đã được công bố trong quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị cho CNLĐ hiểu và đóng góp trí tuệ vào công việc của đơn vị.

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở chỉ đạo, tổ chức cho CNVC - LĐ tham gia xây dựng và thực hiện quy chế quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đây là phương pháp cơ bản nhất nhằm thực hiện dân chủ công khai.

4- Giải quyết các mối quan hệ:
a- Mối quan hệ giữa Chủ tịch CĐCS với Đảng ủy cơ sở. Đây là mối quan hệ giữa người đại diện CNVC - LĐ với Đảng lãnh đạo. Đảng lãnh đạo Công đoàn bằng nghị quyết và đường lối ... Chủ tịch CĐCS có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở về công tác Công đoàn. Mặt khác tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của đoàn viên, CNVC- LĐ để Đảng ủy định ra chủ trương lãnh đạo chính xác khoa học.

b- Mối quan hệ giữa chủ tịch CĐCS với giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp. Đây là mối quan hệ giữa người đại diện cho CNVC - LĐ với một bên là người sử dụng lao động; Mối quan hệ có tính chất quyết định thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh, công tác của đơn vị. Đồng thời tôn trọng tính độc lập của Công đoàn.

Để giải quyết cơ bản mối quan hệ giữa Ban chấp hành CĐCS với Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Chủ tịch CĐCS cần bàn bạc, phối hợp với Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan xây dựng quy chế về mối quan hệ phối hợp hoạt động của chính quyền và Công đoàn, làm rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên trên các lĩnh vực công tác của đơn vị. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò cá nhân, các đơn vị thành viên trong tổ chức, đưa hoạt động CĐCS đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả cao.  

Chủ tịch CĐCS cần bình tỉnh giải quyết các vấn đề với Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị theo nguyên tắc: Tôn trọng, hợp tác cùng giải quyết các vấn đề nảy sinh mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động. Ủng hộ những cái đúng của Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan. Tổ chức, vận động CNVC - LĐ cùng tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn làm cho cơ quan, doanh nghiệp phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập cho CNVC - LĐ; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai chế độ, chính sách của họ nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và tập thể lao động. 
c- Mối quan hệ giữa chủ tịch CĐCS với CNVC - LĐ. Đây là mối quan hệ giữa người lao động với người đại diện của họ. Chủ tịch CĐCS phải luôn giữ mối quan hệ mật thiết với CNVC - LĐ, hòa nhập cuộc sống của mình với cuộc sống đời thường của CNVC - LĐ, chỉ có như vậy mới hiểu được họ, bảo vệ lợi ích cho họ và thuyết phục CNVC - LĐ hoạt động Công đoàn. Chủ tịch CĐCS cần có kế hoạch, thời gian tiếp xúc với CNVC - LĐ ở nơi sản xuất, công tác, ở khu dân cư để nắm tình hình sát thực, khắc phục bệnh quan liêu giấy tờ xa thực tiễn, xa quần chúng.

* Trong các mối quan hệ trên, thì mối quan hệ với CNVC - LĐ là quan trọng nhất, có tính quyết định thành công hay thất bại trong quá trình hoạt động của cán bộ Công đoàn nói chung và chủ tịch Công đoàn cơ sở nói riêng.

5- Kiểm tra và tự kiểm tra:
Chủ tịch CĐCS phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình kế hoạch công tác của CĐCS, và các công việc đã phân công đối với ủy viên BCH, ủy viên BTV để rút ra những bài học kinh nghiệm, định ra nội dung, chương trình, phương pháp công tác thích hợp cho thời gian sắp đến mang lại hiệu quả thiết thực; và phải luôn tự kiểm tra bản thân mình...

IX - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Nhiệm kỳ Đại hội CĐCS 5 năm hai lần. Nhiệm kỳ Đại hội CĐ bộ phận, Tổ công đoàn: 1 năm 1 lần tổ chức vào cuối nhiệm kỳ hoạt động (Điều lệ CĐVN).

A- Đại  hội CĐCS cần đạt được các yêu cầu sau:
- Phải thực sự là đại hội của đoàn viên và CNVC - LĐ; là đợt sinh hoạt dân chủ để thảo luận những vấn đề thiết thực của CNVC - LĐ.

- Đánh giá được mặt mạnh và mặt yếu trong phong trào lao động sản xuất, tiết kiệm, chăm lo đời sống CNVC - LĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn.

- Quyết định được mục tiêu, nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS.

- Bầu được BCH- CĐCS, BCH-CĐBP, Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn có đủ năng lực, nhiệt tình, được lãnh đạo đơn vị và đoàn viên tín nhiệm;  bầu được đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong ứng cử, đề cử, chống mọi biện pháp áp đặt, dân chủ hình thức.
B- Các bước tiến hành đại hội CĐCS:
* Hội nghị Tổ công đoàn:

1. Nội dung: Chủ yếu là thảo luận, liên hệ nhiệm vụ của đoàn viên trong lao động sản xuất, công tác, tiết kiệm, kỷ luật lao động, bảo vệ tài sản, chống tiêu cực.

- Bám sát nội dung hoạt động của Tổ công đoàn; kiểm điểm sự hoạt động của Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn; trách nhiệm của đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; tìm ra những biện pháp khắc phục nhược điểm, định ra một số phương hướng hoạt động của Tổ công đoàn cho nhiệm kỳ tiếp theo.

- Bầu Tổ trưởng, Tổ phó, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có).

2. Cách tiến hành:  Mời toàn thể đoàn viên và CNLĐ trong tổ cùng tham dự và tham gia thảo luận (khi biểu quyết, bầu cử thì chỉ có đoàn viên Công đoàn tham gia). Ngoài ra còn có đại diện của BCH- CĐCS, BCH- CĐ bộ phận đến dự nắm thông tin và giúp Tổ công đoàn tổ chức Hội nghị đạt yêu cầu đặt ra.

* Đại hội Công đoàn bộ phận:
1. Nội dung đại hội:

- Tập trung thảo luận việc thực hiện nghị quyết (chương trình công tác) của nhiệm kỳ trước và các nội dung xây dựng Công đoàn bộ phận vững mạnh, công tác phát triển đoàn viên, báo cáo tài chính, báo cáo của UBKT, kiểm điểm của BCH Công đoàn Bộ phận. Tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. Thông qua phương hướng nghị quyết (chương trình công tác) nhiệm kỳ tới, bầu BCH Công đoàn Bộ phận và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở.

2. Các bước tiến hành:

- BCH Công đoàn Bộ phận dự thảo kế hoạch Đại hội bao gồm các việc chính như: thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới, chỉ đạo Tổ công đoàn tổ chức Hội nghị, thời gian tiến hành, các chi phí cho đại hội... các vấn đề trên được phân công cụ thể và xây dựng kế hoạch từng phần.

- Sau khi dự thảo xong kế hoạch đại hội, báo cáo xin ý kiến của Công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng (nếu có) và bàn bạc thống nhất với lãnh đạo đơn vị, phối hợp với các tổ chức thành viên khác ở đơn vị nhằm tổ chức tốt đại hội.

- Họp Ban chấp hành mở rộng đến Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn phổ biến kế hoạch đại hội và triển khai thực hiện, hội nghị Tổ công đoàn. Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc từng phần việc, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đại hội.

- Tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận.

* Đại hội Công đoàn cơ sở:

1. Nội dung đại hội:

- Kiểm điểm hoạt động của Công đoàn cơ sở, hoạt động của Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Thảo luận, góp ý kiến vào văn kiện của Đại hội Công đoàn cấp trên (CĐ ngành, LĐLĐ tỉnh, hoặc đại hội Công đoàn toàn quốc theo chỉ đạo của CĐ cấp trên).

- Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên (nếu có). 

* Về kiểm điểm hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và thảo luận chương trình nhiệm kỳ tới. Căn cứ vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trình bày trước đại hội để thảo luận, đóng góp ý kiến về những việc làm được, chưa làm được, trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Xây dựng phương hướng hoạt động  cho nhiệm kỳ tới cần tập trung vào những vấn đề nóng bỏng của cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động.

- Đối với CĐCS trong các doanh nghiệp, cần tập trung bàn biện pháp tham gia với chủ doanh nghiệp, HĐQT tổ chức SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi; chăm lo đời sống, đảm bảo các quyền lợi của người lao động; các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp. Tìm biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố xây dựng CĐCS vững mạnh, các hình thức vận động quần chúng cho phù hợp với cơ chế quản lý mới.
- Thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện của đại hội cấp trên, đại hội CĐCS cần tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung do Công đoàn cấp trên hướng dẫn, nhất là những vấn đề liên quan đến, đoàn viên và người lao động. Đối với đề án của đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp thì (có thể) giao cho BCH và đoàn đại biểu của cơ sở đi dự đại hội Công đoàn cấp trên tham gia đóng góp ý kiến.

+ Về bầu Ban chấp hành:

· Tiêu chuẩn của ủy viên Ban chấp hành Công đoàn.
+ Có lập trườngchính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng mục tiêu CNXH, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, liêm khiết chí công vô tư. 

+ Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Công đoàn, có kiến thức về KHKT; quản lý kinh tế xã hội, pháp luật, nghiệp vụ công tác Công đoàn, có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và Công đoàn vào lĩnh vực công tác phụ trách.
+ Nhiệt tình với công tác Công đoàn, có uy tín và phương pháp vận động quần chúng, có bản lĩnh đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNVC-LĐ. Có điều kiện hoạt động, có sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. 

* Số lượng ủy viên BCH do đại hội quyết định theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, BCH phải bảo đảm tiêu chuẩn đồng thời có cơ cấu hợp lý, phản ánh được kết cấu đội ngũ CNVC- LĐ của đơn vị.

* Nếu đề cử nhân sự để bầu vào BCH nhất thiết phải được sự đồng ý của người đó.

* Về bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên (số lượng theo sự phân bổ) đại biểu phải là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, có khả năng đóng góp vào các nghị quyết, các quyết định của đại hội Công đoàn cấp trên và phải là đại biểu chính thức của đại hội.

2- Cách tiến hành đại hội:

* Công tác chuẩn bị:

+ Lập kế hoạch tổ chức đại hội CĐCS, nêu rõ những việc cần làm, nội dung, thời gian, các bước tiến hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên BCH.

+ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng (Chi, Đảng bộ) cơ sở và thông báo cho người đứng đầu doanh nghiệp (thủ trưởng cơ quan,) các đoàn thể khác trong đơn vị để cùng phối hợp thực hiện.

+ Chỉ đạo tiến hành đại hội tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận để góp ý tham gia chương trình hành động của CĐCS, bầu Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn, bầu BCH Công đoàn bộ phận, bầu đại biểu đi dự đại hội CĐCS (nếu có). 

3- Tổ chức đại hội:
+ Những CĐCS cơ sở,  có dưới 150 đoàn viên thì tổ chức đại hội toàn thể.

+ Những CĐ cơ sở có từ 150 đoàn viên trở lên (hoặc có dưới 150 đoàn viên nhưng không có điều kiện tổ chức đại hội toàn thể thì tổ chức Đại hội đại biểu và phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý) thì triệu tập đại hội đại biểu.

+ Đại biểu đại hội CĐCS phần lớn phải là đoàn viên trực tiếp sản xuất, công tác; có tỷ lệ nữ, người chưa phải là Đảng viên phù hợp với cơ cấu CNLĐ của đơn vị. Số lượng đại biểu do BCH- CĐCS quyết định nhưng không quá 150 đại biểu.

+ Trong đại hội nếu báo cáo của BCH  đã được thảo luận ở các đại hội Công đoàn bộ phận và các Tổ công đoàn thì có thể chỉ trình bày báo cáo tóm tắt hoặc tổng hợp những ý kiến còn khác nhau, những ý kiến, (kiến nghị) của đoàn viên, CNVC - LĐ để đại hội thảo luận và quyết định từng vấn đề.

+ Đối với văn kiện đại hội Công đoàn toàn quốc, Công đoàn ngành nghề toàn quốc, LĐLĐ tỉnh...các cơ sở tìm cách thông báo trước nội dung cần đóng góp ý kiến cho các đại biểu. Trong đại hội các đại biểu có thể phát biểu cả hai nội dung, cần bố trí thư ký ghi chép riêng hai nội để dễ tổng hợp.

+ Việc bầu cử BCH- CĐCS phải bảo đảm thực sự dân chủ. Trước khi tổ chức đại hội, BCH phổ biến tiêu chuẩn ủy viên BCH, tổ chức để đoàn viên giới thiệu, đề cử người vào BCH, tổ chức thăm dò ý kiến đoàn viên, CNVC - LĐ và các bộ phận có liên quan để BCH chuẩn bị danh sách giới thiệu.

4- Trình tự các công việc trong Đại hội:

Về chương trình đại hội: Tùy theo nhiệm vụ, nội dung, điều kiện cụ thể mà bố trí thời gian đại hội cho thích hợp, về cơ bản chương trình đại hội như sau:

a- Họp trù bị làm các việc:

- Bầu đoàn chủ tịch .

- Bầu đoàn thư ký.

- Bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Thống nhất số lượng, cơ cấu danh sách nhân sự bầu BCH, bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên (nếu có).

- Bầu ban bầu cử.

Chú ý: Số lượng đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, ban bầu cử tùy theo nội dung, nhiệm vụ của đại hội mà bố trí số lượng cho hợp lý.

b- Khai mạc Đại hội gồm:
- Chào cờ (cử quốc ca, hát trực tiếp).
- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu.
- Mời đoàn chủ tịch, thư ký lên điều hành đại hội (nếu đã bầu ở họp trù bị).
c- Nội dung chính đại hội:
- Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, thời gian làm việc của đại hội.

- Thông báo nội quy của đại hội (nếu có).
- Đọc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện của nhiệm kỳ trước, phương hướng nhiệm kỳ sắp đến .

- Ý kiến phát biểu tham luận của đại hội.
- Ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

- Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành.

- Đại hội bầu cử.
+ Ban bầu cử công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
+ Niêm yết danh sách bầu cử.
+ Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử.
+ Đoàn chủ tịch công bố danh sách trúng cử.
- Làm công tác thi đua khen thưởng (nếu có).
+ Công bố quyết định, trao phần thưởng.
+ Phát động phong trào thi đua.
- Ban chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
- Đoàn chủ tịch chỉ định triệu tập viên phiên họp thứ nhất BCH khóa mới.
- Thông qua nghị quyết đại hội.
- Bế mạc.
- Chào cờ.
Chú ý: Căn cứ vào tình hình cụ thể đoàn chủ tịch bố trí, sắp xếp điều chỉnh thời gian, chương trình cho hợp lý trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc.

d- Khánh tiết Đại hội: Việc trang trí Đại hội cơ bản theo một số nội dung thống nhất như sau (nhìn từ dưới lên):
	Cờ tổ quốc

Tượng Bác Hồ
	LÔGO Tổng LĐLĐVN

CĐCS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THUẬN AN

ĐẠI HỘI (hoặc Đại hội Đại biểu)LẦN THỨ...... 
NHIỆM KỲ 2006 - 2008

                         Phú Vang, ngày 15/8/2006


· Lưu ý: Nếu hội trường hẹp và thấp thì nên bố trí 2 bên để giảm bớt số lượng chữ trên phông.
	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Cty CP CẢNG THUẬN AN
	Cờ tổ quốc

Tượng

Bác Hồ
	Huy hiệu Tổng LĐLĐVN

ĐẠI HỘI (hoặc Đại hội Đại biểu)LẦN THỨ... 
NHIỆM KỲ 2006 - 2008

               Phú Vang, ngày 15/8/2006


Chú ý: Các tít chữ, biểu tượng chỉ được treo từ ngang vai ngôi sao quốc kỳ trở xuống.

- Có hoa bố trí ở những nơi thích hợp trong hội trường.
- Có Panô áp phích, tranh ảnh phản ảnh kết quả hoạt động của nhiệm kỳ.

C-Trình tự nội dung tổ chức các hội nghị của Công đoàn:
·  Hội nghị của Công đoàn bao gồm: Thường kỳ hoặc bất thường.
+ Hội nghị BCH Công đoàn các cấp; hội nghị Tổ công đoàn.
+ Hội nghị Ban thường vụ Công đoàn các cấp. 
+ Hội nghị tổng kết, sơ kết công tác (tháng, quý, năm) của CĐ các cấp.
+ Hội nghị sơ, tổng kết các đợt thi đua, các cuộc vận động.
+ Hội nghị chuyên đề hội thảo.
+ Hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc...
+ Hội nghị liên tịch (giữa Công đoàn với các tổ chức, đoàn thể quần chúng xã hội khác...)
+ Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác... của cấp trên.
1. Về nội dung Hội nghị:

Thông thường ngay tên Hội nghị đã khái quát về nội dung của nó. Các văn bản về nội dung của hội nghị đều đã được cơ quan tổ chức hội nghị chuẩn bị trước (Dự thảo hoặc chính thức nên gửi trước để các đại biểu dự hội nghị có điều kiện nghiên cứu, tham gia thảo luận) và phân công người chủ trì và người trình bày các văn bản đó.

Các Hội nghị BCH, Ban thường vụ Công đoàn các cấp, Hội nghị liên tịch, hội nghị chuyên đề, hội thảo...thường có sự chuẩn bị nội dung chu đáo để các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận; sau phần thảo luận là phần kết luận của người chủ tọa (đây là cơ sở đề ra nghị quyết của hội nghị)

2. Chương trình Hội nghị:

- Để hội nghị có kết quả, trước khi tiến hành hội nghị phải lập kế hoạch gồm: Chương trình, thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, các điều kiện cơ sở vật chất và phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng người, bộ phận chuẩn bị (Báo cáo cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên và trao đổi với thủ trưởng đơn vị).

- Chương trình, nội dung hội nghị thường được sắp xếp theo trật tự, thời gian tương đối chính xác, nhịp nhàng và khớp với nhau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (mời) thành phần hội nghị, giới thiệu chương trình, thời gian làm việc.

- Diễn văn khai mạc hội nghị do cơ quan, người chủ trì hội nghị thực hiện.

- Báo cáo hoặc dự thảo báo cáo của hội nghị đây là một trong những nội dung chính của hội nghị, cần được tập thể nghiên cứu, tiếp thu, tham  gia thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung (phản đề hoặc thừa nhận).

- Hội nghị thảo luận (đối với hội nghị cần có kết luận, ra các nghị quyết của hội nghị). phải cử ra thư ký để ghi chép.

- Tổng kết (hoặc những kết luận, dự thảo của hội nghị).

- Bế mạc hội nghị.
XI - CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG ĐOÀN:

Tài chính Công đoàn là điều kiện vật chất của tổ chức Công đoàn nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Công đoàn. 

Ngày 09/11/2000, Tổng Liên Đoàn LĐVN có công văn số: 1582/QĐ-TLĐ, quy định về nội dung, phạm vi Thu - Chi quỹ Công đoàn cơ sở như sau:

I - Quy Định Chung:

1. Quỹ Công đoàn cơ sở là nguồn tài chính đảm bảo cho các hoạt động của CĐCS nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVC - LĐ và xây dựng Công đoàn cơ sở Vững Mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

2. Công đoàn cơ sở được sử dụng 50% số thực thu Kinh phí công đoàn và 70% số thực thu Đoàn phí công đoàn.

3. Quản lý quỹ Công đoàn cơ sở thuộc trách nhiệm của BCH, trực tiếp là Ban thường vụ CĐCS, phải thực hiện đúng quy chế quản lý tài chính do TLĐ-LĐVN quy định và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Đồng thời chịu sự kiểm tra của UBKT công đoàn cùng cấp và cấp trên, tôn trọng quyền giám sát của đoàn viên công đoàn trong đơn vị, thực hiện tốt chế độ công khai tài chính. Hàng năm Ban thường vụ phải báo cáo tình hình Thu - Chi tài chính trước Ban chấp hành, BCH phải báo cáo tình hình Thu - Chi tài chính trước Đại hội của CĐCS.

II . Nội dung Thu - Chi quỹ Công đoàn cơ sở:

A - Phần Thu:
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 119  /2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.                                                   
 
Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
 
- Căn cứ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn;
- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Điều 4 Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Liên tịch Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trích, nộp kinh phí công đoàn như sau:
 
          I. Đối tượng, căn cứ trích, mức trích  nộp kinh phí công đoàn
          1. Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn
  - Cơ quan hành chính Nhà nước (bao gồm cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn); đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập;  Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội- nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan hành chính sự nghiệp).
  - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật) nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng nộp kinh phí công đoàn theo quy định tại Thông tư này, nhưng thực hiện việc  bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Bộ Luật Lao động. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự nguyện trích nộp kinh phí công đoàn thì thực hiện trích, nộp theo thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp và cơ quan công đoàn.
  2. Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn
  a/ Cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây.
 b/ Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương,  tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây.
  c/ Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công đoàn  nêu tại khoản a và b nêu trên thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp  bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu  cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực (nếu có).
d/ Đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: Quĩ lương làm căn cứ trích, nộp kinh phí công đoàn không bao gồm hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu; thực hiện theo quy định hiện hành đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp. 
          II. Phương thức trích nộp, hạch toán và quyết toán kinh phí công đoàn
1. Phương thức trích, nộp kinh phí công đoàn: 
a/ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp: 
- Hàng tháng, khi đơn vị rút kinh phí trả lương, đồng thời lập giấy rút kinh phí công đoàn nộp cho cơ quan Công đoàn qua Kho bạc Nhà nước.
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại kho bạc Nhà nước.  
- Cuối tháng, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện tất toán tài khoản, chuyển khoản thu kinh phí công đoàn vào tài khoản tiền gửi của cơ quan công đoàn như sau:
+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương, chuyển về tài khoản tiền gửi của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách địa phương, chuyển về tài khoản tiền gửi của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.
- Kho bạc Nhà nước các cấp không giải quyết cho các đơn vị rút kinh phí  công đoàn để sử dụng vào mục đích khác.
  b/ Đối với các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn hoạt động:  Thủ trưởng đơn vị, tổ chức; giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm trích, nộp đủ kinh phí công đoàn mỗi quý một lần vào tháng đầu quý cho cơ quan công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
           2. Hạch toán và quyết toán kinh phí công đoàn
- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Khoản trích nộp kinh phí công đoàn được hạch toán và quyết toán vào tiểu mục 03, mục 106 nhóm mục chi cho con người theo chương, loại, khoản tương ứng.
- Đối với các doanh nghiệp: Khoản trích, nộp kinh phí công đoàn được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông và quyết toán theo quy định hiện  hành.
 III. Tổ chức thực hiện:
1. Cơ quan công đoàn các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan thuế trên địa bàn kiểm tra việc trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, doanh nghiệp.
 2. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trường hợp đơn vị không làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm giữ dự toán của nhóm mục chi cho con người (tương ứng số kinh phí công đoàn phải nộp) và yêu cầu các đơn vị làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn theo qui định. Cuối ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển số dư riêng kinh phí công đoàn trên tài khoản tiền gửi sang năm sau tiếp tục  sử dụng.
 3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm qui định, hướng dẫn việc quản lý, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí công đoàn theo Điều lệ công đoàn Việt Nam. 
 4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp thời vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại Kho bạc Nhà nước.
 5. Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm trích, nộp đầy đủ, kịp thời kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, để công đoàn cơ sở quản lý, sử dụng và nộp công đoàn cấp trên theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
6. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế các Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ ngày 16/6/1999, số 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 01/8/2003 và số 126/2003/TTLT/ BTC -TLĐ ngày 19/12/2003 của liên tịch Bộ Tài chính – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn. 
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM


Số: 826 /HD-TLĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009


HƯỚNG DẪN

Đóng đoàn phí công đoàn

Để thống nhất việc đóng đoàn phí của đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

I- Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn.

Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

II- Mức đóng, phương thức đóng, quản lý tiền đoàn phí.

1- Mức đóng đoàn phí công đoàn.

1.1- Đoàn viên công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hưởng tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động hoặc đi học hưởng nguyên lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

1.2- Đoàn viên công đoàn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp hưởng tiền lương theo kết quả kinh doanh; đoàn viên công đoàn tại các công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập hưởng tiền lương theo kết quả hoạt động sự nghiệp, dịch vụ; đoàn viên công đoàn ở các văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn phòng đại diện, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn viên công đoàn của các công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị được cử tham gia chuyên trách các ban quản lý dự án hưởng tiền lương theo hợp đồng lao động, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương, tiền công doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải trả cho đoàn viên hàng tháng. Nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa một tháng không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước (tiền lương tối thiểu của khu vực HCSN, sau đây gọi là tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước).

Ban chấp hành công đoàn cơ sở được quy định mức đóng đoàn phí của đoàn viên (đoàn viên quy định tại khoản 1.2 và 1.4 điểm 1 mục II) bằng 1% tiền lương, tiền công do doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phải trả cho đoàn viên hàng tháng (không khống chế mức đóng đoàn phí của đoàn viên một tháng tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu chung) sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động vào cuối kỳ kế toán theo kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động sự nghiệp – dịch vụ, hàng tháng chỉ tạm ứng tiền lương, tiền công thì công đoàn cơ sở quyết định mức đóng đoàn phí của đoàn viên hàng tháng cho phù hợp với hướng dẫn trên.

1.3- Đoàn viên công đoàn tại các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương, tiền công thì đoàn phí công đoàn đóng theo mức ấn định do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quy định sau khi có ý kiến chấp thuận của công đoàn cấp trên trực tiếp được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở, nhưng mức đóng tối thiểu bằng 1% lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.

1.4- Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương được hưởng ở nước ngoài theo chế độ do Nhà nước quy định. Đoàn viên đang lao động ở nước ngoài mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc tiền công theo hợp đồng lao động, nhưng tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.

1.5- Đoàn viên công đoàn bị ốm, đau, thai sản, tai nạn lao động hưởng trợ cấp BHXH từ 1 tháng trở lên thì trong thời gian đoàn viên nghỉ làm việc hưởng trợ cấp BHXH không phải đóng đoàn phí. Đoàn viên công đoàn bị mất việc làm, không có thu nhập thời gian từ 1 tháng trở lên hoặc nghỉ việc riêng từ 1 tháng trở lên không hưởng tiền lương, tiền công thì trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí, tổ công đoàn lập danh sách báo cáo công đoàn cơ sở số đoàn viên không phải đóng đoàn phí hàng tháng.

2- Phương thức đóng đoàn phí.

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên tự nguyện đóng cho công đoàn cơ sở hàng tháng.

- Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên.

3- Quản lý tiền đoàn phí.

- Căn cứ mức đóng đoàn phí theo Hướng dẫn trên, công đoàn cơ sở quy định mức đóng đoàn phí của đoàn viên trong quy chế thu, chi và quản lý tài chính của công đoàn cơ sở.

- Tiền đoàn phí do đoàn viên đóng phải được ghi chép, phản ảnh đầy đủ, kịp thời vào sổ kế toán và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách của công đoàn cơ sở. Việc phân phối, sử dụng tiền đoàn phí thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quy chế thu, chi và quản lý tài chính của công đoàn cơ sở.

III- Tổ chức thực hiện.

1- LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức thu, quản lý, sử dụng tiền đoàn phí công đoàn theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2- Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công đoàn cơ sở thành viên; công đoàn bộ phận; Tổ công đoàn thu, sử dụng, thanh toán tiền đoàn phí với công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên theo Hướng dẫn này và các Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

IV- Điều khoản thi hành.

1- Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2009, thay thế Thông tri số 58/TTr-TLĐ ngày 10/5/2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Đã ký


Nguyễn Hòa Bình
	 TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN
        Phó Chủ tịch Thường trực
              Đặng Ngọc Tùng (đã ký)
	       KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
                               Thứ trưởng          
                             Huỳnh Thị Nhân (đã ký)


B - Phần Chi: 

QUY ĐỊNH 

Về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

A.  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Ngân sách công đoàn cơ sở là bộ phận của ngân sách công đoàn, được sử dụng để phục vụ phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tại cơ sở theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lan động Việt Nam.

2. Công đoàn cơ sở là đơn vị có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, do Chủ tịch công đoàn cơ sở làm chủ tài khoản. Quản lý ngân sách công đoàn cơ sở là trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cơ sở, phải tuân thủ các quy định về thu - chi - phân phối và quản lý tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc sử dụng quỹ công đoàn sai mục đích, tham ô, lãng phí.

3- Căn cứ chế độ chi tiêu theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nguồn Kính phí được sử dụng và thực tế hoạt động của công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy chế chi tiêu cho đơn vị mình theo nội dung và phạm vi thu - chi của Quy định này và quy định mức chi tiêu cho phù hợp.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. NỘI DUNG THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

Thu ngân sách công đoàn cơ sở bao gồm:

1. Thu kinh phí công đoàn (Mã số 22): Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trích nộp cho tổ chức công đoàn theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của liên bộ Tài chính- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Thu đoàn phí công đoàn (Mã số 23): Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Thu khác (Mã số 24):

- Kinh phí do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp mua sắm phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở. 

- Kinh phí hỗ trợ của các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

- Thu về hoạt động văn hoá, thể thao, nhượng bán thanh lý tài sản, thu lãi tiền gửi quỹ công đoàn; Thu tiền lãi sử dụng quỹ công đoàn mua cổ phần, cổ phiếu, tiền lãi đầu tư từ quỹ công đoàn cho hoạt động kinh tế của công đoàn cơ sở theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

II. PHÂN PHỐI NGUỒN THU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.

- Nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn được phân phối cho công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở sử dụng theo quy định về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguồn thu khác, công đoàn cơ sở được sử dụng toàn bộ.

III. PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC MỤC CHI.

- Nguồn thu kính phí và đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dựng, được phân bổ cho các mục chi như sau:

	Mục chi
	Tỷ trọng phân bổ

	- Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn

- Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách
	30%

	- Chi quản lý hành chính
	10%

	Chi hoạt động phong trào 

- Chi khác
	40%

	- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên
	20%


- Việc phân bổ kính phí cho các mục chi trên là chỉ tiêu hướng dẫn, công đoàn cơ sở căn cứ yêu cầu hoạt động và tình hình thực tế của cơ sở để điều chỉnh kính phí giữa các mục chi cho phù hợp, trừ mục chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn; phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách, tỷ trọng phân bổ trên là mức tối đa.

- Việc phân bổ nguồn thu khác của công đoàn cơ sở cho các mục chi do công đoàn cơ sở quyết định .

IV. NỘI DUNG, PHẠM VI CHI TIÊU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

1. Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (Mã số 27).

Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp (BHXH,BHYT,..) của cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ Đảng, đoàn thề và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách (Mã số 28)

- Phụ cấp kiêm nhiệm của chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách; Phụ cấp trách nhiệm của: Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn; kế toán, thủ quỹ công đoàn cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Chi quản lý hành chính (Mã số 29).

- Chi họp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận.

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận. Bao gồm: trang trí, in tài liệu, nước uống,..

- Chi mua văn văn phòng phẩm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

4- Chi hoạt động phong trào (Mã số 3 1 ) :

4.1. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ.

- Chi bồi dưỡng cho người trực tiếp chuẩn bi tài liệu, nội dung,.. cho công đoàn cơ sở thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ, của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chi bồi dưỡng tư vấn, luật sư, hội thảo lấy ý kiến giúp công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp về xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương; thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp; tham gia các dự thảo về chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi hợp pháp của CNVC-LĐ.

- Chi trợ cấp, thăm hỏi cán bộ công đoàn cơ sở và chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi thực hiện quyền đại điện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, của tổ chức công đoàn mà bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác thu nhập giảm sút.

4.2- Chi huấn luyện:

- Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức.

4.3- Chi tuyên truyền, giáo dục bao gồm:

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động công đoàn, Tạp chí BHLĐ,.. của công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và thư viện hoặc tủ sách công đoàn.

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVC - LĐ.

-  Chi hỗ trợ tổ chức học  bổ túc văn hoá cho CNVC-LĐ: chi khen thưởng động viên đoàn viên học tốt, giáo viên dạy tốt.

-Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,..do công đoàn cơ sở tổ chức.

-Chi tọa đàm, gặp mặt động viên đôí với đoàn viên tích cực, cộng tác viên nhằm thực hiện tốt chủ trương công tác, chính sách, các cuộc vận động lớn của đảng, Nhà nườc và của tổ chức công đoàn.

- Chi về tiền giấy, bút, chi thù lao bài viết có chất lượng, khen thưởng cá tập thể có thành tích trong các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường trong đơn vị.

4.4. Chi về hoạt  động văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Chi xây dựng gia đình văn hoá, khu văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ. Chi tổ chức cho CNVC- LĐ thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao.

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở. 

- Các khoản chi mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao; bồi dưỡng luyện tập, thi đấu, ăn ở, đi lại của vận động viên, diễn viên trong các giải thi đấu công đoàn cơ sở đề nghị cơ quan, doanh nghiệp chi từ quỹ phúc lợi và các quỹ khác của cơ quan, doanh nghiệp. Chi hoạt động thể thao thường xuyên do người tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao đóng góp.

4.5. Chi về hoạt động thi đua.

- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua: Phát động thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, doanh nghiệp tổ chức; Tổ chức hội thi về lao động sản xuất, công tác như: thi về lao động giỏi, bàn tay vàng, thi tìm hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, thi cán bộ công đoàn giỏi, . . . khen thưởng các chuyên đề hoạt động công đoàn; Tổ chức các buổi gặp mặt, toạ đàm với chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, những người có thành tích xuất sắc về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, có nhiều sáng kiến, tiết kiệm.

4.6. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên:

Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4.7. Chi các hoạt động phong trào khác.

- Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở học giỏi, đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, trại hè cho con CNVC-LĐ của công đoàn cơ sở.

5. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên (Mã số 33):

- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (bố, mẹ bên vợ, bên chồng; bản thân vợ, chồng, con),việc hỉ của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chi thăm hỏi, giúp đỡ gia đình cán bộ, đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi do, thiên tai, bệnh tật, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ, tài sản.

6- Chi khác (Mã số 35):

- Chi hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn cơ sở: Giúp CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn bị thiên tai bão lụt, chất độc màu da cam, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Chi hỗ trợ kính phí cho hoạt động tham quan, du lịch cho CNVC-LĐ và đoàn viên trong đoàn đã công đoàn cơ sở tổ chức.

- Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của công đoàn cơ sở, chi thưởng thu ngân sách công đoàn, chi thù lao màng lưới hoạt động của công đoàn cơ sở.

- Chi lỗ chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của công đoàn cơ sở theo quyết định của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

V. MỘT SỐ KHOẢN CÂN PHÂN BIỆT.

1. Phương tiện hoạt động công của công đoàn cơ sở như: Nơi làm việc, phương tiện giao thông liên lạc do cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cung cấp (không thu tiền) theo Luật Công đoàn năm 1990; Nghị định 133-HĐBT ngày20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn; Nghị định số 302-HĐBT ngày 19/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan.

2- Tiền lương cơ bản của cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở (tiền lương theo bảng lương, ngạch, bậc lương, các khoản phụ cấp lương theo quy định chung) do ngân sách công đoàn cơ sở chi. Tiền lương trả theo kết quả sản xuất, kinh doanh) của cán bộ chuyên trách công đoàn ở Công ty nhà nước do công ty chi trả theo quy định của Ban Bí thư TW và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3- Tiền lương của cán bộ công đoàn không chuyên trách trong thời gian được công đoàn cơ sở cử đi học, đi họp,đi công tác hoặc CNVC-LĐ được công đoàn cơ sở cử tham gia biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, đi học,.. công đoàn cơ sở thương lượng với cơ quan, doanh nghiệp chi.

4- Chi tham quan, du tích cho CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn, chi tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn sử dụng từ nguồn thu khác của công đoàn cơ sở hoặc đề nghị cơ quan, doanh nghiệp chi từ quỹ phúc lợi và các quỹ khác của cơ quan doanh nghiệp.

5- Chi hoạt động của Ban thanh tra nhân dân do cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chi theo quy định của Chính phủ.

VI. KHEN THƯỜNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM.

1.  Khen thưởng:

Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở sẽ được công đoàn cấp trên khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Xử lý vi phạm.

Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm Quy đinh về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở, sử dụng ngân sách công đoàn cơ sở sai mục đích, lãng phí, tham ô tùy mức độ vi phạm sẽ không được xét khen thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm của công đoàn hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
                                     Nguyễn Hoà Bình
QUY ĐỊNH

Về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và 

phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn 

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1262/QĐ-TLĐ ngày 19 / 9 /2007 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN)

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Căn cứ Hướng dẫn số: 55-HD/BTCTW ngày 31/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chuyển xếp lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể;
 Hướng dẫn 1913/HD-TLĐ ngày 27/9/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN thực hiện chế độ tiền lương mới và phụ cấp chức vụ  lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn LĐVN quy định thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm và trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn như sau.
I. PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM: 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: 

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn các cấp  không hưởng lương từ ngân sách Công đoàn, hoạt động không chuyên trách. 

2. Nguyên tắc và điều kiện hưởng phụ cấp:

- Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức vụ lãnh đạo trong tổ chức Công đoàn chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất trong suốt thời gian giữ chức vụ đó,

- Khi thôi giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm từ tháng sau liền kề.

- Phụ cấp kiêm nhiệm không tính để đóng và hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

3. Mức phụ cấp và cách tính:

Phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn các cấp, hoạt động không chuyên trách, hàng tháng, được tính bằng hế số 0,10 đến hệ số 0,50 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định; cụ thể gồm 5 mức như sau ( Bảng 1):

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM
Bảng 1

	Mức


	Số lượng Đoàn viên của một đơn vị            Đơn vị tính là Đoàn viên )
	Hệ số phụ cấp cao nhất

	
	
	Chủ tịch
	Phó Chủ tịch

	1
	Dưới 100 
	0,1
	0

	2
	Từ 100 đến dưới 500
	0,2
	0,14

	3
	Từ 500 đến dưới 2.000
	0,3
	0,20

	4
	Từ 2.000 đến dưới 5.000
	0,4
	0,27

	5
	Từ 5.000 trở lên
	0,5
	0,33


II. PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM: 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: 

1.1- Cấp cơ sở ( kể cả cơ sở thành viên):

- Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở,

- Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, 

- Tổ trưởng công đoàn,

- Kế toán trưởng (hoặc kế toán viên nhưng được phân công chịu trách nhiệm chính về công tác tài chính), Thủ quỹ kiêm nhiệm của Công đoàn cơ sở,

1.2- Cấp trên cơ sở: 

- Các Uỷ viên BCH, Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở đến cấp Tổng Liên đoàn, hoạt động chuyên trách và không chuyên trách;
2. Nguyên tắc và điều kiện hưởng phụ cấp:

- Ban Chấp hành Công đoàn các cấp căn cứ vào nguồn thu kinh phí Công đoàn của cấp mình (theo sự phân cấp tài chính của công đoàn cấp trên), để trả phụ cấp cao hoặc thấp cho cán bộ công đoàn nhưng không được vượt quá mức quy định của Tổng Liên đoàn tại các bảng số 2, 3 và 4 dưới đây.

- Khi thôi giữ  chức vụ thì thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng sau liền kề.

- Phụ cấp trách nhiệm không tính để đóng và hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Khuyến khích việc trả phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn từ nguồn kinh phí do chuyên môn hỗ trợ cao hơn mức quy định của Tổng Liên đoàn.

3. Mức phụ cấp và cách tính:

3.1- Phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Công đoàn cấp cơ sở ( kể cả cơ sở thành viên) thuộc các đối tượng nêu trên, căn cứ vào nguồn kinh phí (Chuyên môn hỗ trợ và kinh phí Công đoàn) hàng tháng được tính bằng hệ số 0,10 đến dưới hệ số 0,20 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định, cụ thể gồm 10 mức như sau (Bảng 2):

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Đối với cán bộ công đoàn cấp cơ sở ( kể cả cơ sở thành viên) 

Bảng 2

	Mức
	Số lượng đoàn viên của một đơn vị (Đơn vị tính là Đoàn viên)
	Hệ số phụ cấp cao nhất

	
	
	Uỷ viên Ban Chấp hành Kế toán trưởng, Thủ quỹ
	Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra
	Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn

	1
	Dưới 150
	0
	0
	0

	2
	Từ 150 đến dưới 500
	0,11
	0,1
	0,1

	2
	Từ 500 đến dưới 1.000
	0,12
	0,11
	0,1

	3
	Từ 1.000 đến dưới 2.000
	0,13
	0,11
	0,1

	4
	Từ 2.000 đến dưới 3.000
	0,14
	0,12
	0,1

	5
	Từ 3.000 đến dưới 4.000
	0,15
	0,12
	0,1

	6
	Từ 4.000 đến dưới 5.000
	0,16
	0,13
	0,1

	7
	Từ 5.000 đến dưới 6.000
	0,17
	0,13
	0,1

	9
	Từ 6.000 đến dưới 7.000
	0,18
	0,14
	0,1

	10
	Từ 7.000 trở lên
	0,19
	0,14
	0,1


3.2- Phụ cấp trách nhiệm đối với Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ quận, huyện, ngành địa phương và tương đương) hàng tháng được tính bằng hệ số 0,20 đến dưới hệ số 0,25 so với mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định, cụ thể gồm 2 mức như sau (Bảng 3):
BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

( đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tương đương)

Bảng 3

	Mức
	Số lượng đoàn viên của một đơn vị (Đơn vị tính là Đoàn viên)
	Hệ số phụ cấp cao nhất

	
	
	Uỷ viên Ban Chấp hành 
	Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra

	1
	Dưới 10.000
	0,20
	0,15

	2
	Từ 10.000 trở lên
	0,24
	0,25


3.3- Phụ cấp trách nhiệm đối với Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN, hàng tháng được tính bằng hệ số 0,2 đến hệ số 0,30 so với mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định, cụ thể gồm 2 mức như sau (Bảng 4):

Phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của Uỷ viên BCH được tính bằng hệ số 0,35 và Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra bằng hệ số 0,30 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định,

III. NGUỒN CHI TRẢ:
Nguồn chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm lấy từ nguồn ngân sách Công đoàn các cấp. Đối với Công đoàn cơ sở: Tổng mức chi tiền lương và phụ cấp lương cho cán bộ Công đoàn không được vượt quá 30% tổng nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở,

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cấp Công đoàn có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.
2. Các Ban Tổ chức, Tài chính, Uỷ Ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện tốt quy định này.

3. Các văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cấp Công đoàn phản ảnh về Tổng Liên đoàn LĐVN (qua Ban Tổ chức) để xem xét giải quyết./.

	
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đặng Ngọc Tùng


XII - ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN:

Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của ban chấp hành Công đoàn mỗi cấp nhằm lãnh đạo việc thực hiện điều lệ Công đoàn, nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên.

1. Về tổ chức ủy ban kiểm tra:

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp nào do BCH Công đoàn cấp đó bầu ra và phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. 

- Số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra, do BCH Công đoàn cùng cấp quyết định, gồm một số ủy viên trong BCH và một số ủy viên ngoài BCH (cán bộ chuyên môn giỏi về tài chính và pháp luật); số ủy viên UBKT không vượt quá 1/3 tổng số ủy viên BCH Công đoàn cùng cấp. 

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn mỗi cấp, do BCH Công đoàn cấp đó bầu, phó Chủ nhiệm UBKT do ủy ban kiểm tra bầu.

- Tiêu chuẩn ủy ban kiểm tra vận dụng như tiêu chuẩn của ủy viên BCH.

- Nhiệm kỳ của UBKT theo nhiệm kỳ của BCH Công đoàn cùng cấp.

2. Nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban kiểm tra:

a- Nhiệm Vụ:  Giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ:

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. Khi cần thiết được ủy nhiệm thay mặt BCH, Ban thường vụ tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

b. Ủy ban kiểm tra Công đoàn có quyền:

- Uỷ viên UBKT được tham dự các hội nghị của BCH và được mời dự Đại hội hoặc hội nghị đại biểu Công đoàn cùng cấp.

- Báo cáo và đề xuất về nội dung, chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ của BCH và chủ động tổ chức thực hiện các nội dung đó theo chương công tác đã được BCH cùng cấp thông qua.

- Yêu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do UBKT nêu ra.

- Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với BCH, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp. Những kiến nghị của UBKT không được giải quyết thì UBKT có quyền báo cáo với BCH Công đoàn cấp mình và báo cáo lên UBKT Công đoàn cấp trên.

3. Nội dung công tác kiểm tra của Công đoàn:

a, Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước:

- Công đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; đôn đốc giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước về lao động, việc chấp hành pháp luật về lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, tập thể, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ xã hội khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

- Công đoàn tham gia với cơ quan Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, đại diện cho người lao động thương lượng với thủ trưởng cơ quan, đon vị, tổ chức giải quyết các tranh chấp lao động, tham dự và phát biểu ý kiến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc tòa án xét xử tranh chấp lao động. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị, quyết định giải quyết.

b, Kiểm tra tài chính Công đoàn:
- Kiểm tra tài chính nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, khai thác hết nguồn thu đã quy định. Chi đúng nội dung, mục đích; quản lý chặt chẽ đúng nguyên tắc, chế độ; thực hiện tốt dự toán thu, chi hàng năm đã được BCH Công đoàn thông qua. Làm tốt công tác kiểm tra tài chính sẽ góp phần tăng cường quản lý tài chính, tài sản, bảo vệ lợi ích đoàn viên, bảo vệ cán bộ, nâng cao uy tín của tổ chức CĐ.

- Kiểm tra hoạt động kinh tế Công đoàn: Xem xét việc thực hiện các quy chế, chế độ, nghĩa vụ, nội dung hoạt động của Nhà nước và Tông Liên đoàn đã ban hành; kiểm tra công tác kế toán, chứng từ, sổ sách, hạch toán, xuất nhập tiền tệ, vật tư, hàng hóa, tổ chức, theo dõi thanh toán... Kiểm tra kết quả cuối cùng, lỗ lãi, và phương pháp sử dụng lãi của đơn vị.
- Kiểm tra các hoạt động dịch vụ thu chi khác do Công đoàn quản lý: Kiểm tra việc tổ chức quản lý thực hiện các quỹ từ thiện xã hội, trên cơ sở kiểm tra việc xây dựng quy chế đến việc thực hiện thu, chi, quản lý quỹ; kết quả thu được do Công đoàn cơ sở hoặc tập thể, đơn vị, Công đoàn cấp trên chuyển đến. Kiểm tra kết quả phân phối kinh phí thu được cho các CĐCS được sử dụng, chuyển lên Công đoàn cấp trên hoặc chuyển thẳng cho đơn vị được sử dụng. Kiểm tra kết quả xử lý kết dư theo quy định...

- Kiểm tra thu, chi ngân sách: Đây là khâu trọng tâm trong hoạt động kiểm tra tài chính của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp. Xem xét việc thực hiện chế độ, nguyên tắc quản lý, các quy định, chế độ kế toán như việc vận dụng, thực hiện các văn bản pháp quy về chế độ kế toán, điều lệ tài chính, xem xét việc tổ chức quản lý quỹ, việc mở sổ sách, nguyên tắc hạch toán, thủ tục thanh toán, chế độ báo cáo, bảo quản tài liệu... Xem xét, đánh giá kết quả tài chính phục vụ các chương trình hành động, nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong năm ngân sách, gồm:
- Kiểm tra thu ngân sách: Kiểm tra các khoản thu của các nguồn vốn trong kỳ, không để lọt nguồn thu trong hay ngoài ngân sách được thanh toán dưới dạng vốn bằng tiền.
- Kiểm tra chi ngân sách: Kiểm tra xác định số dư, tính đúng đắn của nội dung mục đích của từng nguồn chi, phát hiện, ngăn chặn việc lập quỹ đen, thu chi để ngoài sổ sách kế toán và các hiện tượng tiêu cực, buông lỏng quản lý tài chính, tài sản. cần chú ý kiểm tra sự hợp lệ đầy đủ của chứng từ, nội dung công việc, hoạt động cần chi; sự hợp lý về giá cả tại thời điểm mua hoặc bán, tiêu chuẩn định mức, quy chế được Ban Thường vụ xây dựng. Xác định số dư hợp lý và các khoản chi không chấp nhận phải xử lý thu hồi. Kiểm tra lấy số báo cáo quyết toán đã duyệt làm cơ sở để xác định số chưa quyết toán hoặc quyết toán khống, xác định số thất thoát phải thu, phải bồi hoàn.

- Kiểm tra vốn bằng tiền: Kiểm tra vốn bằng tiền dựa trên các số liệu nhập được ghi vào sổ sách kế toán và chứng từ gốc, phiếu thu, chi, xem xét sự hợp lý, hợp pháp đầy đủ nội dung theo quy định của chứng từ gốc, phát hiện thừa, thiếu hụt vốn và các hoạt động vốn bằng tiền khác không qua sổ sách. Đồng thời, kiểm tra quỹ tiền mặt cần dùng hình thức kiểm tra đột xuất, kết hợp với việc kiểm kê tất cả các loại quỹ trong cùng một thời điểm.

- Kiểm tra tài sảnvật tư: Kiểm tra từ khâu lập kế hoạch, mua sắm, phân phối sử dụng, bảo quản, tổ chức theo dõi, quản lý, thực hiện chế độ kiểm kê các loại tài sản tồn tại dưới dạng hiện vật đang dùng hoặc cất giữ trong kho, trong bảng tổng kết tài sản hay ngoài bảng tổng kết tài sản. 

c, Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn:

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn là một nội dung quan trọng của công tác kiểm tra thuộc trách nhiệm của Ban chấp hành và Ban thường vụ Công đoàn các cấp. Nội dung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn gồm:

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn: Kiểm tra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến quán triệt các quy định của Điều lệ và thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ; kiểm tra trong thực tế việc thực hiện chức năng của Công đoàn là đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ trên các vấn đề: việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, chức năng giáo dục, động viên CNVC-LĐ phát huy quyền làm chủ trong cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung cụ thể của Điều lệ Công đoàn: Nội dung kiểm tra cần xem xét việc vận dụng và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tổ chức Công đoàn. Việc tập hợp và phản ánh, đề xuất kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của CNVC-LĐ với Đảng, Nhà nước để có biện pháp giải quyết; trong mối quan hệ hợp tác với Nhà nứơc, cơ quan quản lý, cần xem xét việc xây dựng và thực hiện các quy định về mối quan hệ giữa Công đoàn và chính quyền cùng cấp.  

- Kiểm tra các quy định về đoàn viên: Kiểm tra thủ tục gia nhập Công đoàn và việc cấp thẻ đoàn viên; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của đoàn viên.

- Kiểm tra thực hiện nguyên tắc và hệ thống tổ chức của Công đoàn:Kiểm tra việc chấp hành về Đại hội Công đoàn các cấp trong bầu cử Ban chấp hành, Thường vụ, Ủy ban kiểm tra; bầu chủ tịch CĐCS; việc triệu tập Đại hội, Hội nghị đại biểu; việc chỉ định Ban chấp hành Công đoàn lâm thời; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành, Ban thường vụ; kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Công đoàn.

- Công tác kiểm tra của Công đoàn và Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra, việc thực hiện các chính sách, quyền lợi đối với cán bộ của UBKT.

- Kiểm tra về khen thưởng, kỷ luật:

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về khen thưởng: đối tượng, hình thức khen thưởng; Kiểm tra việc chấp hành quy định về kỷ luật: đối tượng, vi phạm hình thức kỷ luật, trình tự xóa tên đoàn viên Công đoàn. Kỷ luật một ủy viên Ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra...
4. Công tác chỉ đạo thực hiện:
- UBKT có lịch sinh hoạt như quy định của Ban chấp hành, nhưng thường là sinh hoạt trước BCH để thông qua báo cáo và chuẩn bị cho hội nghị BCH.

- Các thành viên UBKT được mời dự hội nghị thường kỳ của BCH cùng cấp, có quyền tham gia ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.

- UBKT Công đoàn cấp dưới phải thường xuyên báo cáo theo định kỳ với UBKT Công đoàn cấp trên.

- UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ Công tác kiểm tra cho UBKT Công đoàn cấp dưới. 

- Khi có ý kiến không thống nhất với Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp trong công tác của mình thì UBKT Công đoàn cấp dưới phải báo cáo lên UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp để có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

e, phân loại UBKT Công đoàn:

- Căn cứ hướng dẫn số: 1540/TLĐ, ngày 09/8/2005 của Tổng Liên đoàn, UBKT mỗi cấp tự đánh giá xếp hạng theo 4 loại như sau: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu.

- Thời gian hoạt động của UBKT để thực hiện phân loại theo hường dẫn này là 1 năm (12 tháng).

- Những trường hợp khác: như mới thành lập, nhưng có thời gian hoạt động từ 9 tháng trở lên thì cũng được tính là 1 năm, nếu dưới 9 tháng thì không thực hiện việc phân loại theo quy định này.

+ Những tiêu chuẩn để đánh giá:

a, Tiêu chuẩn thứ nhất (tối đa 2 điểm):
- Có quy chế hoạt động và xây dựng được chương trình hoạt động trong năm: 2 điểm;

b, Tiêu chuẩn thứ hai (tối đa 2 điểm):
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời và có chất lượng chế độ báo cáo với BCH Công đoàn cùng cấp và UBKT Công đoàn cấp trên: 2 điểm.

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo với BCH Công đoàn cùng cấp nhưng chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo với UBKT Công đoàn cấp trên hoặc ngược lại: 1 điểm.

 - Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với BCH Công đoàn cùng cấp và UBKT Công đoàn cấp trên nhưng chưa kịp thời: 1 điểm.

c, Tiêu chuẩn thứ ba (tối đa 10 điểm):

- Thực hiện tốt và đầy đủ 5 nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam trong năm: 10 điểm.

- Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trong năm: 8 điểm.

- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trong năm: 6 điểm. 

- Thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trong năm: 4 điểm. 

- Thực hiện tốt 1 nhiệm vụ trong năm: 2 điểm. 

+ Phân loại và đề nghị khen thưởng:

· Tổng số 3 tiêu chuẩn đạt (2+2+10 điểm) = 14 điểm: Xếp loại xuất sắc.

· Tổng số 3 tiêu chuẩn đạt:  10  -  13 điểm: Xếp loại Khá.   

· Tổng số 3 tiêu chuẩn đạt:  07  -  09 điểm: Xếp loại Trung bình.

· Tổng số 3 tiêu chuẩn đạt:  Dưới 07 điểm: Xếp loại Yếu.

·  Đề nghị khen thưởng:
Đối với những UBKT xếp loại xuất sắc và những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tập thể UBKT xuất sắc hoặc cá nhân được phân công làm công tác kiểm tra ở những CĐCS không đủ điều kiện thành lập UBKT đã thật sự xuất sắc thì tùy theo thành tích và quá trình hoạt động để đề nghị hình thức và mức khen thưởng phù hợp theo quy chế khen thưởng số 777 ngày 25/6/2004 của Tổng Liên đoàn.

----------------------------------
QUY CHẾ
KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/2004/QĐ/TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004) của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1. Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước áp dụng đối với cá nhân, tập thể thuộc hệ thống Công đoàn.

Điều 2. Quy chế này áp dụng với tất cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn các cấp; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và người có công xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng của tổ chức Công đoàn:

- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

- Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

- Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

Điều 4. Danh hiệu thi đua:

1. Danh hiệu thi đua của công đoàn

1.1 Danh hiệu thi đua đối với cá nhân có :

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc.

1.2 Danh hiệu thi đua đối với tập thể có :

a) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; 

b) Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương; 

c) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;

d) Tổ Công đoàn , tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc.

2. Danh hiệu thi đua Nhà nước.

2.1 Danh hiệu cá nhân.

a) Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

b) Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn.

c) Chiến sỹ thi đua cơ sở.

d) Lao động tiên tiến.

2.2 Danh hiệu tập thể.

a) Cờ thi đua của Chính phủ.

b) Tập thể lao động xuất sắc.

c) Tập thể lao động tiên tiến.

Điều 5. Các hình thức khen thưởng:

1. Hình thức khen thưởng của Công đoàn.

a) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn ”.

b) Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

c) Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn.

d) Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương.

đ) Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương và cấp tương đương.

2. Hình thức khen thưởng Nhà nước: 

- Huân chương

- Huy chương

- Anh hùng Lao động

- Kỷ niệm chương

- Bằng khen

- Giấy khen.

Chương II
KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
Mục 1

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

 Điều 6. Tiêu chuẩn danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX).

- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

Điều 7. Tiêu chuẩn danh hiệu Tổ Công đoàn, Tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc.

Danh hiệu Tổ Công đoàn, Tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của đơn vị, cơ quan;

- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

- Là tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp).

Điều 8. Tiêu chuẩn danh hiệu Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc .

Danh hiệu Công đoàn cơ sở ( kể cả Công đoàn cơ sở thành viên), Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở được quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18 và 19 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX); có từ 80% trở lên Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc;

- Bảo đảm thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp).

Điều 9. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng hàng năm cho Công đoàn cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục, là mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của hệ thống Công đoàn;

b) Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua ở từng cấp trong hệ thống Công đoàn sau một nhiệm kỳ đại hội.

b) Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn của cả hệ thống.

Điều 10. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương

1. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương được xét tặng hàng năm cho Công đoàn cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, hoặc công đoàn ngành Trung ương, đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục, là mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

b) Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương;

2. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua ở cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn khu công nghiệp, Công đoàn ngành địa phương, hoặc Công đoàn tổng công ty thuộc Công đoàn ngành Trung ương sau một nhiệm kỳ đại hội.

b) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

Mục 2

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 11. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” : 

1. Đối với Cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách đạt một trong các tiêu chuẩn sau được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” :

a) Cán bộ công đoàn có thời gian công tác chuyên trách đủ 15 năm trở lên; cán bộ, công nhân viên chức lao động làm việc tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc công đoàn các cấp đủ 20 năm trở lên.

Thời gian hoạt động công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số là 1,5 để tính khen thưởng.

b) Tham gia liên tục đủ 2 khoá Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn; tham gia trọn một khoá Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; có 10 năm giữ các chức vụ từ Phó trưởng ban và tương đương trở lên ở cơ quan Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và Tổng Liên đoàn; có 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở.

2. Đối với người có nhiều công xây dựng tổ chức Công đoàn và cá nhân là người nước ngoài có nhiều đóng góp trong hợp tác, giúp đỡ cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

Điều 12 . Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống Công đoàn.

b) Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên.

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống Công đoàn.

b) Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

Điều 13. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn tỉnh , thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

1. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong công nhân viên chức lao động của địa phương, ngành.

b) Đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương.

b) Đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu liên tục từ 3 năm trở lên.

Điều 14. Bằng Lao động sáng tạo.

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn được tặng cho các cá nhân là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên được quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá IX) và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Có ít nhất một sáng chế hoặc một giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tế và có giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể sau:

a) Đối với đoàn viên là công nhân viên chức lao động có trình độ trung cấp trở xuống, không giữ chức vụ lãnh đạo có các giải pháp, sáng kiến làm lợi từ 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng) trở lên hoặc 3 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến làm lợi tổng cộng trên 30 triệu đồng;

b) Đối với đoàn viên là cán bộ, viên chức, lao động có trình độ cao đẳng trở lên, không giữ chức vụ lãnh đạo có các giải pháp làm lợi từ 50 triệu đồng (năm mươi triệu đồng) trở lên;

c) Đối với đoàn viên là cán bộ lãnh đạo cơ quan, quản lý doanh nghiệp có một giải pháp công nghệ làm lợi ít nhất 80 triệu đồng (tám mươi triệu đồng) hoặc cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất có ý nghĩa kinh tế- xã hội tiêu biểu của tỉnh, thành phố hoặc ngành kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;

2. Có đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ngành trung ương, tỉnh, thành phố và cấp Nhà nước đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và phải được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đối với đề tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia làm nhiều đề tài nhánh, nếu từng phần hoặc đề tài nhánh đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc cũng được xem xét đề nghị khen thưởng.

3. Những giải pháp công nghệ đạt giải trong các cuộc thi khu vực và quốc tế; giải nhất, nhì, ba hoặc giải A, B, C, trong các hội thi quốc gia và cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương. 

Điều 15 . Tiêu chuẩn Giấy khen.

1. Giấy khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau :

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX).

- Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, ngành địa phương, quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh.

2. Giấy khen để tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau :

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX;

- Là tập thể điển hình của ngành địa phương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chương III
DANH HIỆU THI ĐUA , HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN
Mục 1

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG DANH HIỆU THI ĐUA , HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN.

Điều 16 . Đối tượng áp dụng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước trong hệ thống Công đoàn gồm:

1. Cá nhân :

- Cán bộ chuyên trách công đoàn từ cơ sở trở lên .

- Cán bộ, công nhân viên chức lao động làm việc trong cơ quan công đoàn các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ, đơn vị sự nghiệp trực

thuộc tổ chức Công đoàn.

2. Tập thể:

- Các cấp công đoàn và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan công đoàn từ cấp quận, huyện, thị, ngành địa phương trở lên.

Mục 2

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 17 . Danh hiệu chiến sỹ thi đua.

1. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn.

2. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

3. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “lao động tiên tiến” ;

b) Có sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc hoặc áp dụng công nghệ mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điều 18 . Danh hiệu Lao động tiên tiến .

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

3. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Điều 19 . Cờ thi đua của Chính phủ. 

Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn; 

2. Có nhân tố mới, mô hình tiêu biểu trong hệ thống để công đoàn cả nước học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Điều 20. Tập thể lao động xuất sắc.

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và Công đoàn;

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

3. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân dạt danh hiệu “lao động tiên tiến”;

4. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức Công đoàn.

Điều 21. Tập thể lao động tiên tiến.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

3. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức Công đoàn.

Mục 3

HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 22. Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng Nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu Anh hùng lao động) được xét đề nghị tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định tại các Điều 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 61 và 71 (Luật Thi đua, Khen thưởng).

Chương IV
THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Mục 1

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Điều 23. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

2. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn.

3. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

4. Bằng Lao động sáng tạo.

5. Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn.

Điều 24. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

1. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

3. Chiến sỹ thi đua cơ sở, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến ở cơ quan, đơn vị trực thuộc Công đoàn từ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương trở lên.

Việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở (Công ty, Tổng công ty…) thực hiện cùng với công nhân viên chức lao động trong đơn vị và theo Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 25. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

- Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Giấy khen.

Điều 26. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định công nhận danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, tổ Công đoàn, tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc.

Điều 27. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, trình Chính phủ, Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc." 

Điều 28. Cán bộ công nhân viên chức lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cấp công đoàn nếu bình xét các danh hiệu thi đua theo địa phương hoặc ngành thì không bình xét theo hệ thống công đoàn.

Điều 29. Những trường hợp cần khen thưởng ngoài Quy chế này sẽ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

Mục 2

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ NƯỚC

Điều 30. Hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua và khen thưởng gồm:

1. Tờ trình của Ban Thường vụ. 

2. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có xác nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp). Đối với Bằng Lao động sáng tạo phải có quyết định công nhận sáng chế, giải pháp của cấp có thẩm quyền.

3. Biên bản bình xét thi đua. 

4.Văn bản hiệp y của Ban Thường vụ Công đoàn quản lý phối hợp.

Đối với danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng và phải có hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi công tác hoặc Ngành chủ quản ở Trung ương.

 Mục 3

THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 31. Thời gian xét khen thưởng của tổ chức công đoàn thực hiện từ tháng 12 năm trước đến 30 tháng 3 năm sau, cụ thể:

- Các cấp từ công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương hoàn thành trước ngày 20 tháng 2 năm sau; Tổng Liên đoàn hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm sau.

- Khen thưởng Lao động sáng tạo thực hiện hàng năm theo 2 đợt: 

+ Đợt 1: Nhân dịp ngày Quốc tế Lao động hàng năm ( 1 tháng 5) ;

+ Đợt 2: Nhân dịp ngày Quốc khánh hàng năm ( 2 tháng 9 ).

- Ngành Giáo dục khen thưởng theo năm học (hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 hàng năm);

- Ngoài các quy định trên công đoàn các cấp có thể xét khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền quyết định.

Điều 32. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng Nhà nước.

1. Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc chậm nhất ngày 30 tháng giêng; Cờ thi đua của Chính phủ chậm nhất ngày 01 tháng 3; 

2. Khen thưởng Bằng khen, Huân chương các loại.

Việc xét đề nghị Nhà nước khen thưởng Bằng khen, Huân chương các loại thực hiện theo 2 đợt sau:

- Đợt 1: Chậm nhất ngày 31 tháng 1;

- Đợt 2: Chậm nhất ngày 31 tháng 5; 

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương phải gửi đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng về Tổng Liên đoàn để xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Chậm nhất không quá 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ thủ tục khen thưởng, cấp trên phải trả lời cho cấp dưới biết kết quả khen thưởng.

Chương V
QUỸ KHEN THƯỞNG, MỨC THƯỞNG
VÀ QUẢN LÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Điều 33. Nguồn hình thành quỹ khen thưởng gồm:

- Trích từ ngân sách của công đoàn theo quy định của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

- Từ nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;

- Các khoản hỗ trợ của cơ quan quản lý, chính quyền các cấp. 

Điều 34. Tiền thưởng do cấp công đoàn đề nghị khen thưởng chi. Cấp quyết định khen thưởng chi tiền thưởng cho các trường hợp được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị sơ kết, tổng kết của cấp đó. Mức tiền thưởng tối thiểu kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống Công đoàn như sau: 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có thể điều chỉnh mức tối thiểu trên khi cần thiết.

Mức thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

Điều 35. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định mẫu cờ, bằng khen, giấy khen , các hiện vật khen thưởng và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về Thi đua- khen thưởng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

 

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 36. Thu hồi và huỷ bỏ các hình thức khen thưởng

Các cá nhân và tập thể kê khai thành tích không đúng mà được khen thưởng sẽ bị thu hồi hình thức khen thưởng. Cấp nào quyết định khen thưởng thì cấp đó ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ.

Điều 37.
- Ban tổ chức Tổng Liên đoàn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" trình Đoàn Chủ tịch quyết định. 

- Ban Chính sách kinh tế - xã hội Tổng Liên đoàn theo dõi việc thực hiện Quy chế này và chuẩn bị hồ sơ khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác trình Đoàn Chủ tịch quyết định.

- Ban Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý quỹ khen thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 38 . Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Tổng Liên đoàn để xem xét bổ sung, sửa đổi.

	
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
Chủ tịch
(Đã ký)
 

Cù Thị Hậu


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VIỆT NAM 



             Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                      _______________                                                                                       _______________________________

         Số: 649/HD-TLĐ
                                 Hà Nội, ngày 29 tháng  4 năm 2011 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02 /2011/ TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ;     

Để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước và tổ chức Công đoàn phát động; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 777 /QĐ- TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004 cụ thể như sau:

1. Về đối tượng khen thưởng. 

 Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế bao gồm cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức,viên chức, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đang làm việc và hoạt động ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế làm việc tại Việt Nam. 

Trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen toàn diện sẽ không được khen chuyên đề hàng năm và ngược lại,(trừ khen thưởng vào sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn).

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến“.
        Đối với cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

Trường hợp cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét tặng các danh hiệu thi đua trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

Không bình xét thi đua cho các trường hợp: không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ  hình thức khiển trách trở lên.

2. Đăng ký thi đua.

- Hàng năm các đơn vị phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua.

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (sau đây gọi tắt là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương) và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi bản đăng ký thi đua (theo mẫu số 12 ) về Tổng Liên đoàn trước ngày 01/3 hàng năm. Đơn vị  nào không đăng ký thi đua thì không được xét tặng danh hiệu thi đua.

 3. Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sỹ thi đua quy định tại Điều 17 của Quy chế được hướng dẫn như sau:

3.1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a). Là “Lao động tiên tiến”.

b). Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác. 

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập.

3.2. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn" được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau đây: 

a). Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

b) Có sáng kiến, giải pháp công nghệ hoặc công tác, đề tài nghiên cứu có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi tổ chức Công đoàn hoặc tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Tổng Liên đoàn hoặc tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW xem xét, công nhận.

Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Tổng Liên đoàn hoặc tỉnh, Bộ, ngành TW do Tổng Liên đoàn, tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể TW quyết định thành lập.

3.3. Tổng Liên đoàn xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" cho cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn sau:

a).  Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn, cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

b). Có sáng kiến, giải pháp công nghệ hoặc công tác, đề tài nghiên cứu có ảnh hưởng phạm vi toàn quốc.

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Tổng Liên đoàn hoặc Bộ, ngành, tỉnh, xem xét, công nhận.

4.  Tiêu chuẩn cờ thi đua của Tổng Liên đoàn quy định tại Điều 9 của Quy chế  được hướng dẫn như sau:

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn để khen thưởng cho các tập thể đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm (Cờ toàn diện); lập được thành tích xuất sắc trong một đợt thi đua, một chuyên đề công tác do Tổng Liên đoàn phát động (Cờ chuyên đề); lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).


4.1. Cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 Điều 9 của Quy chế gồm:


Những tập thể dẫn đầu khối, cụm thi đua Công đoàn cơ sở và được lựa chọn trong số những công đoàn cơ sở đã được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương.


4.2. Cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương đạt tiêu chuẩn sau:


Là tập thể đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và được lựa chọn trong số những công đoàn cấp trên cơ sở được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương. 
4.3. Cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn xét tặng hàng năm cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương dẫn đầu khối, cụm thi đua của Tổng Liên đoàn và đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, phải có cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo; 

 
 - Là tập thể tiêu biểu xuất sắc của tổ chức Công đoàn; có nhân tố mới, mô hình mới để các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương khác học tập;

 
 - Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Không để xẩy ra tiêu cực, lãng phí trong đơn vị, lãnh đạo chủ chốt không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên .

- Thu kinh phí công đoàn và nộp ngân sách Công đoàn đầy đủ theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Được Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp tỉnh, thành phố; Bộ, ngành Trung ương đánh giá, xếp loại xuất sắc. 

  4.4. Các chuyên đề được xét khen thưởng cờ thi đua (Cờ chuyên đề) của Tổng Liên đoàn hàng năm gồm: Chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động",  " Văn hoá, Thể dục, Thể thao”và “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

a). Đối tượng được xét tặng cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn gồm:

 Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở ( Không bao gồm Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn). 

b). Ban Chính sách-Pháp luật Tổng Liên đoàn xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ chuyên đề "Xanh- sạch- đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", Ban Tuyên giáo xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ chuyên đề " Văn hoá, Thể dục, Thể thao" và Ban Nữ công xây dựng tiêu chuẩn tặng cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành và hướng dẫn các cấp Công đoàn  thực hiện.

4.5. Các chuyên đề khác được xét khen thưởng cờ thi đua khi Tổng Liên đoàn tổ chức tổng kết chuyên đề và được hướng dẫn khen thưởng cụ thể kèm theo kế hoạch tổng kết.

4.6. Khi tổ chức tổng kết chuyên đề chủ yếu thực hiện hình thức khen thưởng của cấp phát động chuyên đề. Trường hợp tổng kết chuyên đề có thời gian từ 05 năm trở lên, đơn vị chủ trì phát động chuyên đề lựa chọn những tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng cờ thi đua và chủ yếu khen thưởng cho các cơ sở.

5. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Chính phủ quy định tại Điều 19 của Quy chế được hướng dẫn như sau:

5.1. Tổng Liên đoàn xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:


a). Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các khối, cụm thi đua của Tổng Liên đoàn  và được lựa chọn trong số những tập thể đã được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn;

b). Có nhân tố mới, mô hình tiêu biểu để công đoàn  cả nước học tập;

c). Là đơn vị đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội;

d). Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức Công đoàn.

5.2.  Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ với  Ban Chính sách- Pháp luật Tổng Liên đoàn trước ngày 01/3  hàng năm.

6. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn quy định tại  Điều 12  của Quy chế được hướng dẫn như sau:

 Hình thức khen thưởng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn cho các tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm (Bằng khen toàn diện); lập được thành tích xuất sắc trong một chuyên đề công tác, đợt thi đua do Tổng Liên đoàn phát động (Bằng khen chuyên đề); lập được thành tích xuất sắc đột xuất (trong hoàn cảnh không dự báo trước, diễn ra ngoài dự kiến kế hoạch công việc bình thường mà tập thể đó phải đảm nhận).
6.1. Bằng khen toàn diện của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau: 

- Ở khu vực hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 02 năm trở lên. Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

- ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước (nơi không bình xét các danh hiệu thi đua “lao động tiên tiến”, “chiến sỹ thi đua cơ sở”….: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục từ 02 năm trở lên. Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

6.2. Bằng khen toàn diện của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 02 lần liên tục danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước (nơi không tổ chức bình xét danh hiệu thi đua theo quy định của nhà nước). Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

7. Các chuyên đề được xét tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn hàng năm gồm:  Chuyên đề "Xanh- sạch- đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", " Văn hoá, Thể dục, Thể thao" và "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà".
 
7.1. Đối t​ượng được xét tặng Bằng khen chuyên đề Tổng Liên đoàn  gồm:


Tập thể, cá nhân ở các đơn vị cơ sở, cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn lập được thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn.


7.2. Ban Chính sách- Pháp luật xây dựng tiêu chuẩn tặng Bằng khen chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; Ban Tuyên giáo xây dựng tiêu chuẩn tặng Bằng khen chuyên đề "Văn hoá, Thể dục, Thể thao" và Ban Nữ công xây dựng tiêu chuẩn tặng Bằng khen chuyên đề “ Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành và hướng dẫn các cấp Công đoàn  thực hiện.

7.3. Các chuyên đề khác chỉ xét khen thưởng Bằng khen Tổng Liên đoàn vào dịp tổng kết theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và được hướng dẫn khen thưởng trong kế hoạch tổng kết.

8. Số lượng cờ và bằng khen của Tổng Liên đoàn hàng năm.

8.1. Số lượng cờ toàn diện.
a). Cờ toàn diện cho công đoàn cơ sở: 

 Mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng Cờ thi đua cho công đoàn cơ sở với số lượng không vượt quá 20% tổng số những công đoàn cơ sở được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương.

b). Cờ toàn diện cho Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương: 

Mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương với số lượng không vượt quá 20% tổng số những Công đoàn cấp trên cơ sở được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

8.2. Số lượng cờ chuyên đề.


Căn cứ tiêu chuẩn quy định tặng cờ chuyên đề, Ban Chính sách- Pháp luật, Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công Tổng Liên đoàn xây dựng thang, bảng điểm trình Đoàn Chủ tịch ban hành để làm cơ sở lựa chọn các đơn vị có thành tích xuất sắc của từng chuyên đề đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét tặng cờ; số lượng  đề nghị tối đa không quá 50 cờ cho mỗi chuyên đề. Khi đề nghị tặng cờ chuyên đề cần xem xét để tránh đề nghị trùng lắp với đề nghị tặng cờ toàn diện.

8.3. Số lượng bằng khen toàn diện:


- Tập thể (bao gồm công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở):

Tổng Liên đoàn xét tặng bằng khen không quá 01% tổng số công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương;  


- Cá nhân (cán bộ, đoàn viên): Tổng Liên đoàn xét tặng bằng khen không quá 0,02% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.


8.4. Số lượng bằng khen chuyên đề:  Mỗi chuyên đề không quá 300 bằng khen.

9. Các cụm, khối thi đua của Tổng Liên đoàn và số lượng cờ thi đua toàn diện hàng năm cho các cụm, khối gồm:

9.1. Cụm 05 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố trực thuộc Trung ương:

 
Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ: (03 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 02 cờ xuất sắc.

9.2. Cụm 09 LĐLĐ  tỉnh  khu vực Đồng Bằng Sông Hồng: 

Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh: (03 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 02 cờ xuất sắc.

9.3. Cụm 07 LĐLĐ tỉnh  Biên giới phía Bắc:

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

9.4. Cụm 07  LĐLĐ tỉnh  Trung du và Miền Núi phía Bắc:

 Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

9.5. Cụm 06 LĐLĐ tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: 

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

9.6. Cụm 06 LĐLĐ tỉnh khu vực Duyên  hải Nam  Trung bộ: 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Nình Thuận: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

9.7. Cụm 05 LĐLĐ  tỉnh  khu vực Tây Nguyên:


Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

9.8. Cụm 06 LĐLĐ tỉnh khu vực Đông Nam bộ:

Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

9.9. Cụm 12 LĐLĐ  tỉnh  khu vực Tây Nam bộ:  

Tiền Giang, Bến tre, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau: (04 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 03 cờ xuất sắc.
9.10. Khối  09 Công đoàn Tổng Công ty  trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Hàng Hải, Hàng Không, Dầu Khí, Điện Lực, Than và Khoáng Sản, Đường Sắt, Cao Su. Công nghiệp Tàu Thuỷ, Dệt May: (03 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 02 cờ xuất sắc.

9.11. Khối 06 Công đoàn Ngành Trung ương thuộc Bộ chuyên ngành.

Xây Dựng, Giao thông vận tải, Ngân Hàng, Công thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bưu điện: (03 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 02 cờ xuất sắc.

9.12. Khối 05 Công đoàn Ngành Trung ương hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang.

Giáo dục, Y tế, Viên chức, Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Cán sự Công đoàn Công an nhân dân: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.
9.13. Khối 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động, Trường Đại học Công đoàn,Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà Xuất bản Lao động, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Trường Trung cấp Nghề: (03 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 02 cờ xuất sắc.

9.14. Khối 04 đơn vị sự nghiệp có thu, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn: Nhà khách Tổng Liên đoàn,Văn phòng B- Nhà khách Tổng Liên đoàn, Công ty Du lịch Công đoàn, Công ty In Công đoàn: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.
9.15. Các ban Tổng Liên đoàn và Viện Công nhân, Công đoàn: (02 cờ), trong đó 01 cờ dẫn đầu và 01 cờ xuất sắc.

10. Tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc quy định tại Điều 8 của Quy chế được hướng dẫn như sau: 

Danh hiệu Công đoàn cơ sở (kể cả Công đoàn cơ sở thành viên), Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được xét tặng cho công đoàn cơ sở đạt các tiêu chuẩn xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm quy định tại Hướng dẫn số 187/HD- TLĐ ngày16 tháng 02 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


11. Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn’’ thực hiện theo Điều 11 của Quy chế, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.


12. Khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo.

12.1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng Lao động sáng tạo thực hiện theo các quy định tại Điều 14 của Quy chế khen thưởng.


12.2. Đối với đề tài lớn, nếu đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các đồng tác giả tham gia thì phải xác định được những đề xuất, sáng kiến, sáng tạo và hiệu quả kinh tế, xã hội của từng tác giả đóng góp trong đề tài lớn. 


12.3. Đối với các giải pháp cải tiến quản lý tổ chức sản xuất mang tính mới trong ngành hoặc địa phương, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hoặc lợi ích xã hội phải có văn bản công nhận của Sở Khoa học, Công nghệ địa phương hoặc cơ quan  quản lý khoa học công nghệ của Bộ, Ngành TW.

13. Thẩm quyền quyết định khen thưởng quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Quy chế khen thưởng được hướng dẫn như sau:

13.1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

a). Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn;

b). Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn;

c). Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn;

d). Bằng Lao động sáng tạo;

          đ). Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn";

e). “Tập thể Lao động xuất sắc” đối với các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.  

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn uỷ quyền cho Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương ký quyết định công nhận danh hiệu ”Tập thể Lao động xuất sắc” cho các tập thể đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn. 

13.2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố,Công đoàn ngành Trung ương quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

a). Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

b). Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

c). Quyết định tặng thưởng các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” ở cơ quan và các đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, các Liên đoàn Lao động từ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương trở lên.

d). Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương  theo uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn. 
Việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở (Công ty, Tổng Công ty hoặc tương đương) thực hiện cùng với công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và do thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc doanh nghiệp quyết định công nhận.

13.3. Thủ trưởng Cơ quan Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam quyết định khen thưởng:

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở ", “Tập thể lao động tiên tiến” cho cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn ;

- Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn.

13.4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, giám đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định các danh hiệu: "Chiến sỹ thi đua cơ sở", "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến" cho cá nhân, tập thể của đơn vị mình quản lý. 


14.  Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng:

 14.1. Hồ sơ đề nghị  tặng cờ thi đua và bằng khen gồm có:


a).Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương(theo mẫu số 1 );


b). Danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2 ). 

  c). Gửi thư điện tử danh sách đề nghị khen thưởng (Nếu số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 trường hợp trở lên)  về Tổng Liên đoàn.


d). Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen ( theo mẫu số 3 );


đ). Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng cờ (theo mẫu số 4).

Thời hạn trình hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn quyết định khen thưởng thành tích năm công tác gửi về Tổng Liên đoàn chậm nhất ngày 31/ 3 năm sau;

 Trình khen thưởng theo năm học, hồ sơ gửi về Tổng Liên đoàn chậm nhất ngày 30/ 9  hàng năm.


14.2.  Hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo gồm có:


a). Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (vận dụng theo mẫu số 1 );

b). Danh sách trích ngang và tóm tắt các giải pháp, sáng kiến của các cá nhân được đề nghị tặng bằng lao động sáng tạo (theo mẫu số 5);


 c). Gửi thư điện tử danh sách đề nghị khen thưởng (Nếu số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 trường hợp trở lên) về Tổng Liên đoàn.

d). Báo cáo thành tích (theo mẫu số 6);


đ). Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau:


+ Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền; 


+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;


+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả xã hội của đề tài đã được áp dụng vào thực tế.

Thời hạn trình hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng lao động sáng tạo gửi về Tổng Liên đoàn chậm nhất ngày 31/ 7 hàng năm.


15. Đối tượng, tuyến trình khen thưởng Nhà nước qua Tổng Liên đoàn.

  Đối tượng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thực hiện theo Thông tư số 02/2011/ TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, cụ thể như sau:


a - Đối với cá nhân: 


 Cán bộ công đoàn chuyên trách ở các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và cán bộ chuyên trách ở các ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; 


b - Đối với tập thể:  


- Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bao gồm các ban, đơn vị (sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc); 


Tập thể công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn không thuộc đối tượng qui định tại điểm (a) và (b) trên đây trình khen thưởng Nhà nước theo tuyến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành Trung ương.

16. Hồ sơ, thời điểm trình khen thưởng nhà nước.

Thời hạn trình hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước gửi về Tổng Liên đoàn chậm nhất ngày 30/ 4 hàng năm.

 Trong một năm, không trình hai hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho một đối tượng, trừ các trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất. Các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương có tiêu chuẩn liên quan đến ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'', thì sau 2 năm được tặng ''Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ'' mới đề nghị xét tặng Huân chương.

16.1. Đối với những đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho đơn vị và Thủ trưởng đơn vị, phải có xác nhận của cơ quan tài chính về những nội dung sau:

a) Xác nhận số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;

b) Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhà nước so với năm trước;

c) Đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.


1.6.2 . Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn trình khen thưởng Nhà nước gồm:
a). Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 

  Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc về Tổng Liên đoàn  trước ngày 01  tháng 4 năm sau.

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc gồm có:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (03 bản) ; 

+ 03 bản báo cáo thành tích có xác nhận của thủ trưởng cấp trên trực tiếp (Theo mẫu số 7) và 12 bản tóm tắt thành tích cá nhân (Theo mẫu số 8) ; 

+ Báo cáo tóm tắt về nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận (03 bản);

+ Gửi thư điện tử bản tóm tắt thành tích cá nhân và báo cáo tóm tắt về nội dung các đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, các giải pháp công tác của cá nhân được đề nghị khen thưởng về Tổng Liên đoàn.

+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên (03 bản).

b). Cờ thi đua của Chính phủ

Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ gồm có: 

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (03 bản) ;

+ 03 bản báo cáo thành tích  của tập thể có xác nhận của thủ trưởng cấp trên trực tiếp (Theo mẫu số 9) và 12 bản tóm tắt thành tích (Theo mẫu số 10);

+ Gửi thư điện tử bản tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng về Tổng Liên đoàn.

+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn (03 bản).

Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ về Tổng Liên đoàn chậm nhất ngày15 tháng 3  năm sau.

c.  Huân chương các loại

Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại gồm có:

+ Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương kèm theo danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương (03 bản); 

+ 03 bản báo cáo thành tích có xác nhận của thủ trưởng cấp trên trực tiếp  (Tập thể theo mẫu số 9; cá nhân theo mẫu số 7) và12 bản báo cáo tóm tắt thành tích (Tập thể theo mẫu số 10 ; cá nhân theo mẫu số 8) của các trường hợp đề nghị khen thưởng; 

+ Gửi thư điện tử bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng về Tổng Liên đoàn.

​+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn (03 bản). 

d). Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm có:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương (03 bản); 

+ 03 bản báo cáo thành tích có xác nhận của thủ trưởng cấp trên trực tiếp (Tập thể theo mẫu số 9 ; cá nhân theo mẫu số 7)  và 12 bản báo cáo tóm tắt thành tích (Tập thể theo mẫu số 10 ; cá nhân theo mẫu số 8) của các trường hợp đề nghị khen thưởng;  

+ Gửi thư điện tử bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng về Tổng Liên đoàn.

​+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn (03 bản). 

17. Mẫu và kích thước cờ, bằng khen, giấy khen của công đoàn được quy định như sau:

17.1. Cờ thi đua. 

Cờ Tổng Liên đoàn và Cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương: Theo mẫu số 11.

17.2.  Bằng khen:  

 -  Bằng khen Tổng Liên đoàn:  Kích thước 400 mm x 300 mm; đường trang trí hoa văn phía trong:  320 mm x  230 mm.

 - Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương: Kích thước: 370 mm x  270 mm; đường trang trí hoa văn phía trong: 290 mm x 190 mm.

17.3. Giấy khen:  Kích thước 360 mm  x   260 mm ; đường trang trí hoa văn phía trong: 290 mm  x  190 mm.


18. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

Tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng do cấp đề nghị khen thưởng chi. Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng kèm theo Bằng lao động sáng tạo và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết do Tổng Liên đoàn tổ chức. 

Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống công đoàn được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng nhân với hệ số quy định và làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng, cụ thể như sau:

	
	Danh hiệu thi đua 
	Mức tiền thưởng 

(Được tính theo hệ số quy định dưới đây nhân với  mức lương tối thiểu chung)

	1. 
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc
	4,5

	2. 
	Chiến sĩ thi đua tổng Liên đoàn
	3,0

	3. 
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	1,0

	4. 
	Tập thể lao động xuất sắc
	1,5

	5. 
	Tập thể Lao động tiên tiến
	0,8

	6. 
	Lao động tiên tiến
	0,3

	7. 
	Cờ thi đua của Chính phủ
	24,5

	8. 
	Cờ thi đua TLĐ:                          +Toàn diện
                                                    + Chuyên đề
	15,5

	9. 
	
	10,0 

	        Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

	10. 
	 Cờ toàn diện :
	9,0

	11. 
	Cờ chuyên đề:
	6,0

	
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

MỨC THƯỞNG
	MỨC THƯỞNG

	12. 
	Huân chương Sao vàng:                   - Cá nhân

                                                         - Tập thể.
	46,0

	13. 
	
	92,0

	14. 
	Huân chương Hồ Chí Minh:            - Cá nhân

                                                         - Tập thể.
	30,5

	15. 
	
	61,0

	16. 
	Huân chương Độc lập hạng Nhất:  - Cá nhân.
                                                         - Tập thể
	15,0

	17. 
	
	30,0

	18. 
	Huân chương Độc lập hạng Nhì:     - Cá nhân

                                                         - Tập thể
	12,5

	19. 
	
	25,0

	20. 
	Huân chương Độc lập hạng Ba:       - Cá nhân

                                                         - Tập thể
	10,5

	21. 
	
	21,0

	22. 
	Huân chương Lao động hạng Nhất: - Cá nhân.
                                                         - Tập thể
	9,0

	23. 
	
	18,0

	24. 
	Huân chương Lao động hạng Nhì:  - Cá nhân

                                                         - Tập thể
	7,5

	25. 
	
	15,0

	26. 
	Huân chương Lao động hạng Ba:    - Cá nhân

                                                        - Tập thể
	4,5

	27. 
	
	9,0

	28. 
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:  - Cá nhân

                                                              - Tập thể
	1,5

	29. 
	
	3,0

	
	Bằng khen TLĐ:     

      + Bằng khen toàn diện:             - Cá nhân

                                                        - Tập thể

     + Bằng khen Chuyên đề:           - Cá nhân

                                                        - Tập thể
	1,0

	30. 
	
	2,0

	31. 
	
	0,7

	32. 
	
	1,4

	33. 
	Bằng Lao động sáng tạo
	1,3

	34. 
	Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.
	0,6

	       Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

	35. 
	Bằng khen Toàn diện:              - Tập thể.

                                                     - Cá nhân.
	1,0

	36. 
	
	0,5

	37. 
	Bằng khen  Chuyên đề:            - Tập thể

                                                 - Cá nhân 
	0,8

	38. 
	
	0,4

	39. 
	Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS:                            - Cá nhân

                                                       - Tập thể
	0,2

	
	
	0,4


Văn bản hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tri số  01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn và văn bản số 2236/ HD-TLĐ ngày 31/12/2010 về hướng dẫn thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức Công đoàn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn để xem xét giải quyết.

                                                                              TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

    




                                                   (Đã  ký)



                     
                                             Nguyễn Hoà Bình

--------------------------
XIII - CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NỮ CNVC & LĐ:

Công tác vận động nữ CNVC - LĐ là một phần quan trọng của hoạt động Công đoàn, là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn các cấp. Nội dung công tác vận động nữ CNVC - LĐ phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, phải xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích của nữ CNVC - LĐ và phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế  - xã hội.

1. Hoạt động của Ban nữ công Công đoàn cơ sở:

a, Tổ chức Ban nữ công cơ sở:   

- Ban nữ công cơ sở (BNCCS) là một bộ phận của Công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành CĐCS trực tiếp chỉ đạo.

- Số lượng Ban nữ công cơ sở từ 3 đến 9 người.

- Cơ cấu thành phần BNCCS gồm: Một trưởng ban là ủy viên Ban thường vụ hoặc ủy viên BCH- CĐCS, các ủy viên là những cán bộ nữ công tác ở các phòng, ban, đơn vị có chức năng liên quan đến lao động nữ và bà mẹ trẻ em...một số nữ công nhân trực tiếp sản xuất và các trưởng ban nữ công bộ phận do nữ CNVC - LĐ lựa chọn.

- Những cơ sở có từ 70% nữ trở lên thì sinh hoạt Công đoàn cũng là sinh hoạt nữ công, không nên thành lập ban nữ công mà chỉ cử một cán bộ nữ theo dỏi công tác nữ công. 
b, Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban nữ công cơ sở:

 + Nhiệm vụ: 

- Nghiên cứu đề xuất với BCH- CĐCS nội dung, chương trình công tác vận động nữ CNVC - LĐ trên cơ sở những chủ trương, chương trình hoạt động của BCH- CĐCS và nội dung công tác của Ban nữ công cấp trên trực tiếp hướng dẫn, nhằm thực hiện tốt nghị quyết nghị quyết của BCH, thiết thực bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và bà mẹ trẻ em.

- Theo dỏi giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ để kịp thời phản ánh những vướng mắc, kiến nghị của quần chúng với Công đoàn, chính quyền. Đại diện cho nữ CNVC - LĐ tham gia các hội đồng tư vấn ở cơ sở liên quan đến vấn đề lao động nữ và bà mẹ trẻ em.

- Tìm hiểu, nắm vững tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của nữ CNVC - LĐ để đề xuất với Công đoàn, chính quyền có biện pháp giải quyết.

- Trực tiếp tổ chức hướng dẫn, động viên nữ CNVC - LĐ thực hiện những chuyên đề mang tính đặc thù của nữ CNVC - LĐ theo chức năng nhiệm vụ của Ban nữ công cơ sở.

+ Quyền hạn:

- Đại diện Ban nữ công (Trưởng ban) được dự họp với Ban thường vụ, BCH- CĐCS, được mời dự họp các hội đồng tư vấn của cơ sở khi bàn các vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em; được thay mặt CĐCS trực tiếp làm việc với các phòng, ban chức năng tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em; được đề nghị CĐCS và cấp trên khen thưởng cá nhân, tập thể nữ CNVC - LĐ tốt.

+ Mối quan hệ: Ban nữ công là ban tham mưu giúp việc cho Ban thường vụ, BCH - CĐCS trong công tác vận động nữ CNVC - LĐ; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ CĐCS.
2. Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của Ban nữ công cơ sở: 

a, Nội dung: 

+ Giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực cho nữ CNVC - LĐ: 

- Động viên khuyến khích nữ CNVC - LĐ tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tay nghề... sẵn sàng thích ứng với sự chuyển hướng trong sản xuất, đổi mới công nghệ hoặc việc làm mới. Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong lao động và công tác.

- Giáo dục nâng cao hiểu biết luật pháp, chính sách, chế độ của Nhà nước, trọng tâm là là những chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ và trẻ em.

- Giáo dục bồi dưỡng những kiến thức về giới: quan tâm thích đáng đến giáo dục gia đình về trách nhiệm làm dâu con, làm vợ và làm mẹ. Giáo dục những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ làm gương cho cả gia đình, đồng thời làm cho nam giới nhận thấy trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, góp phần giảm bớt lao động nặng nhọc của phụ nữ, tạo điều kiện để chị em tham gia công việc xã hội, bồi dưỡng những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

- Giáo dục về tình bạn, tình yêu, về quan hệ ứng xử trong nữ thanh niên.

- Giáo dục những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, về lịch sử phong trào phụ nữ, về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

+ Bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVC - LĐ:

-Ban nữ công cơ sở nắm vững chế độ, chính sách, pháp luật về lao động nữ và trẻ em để giúp Công đoàn tuyên truyền, phổ biến đến nữ CNVC - LĐ. Hướng dẫn chị em thực hiện và giám sát việc thực hiện của cơ quan, đơn vị. Đề xuất, kiến nghị với Công đoàn, chuyên môn thực hiện tốt các chính sách phân bổ lao động nữ, BHXH và các chế độ bảo hộ lao động đối với nữ CNVC - LĐ.
- Thực hiện quyền đại diện và tham gia quản lý theo quy định của pháp luật. Ban nữ công tập hợp những ý kiến, nguyện vọng của nữ CNVC - LĐ, phản ánh với chính quyền có biện pháp giải quyết; nghiên cứu đề xuất đưa những vấn đề thuộc về quyền và nghĩa vụ của nữ CNVC - LĐ vào nghị quyết Đại hội CNVC, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của cơ quan, đơn vị; phối hợp kiểm tra, phát hiện sai sót trong việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.     

- Qua phong trào lao động sản xuất, BNC phát hiện những lao động nữ tiêu biểu, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức kiến nghị với Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn đưa vào quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, đề bạt vào các cương vị lãnh đạo; tham mưu với Công đoàn giới thiệu nữ CNVC - LĐ ưu tú phát triển Đảng.

+ Giáo dục giới tính: 

- Ban nữ công giúp BCH - CĐCS làm tốt công tác giáo dục giới với những nội dung phù hợp với đặc điểm của nữ CNVC - LĐ với vai trò kép của họ vừa là người lao động và là người mẹ trong gia đình. Kịp thời phát hiện những điển hình tốt của chị em trong LĐSX, trong giũ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, làm kinh tế gia đình giỏi để tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm nhân điển hình trong nữ CNVC - LĐ.

+ Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVC - LĐ: 

- Tổ chức tốt phong trào thi đua sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích chị em phát huy tính tích cực, sáng tạo trong LĐSX, học tập rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt chức năng người công dân, người lao động, người mẹ trong gia đình.   Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" là cụ thể hóa phong trào "Lao động giỏi" mang tính đặc thù trong nữ CNVC - LĐ.

- Trọng tâm của Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hiện nay hướng vào việc phát huy tài năng, trí tuệ của nữ CNVC - LĐ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó BNC có kế hoạch tham mưu tổ chức các phong trào thi đua hưởng ứng hai cuộc vận động lớn của Trung ương hội LHPNVN: "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình" và "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc " gắn với các cuộc vận động của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức tổng kết và phát động các phong trào thi đua trong nữ CNVC - LĐ nhân các ngày kỷ niệm (8/3); (20/10) hàng năm.

 + Chăm lo sức khỏe cho nữ CNVC - LĐ:

- Sức khỏe của nữ CNVC - LĐ có ý nghĩa quyết định  trong việc nâng cao hiệu suất lao động, công tác, hoàn thành tốt chức năng người lao động, người công dân đồng thời có khả năng và điều kiện chăm sóc tốt gia đình, nuôi dạy con cái. BNC tham gia với Công đoàn, với cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện các chính sách, chế độ quy định về bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ, không bố trí lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục nghề, công việc cấm sử dụng lao động nữ, chuyển làm việc nhẹ khi phụ nữ có thai gần đến ngày sinh, khi đang nuôi con nhỏ... thực hiện tốt các quy định về xây dựng nhà vệ sinh kinh nguyệt cho lao động nữ ở nơi làm việc, giờ làm vệ sinh kinh nguyệt, giờ cho con bú...

- BNC tổ chức hướng dẫn chị em về vệ sinh sức khỏe, vệ sinh thai nghén, phòng chống và điều trị các bệnh phụ nữ thông thường, tham gia với Công đoàn, với cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nữ CNVC - LĐ. Chú trọng khám chữa các bệnh phụ khoa, khám chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em. 

b, Các hình thức hoạt động:

+Mít tinh nhân ngày kỷ niệm của phụ nữ (8/3); (20/10) để ôn lại truyền thống đấu tranh của phụ nữ và sự quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tọa đàm gặp mặt trao đổi kinh nghiệm lao động công tác, kinh nghiệm nuôi dạy con ngoan, giữ gìn hạnh phúc gia đình, làm kinh tế gia đình giỏi....

+ Tổ chức hội thảo các chuyên đề về giới tính.

+ Tổ chức tham quan du lịch tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc, thăm những di tích lịch sử, những thắng cảnh đẹp của đất nước...

+ Tổ chức các câu lạc bộ nữ công gia chánh...

+ Tổ chức các hội thi mang tính chất giới với các chủ đề về phụ nữ, về gia đình như: "Mẹ duyên dáng, con khỏe ngoan"; "Cặp vợ chồng nuôi con khỏe, dạy con ngoan"; "Cán bộ nữ công giỏi".

Hội thi là dịp để chị em tìm hiểu những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của nữ CNVC - LĐ, đồng thời cũng tạo cơ hội cho chị em thể hiện mình một cách đầy đủ, toàn diện nhất. Hội thi cũng có tác dụng tăng cường việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kiến thức cho chị em, góp phần hoàn thiện công tác vận động nữ CNVC - LĐ của Công đoàn. 

c, Phương pháp:

- Hoạt động nữ công cũng chính là hoạt động của tổ chức Công đoàn mang tính chất giới, do vậy áp dụng phương pháp hoạt động quần chúng là chủ yếu. Cụ thể mọi hoạt động của Ban nữ công phải xuất phát từ nguyện vọng, yêu cầu của nữ CNVC - LĐ.

- Cũng cố kiện toàn Ban nữ công cơ sở, lựa chọn giới thiệu cán bộ nữ có tín nhiệm, có năng lực nhiệt tình phụ trách BNC và các tổ nhóm; xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực có yêu cầu nội dung, tiến độ thực hiện rõ ràng dựa trên cơ sở chương trình công tác của CĐCS và ban nữ công cấp trên. 

- Duy trì đều đặn sinh hoạt nữ công từ cơ sở, tổ, nhóm. Có nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị, giải đáp kịp thời tâm tư nguyện vọng của chị em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

XIV - KHEN THƯỞNG:

Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn thực hiện theo Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn được ban hành kèm theo Quyết định số 777 - QĐ/TLĐ ngày 25/6/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Xin lượt trích một số điều để cán bộ đoàn viên nghiên cứu thực hiện.

Điều 4: Danh hiệu thi đua của Công đoàn.

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

1.1. Đoàn viên công đoàn xuất sắc.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

a, Cờ thi đua của Tổng Liên Đoàn;

b, Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành Trung ương;

c, Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;

d, Tổ công đoàn, tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc.

Điều 6: Tiêu chuẩn danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

- Thực hiện xuất sắc 4 nhiệm vụ của đoàn viên.

- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

 Điều 7: Tiêu chuẩn danh hiệu Tổ Công đoàn, Tổ nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc.  

- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

- Là tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp).

Điều 8: Tiêu chuẩn danh hiệu Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh xuất sắc.

· Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của CĐCS được quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18 và 19 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX); có từ 80% Trở lên Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc;

-Bảo đảm thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

-Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp). 
Điều 9: Tiêu chuẩn cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng hàng năm cho CĐCS đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Đã được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục, là mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của hệ thống Công đoàn;

b, Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng hàng năm cho Công đoàn cấp trên cơ sở và LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Là tập thể đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dân đầu các phong trào thi đua ở từng cấp trong hệ thống Công đoàn sau một nhiệm kỳ đại hội;

b, Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn của cả hệ thống.

Điều 10: Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.

1. Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh được xét tặng hàng năm cho CĐCS đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a, Đã được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục, là mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của LĐLĐ tỉnh.

b, Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của LĐLĐ tỉnh.

2. Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Là tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua ở cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn khu công nghiệp, Công đoàn ngành địa phương, hoặc Công đoàn tổng công ty thuộc Công đoàn ngành Trung ương sau một nhiệm kỳ đại hội.

b, Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn của LĐLĐ tỉnh.

Điều 12:  Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.  

1. Bằng khen của BCH-TLĐ được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống Công đoàn.

b, Đã được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên.

2. Bằng khen của BCH-TLĐ được xét tặng cho tập thể  đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do công đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống công đoàn.

b, Đã được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

Điều 13:  Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

1. Bằng khen của BCH-LĐLĐ tỉnh được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong công nhân, viên chức, lao động của địa phương, ngành.

b, Đã được tặng giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

2. Bằng khen của BCH-LĐLĐ tỉnh được xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a, Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của LĐLĐ tỉnh.

b, Đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu liên tục từ 3 năm trở lên.

Điều 15:  Tiêu chuẩn Giấy khen.

1. Giấy khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc 4 nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn.

- Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, ngành địa phương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Giấy khen tặng cho tập thể  đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX;

Thẩm quyền quyết định 

Điều 26: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định công nhận danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, Tổ Công đoàn, Tổ nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc.    
XV - KỶ LUẬT:

Những cán bộ, đoàn viên Công đoàn vi phạm điều lệ Công đoàn, không thi hành chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn, không đóng đoàn phí hoặc bỏ sinh hoạt 3 kỳ liền mà không có lý do chính đáng. Thì tùy theo mức độ khuyết điểm, sai lầm để xử lý kỷ luật: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Xóa tên và thu hồi thẻ đoàn viên; đối với tổ chức nếu vi phạm nghiêm trọng thì xử lý theo các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, giải tán.- Là tập thể điển hình của ngành địa phương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Kỷ luật đoàn viên Công đoàn do hội nghị tổ Công đoàn đề nghị, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xét quyết định.

- Kỷ luật một ủy viên BCH Công đoàn do hội nghị BCH Công đoàn cấp đó xét và đề nghị BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp xét, quyết định.

+ Hồ sơ đề nghị xét kỷ luật một ủy viên BCH gồm có:
- Bản tự kiểm điểm cá nhân của ủy viên BCH.

- Công văn đề nghị kèm theo biên bản hội nghị BCH.

- Kỷ luật giải tán một tổ chức công đoàn, do BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp xét, quyết định.

- Đối với ủy ban kiểm tra hay các ủy viên UBKT của Công đoàn. Nếu phải xem xét kỷ luật cũng áp dụng như đối với cán bộ Công đoàn và BCH Công đoàn cùng cấp.

X - CÁCH SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN

 CỦA CÔNG ĐOÀN

A - Nghị quyết:

1. Vai trò của Nghị quyết: Là một văn bản pháp quy dùng để ghi lại một cách chính xác những kết luận và quyết định của hội nghị. Ban chấp hành, Ban thường vụ CĐ về những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp...và được thông qua theo một thủ tục nhất định mà điều lệ Công đoàn quy định, thông thường phải được trên 50% số đại biểu có mặt tán thành.

2. Kết cấu của một Nghị quyết:  (Thường có 3 phần chính)
- Phần thứ nhất: Nêu căn cứ ra Nghị quyết.
- Phần thứ hai: Ghi những nội dung thảo luận và quyết định các giải pháp mà các thành viên hội nghị đã biểu quyết.
- Phần thứ ba: Biện pháp tổ chức thực hiện

3. Cách xây dựng bản dự thảo Nghị quyết:

Dựa vào bố cục để xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết.
a. Cách viết dự thảo, phần căn cứ để ra Nghị quyết:

Cách đưa ra các căn cứ của nghị quyết như thế nào để có tác dụng lý giải một cách hợp lý và hợp pháp việc ban hành Nghị quyết nhằm nâng cao sự nhất trí và có sức thuyết phục, có thể có nhiều lý do như: Có phản ảnh hoặc nguyện vọng của đông đảo quần chúng thể hiện qua khiếu nại và kiến nghị; hoặc phải giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra một cách cấp bách: có thể phải triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; để ghi lại những kết luận của hội nghị tập thể...có thể chỉ cần nêu một lý do là đủ.

b. Cách soạn thảo phần nội dung của Nghị quyết:
Phần này tập trung nêu những vấn đề trọng tâm của nghị quyết, trước khi nêu những quyết định về các giải pháp và nhiệm vụ, mục tiêu cần trình bày một số sự kiện thực tế, những yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng, những nhận xét, đánh giá tình hình nhưng phải thật ngắn gọn, đủ ý để làm cơ sở cho các quyết định, không nên bình luận, phân tích dài dòng.
Trong phần quyết định cần nêu rõ những nội dung công việc cần làm thành các nhiệm vụ, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể trong từng thời gian. Tiếp đó là nêu những phương hướng và giải pháp thành các chủ trương, biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trên.

Nội dung của mỗi vấn đề quyết định phải diễn đạt riêng thành từng đề mục, ý tưởng của từng vấn đề phải rõ ràng, chính xác lập luận phải chặt chẽ, việc dùng từ ngữ phải nghiêm túc, minh bạch. Có như vậy mới giúp cho người nghiên cứu và thực hiện nắm được những yêu cầu trọng tâm của bản nghị quyết; có những vấn đề gì đã được quyết định? Trách nhiệm của họ phải giải quyết và thực hiện những công việc gì? Khi thực hiện công việc đó phải quán triệt phương châm, nguyên tắc nào? Các biện pháp nào có thể áp dụng để giải quyết các nhiệm vụ đó?

c. Cách soạn thảo phần tổ chức thực hiện:
Trong phần này phải nêu rõ các chủ thể có trách nhiệm chính và các chủ thể có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện. Trong đó xác định một cách cụ thể nghĩa vụ và quyền hạn của từng cấp, từng cá nhân. Ngoài ra phần này cũng phải quy định các biện pháp bảo đảm về vật chất và tinh thần cho việc thực hiện thành công những nhiệm vụ và mục tiêu mà nghị quyết đặt ra.

4. Dự thảo mẫu Nghị quyết:

Tên cơ quan            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số.../Ký hiệu tắt  


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc.






(Địa danh) Ngày...tháng...năm...

NGHỊ QUYẾT




Của...(BCH, Đại hội, Hội nghị cơ quan)





Về việc...(trích yếu nội dung)

-Căn cứ...(văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ...

- Căn cứ...(nêu các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết...của cấp trên)


I - Tình hình chung: (hoặc những nhận định đánh giá)



- Ưu điểm (mặt mạnh)


- Khuyết điểm (mặt yếu tồn tại)

II - Nhiệm vụ, mục tiêu, chủ trương, biện pháp thực hiện ........

1. Nhiệm vụ, mục tiêu chung.

2. Nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể từng thời gian.

3. Các chủ trương và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

III - Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Chủ thể có trách nhiệm chính

2. Chủ thể có trách nhiệm phối hợp (Nếu có)

3. Biện pháp đảm bảo về cật chất, tinh thần (nếu có)

Nơi nhận:


T/M:...

-



Chức vụ

- 



(Ký, đóng dấu)
- Lưu



Họ và tên

B- Báo cáo:

Báo cáo là loại văn bản hành chính nhằm tổng hợp các thông tin trong phạm vi hoạt động tác nghiệp hoặc các mối quan hệ của chủ thể để đưa ra các thông tin tới cấp trên hoặc chủ thể khác theo các chủ đề, các yêu cầu định trước để phục vụ các mục tiêu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình, đánh giá, công nhận...hoặc làm căn cứ để ban hành một văn bản pháp quy cần thiết. Báo cáo được phân loại theo các trường hợp như:

- Báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hoạt động
- Báo cáo bất thường
- Báo cáo chuyên đề
- Báo cáo trước đại hội, hội nghị, cuộc họp.

C- Biên bản:

Biên bản là bản ghi chép lại toàn bộ thông tin về các sự kiện thực tế đang xảy ra trong các hoạt động quản lý, giao dịch, hợp đồng, bàn giao, hội nghị, các hoạt động có tính pháp lý khác.
Biên bản được chia thành các loại sau:
- Biên bản ghi nhận lại các sự kiện pháp lý đã hoặc đang xảy ra làm căn cứ cho các quyết định xử lý.
- Biên bản bàn giao, tiếp nhận công tác; đơn vị, bộ phận.
- Biên bản ghi các nội dung chủ yếu của hội nghị, cuộc họp.
- Biên bản ghi nhận giao dịch, bổ sung hoặc thanh lý hợp đồng.
- Biên bản xác nhận chủ thể không thực hiện một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Thí dụ 1:

Đại hội Công đoàn    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ............................


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU




Bầu cử BCH Công đoàn...

Chúng tôi được đại hội lần thứ ...Công đoàn....bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử ban chấp hành Công đoàn..........khóa.........gồm:

+ Đồng chí........Trưởng ban và..................ủy viên (có danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

+ Tổng số đại biểu chính thức có mặt được triệu tập về dự đại hội là:... đại biểu.

+ Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự đại hội.......... đại biểu.

+ Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu......... đại biểu.

+ Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên BCH....khóa.....là......Đ/C.

+ Số lượng đại biểu ứng cử, đề cử vào BCH.......khóa.........là Đ/c (có danh sách kèm theo).

(.....Ghi danh sách theo thứ tự vần a,b,c....)

Trong đó:

- Ứng cử.......Đ/C

- Đề cử.........Đ/C

+ Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra........phiếu.

+ Tổng số phiếu ban bầu cử thu về.........phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ............phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ..........phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

(Ghi số phiếu hợp lệ của từng người theo danh sách)

.....................................................................................

Danh sách những Đ/C trúng cử vào BCH Công đoàn.......khóa.......có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:.......(có danh sách kèm theo)

Biên bản lập thành hai bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội.

Làm tại..........hồi........giờ.............

Ngày ..........tháng..........năm.........

Trưởng ban bầu cử

(ký tên)

Họ và tên

Thí dụ 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc.

  BIÊN BẢN




(Hội nghị..............................................)


Hôm nay, ngày.........tháng..........năm..........vào hồi.......giờ......phút....

Tại:.....................................................................................................

Công đoàn........................................tiến hành tổ chức hội nghị:

Tổng số:...........Đ/C (trong đó:vắng có lý do:....Đ/C; Vắng không lý do:...........Đ/C)

Chủ tọa Đ/C:.....................Chức vụ...................

Thư ký Đ/C:.....................  Chức vụ...................

Tới dự hội nghị có:

(Nếu có đại biểu cấp trên tới dự, ghi rõ họ  tên chức vụ)

- Hội nghị tiến hành làm việc: Đ/C Chủ tọa thông qua chương trình, thời gian, phương pháp làm việc và nội dung của hội nghị (ghi rõ đề mục từng nội dung cụ thể)

* Ghi chú: Về nội dung. Nếu có dự thảo chỉ cần ghi có dự thảo kèm theo, không có dự thảo hay chỉ phổ biến kế hoạch, ghi được chi tiết càng tốt, không ghi được chi tiết thì phải ghi được những nội dung, chỉ tiêu chính; ví dụ: Làm việc gì, ở đâu, những ai làm, ai phụ trách, thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng cụ thể......

- Hội nghị thảo luận, ghi tóm tắt những ý trọng tâm, từng ý kiến tham gia thảo luận.

- Ghi tóm tắt những ý trọng tâm đại biểu cấp trên phát biểu (nếu có).

- Chủ tọa tóm tắt kết luận và lấy biểu quyết (Chú ý: trong biểu quyết, nếu nội dung đơn giản, ngắn gọn trong thảo luận đã nhất trí cao có thể biểu quyết chung. Nếu nội dung dài, phức tạp, nhiều chỉ tiêu, số lượng trong thảo luận có những ý kiến khác nhau phải biểu quyết từng phần, từng chỉ tiêu và ghi rõ tỷ lệ % nhất trí, không nhất trí).
- Biên bản lập xong đã được thông qua hội nghị, nhất trí tỷ lệ là bao nhiêu (Ví dụ: 15/15); không nhất trí là bao nhiêu.
- Hội nghị kết thúc hồi........giờ.......ngày......tháng.......

Thư ký




Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên)



(Ký, ghi rõ họ tên)
MỘT SỐ TƯ LIỆU THAM KHẢO

 VỀ QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH
GIAO THÔNG VẬN TẢI THỪA THIÊN HUẾ

 I. NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN:

· Cùng với việc chia tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh mới: Thừa Thiên Huế; Quảng Trị; Quảng Bình. Công đoàn ngành Giao Thông Vận tải Thừa Thiên Huế được thành lập lại theo quyết định số: 04/TC-CĐ, ngày 25/7/1989 của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm có 08 Công đoàn cơ sở trực thuộc:

+ Văn phòng sở.

+ Xí nghiệp quản lý đường bộ V (Hương Phú).

+ Trạm quản lý đường sông.

+ Công ty xây dựng cầu đường.

+ Xí nghiệp cơ khí ô Tô Thống Nhất.

+ Xí nghiệp Khảo Sát Thiết Kế.

+ Công ty vận tải ô Tô số 3.

+ Cảng Thuận An.

· Ban chấp hành Công đoàn lâm thời: 09 ủy viên.

- Đ/c: Lê Tấn Phú, được chỉ định làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Lê Thị Thuấn, được chỉ định làm Phó Chủ Tịch.

· Theo quyết định số: 30/TC-CĐ, ngày 22/8/1989 của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế. Công đoàn ngành Giao Thông Vận tải Thừa Thiên Huế được phân cấp quản lý toàn diện các mặt hoạt động của Công đoàn, kể cả quản lý thu chi kinh phí Công đoàn, kinh phí BHXH, dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh. 

II. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT-TTHUẾ LẦN THỨ NHẤT:

· Đại hội: Một ngày, vào ngày 07 tháng 11 năm 1990.

· Đại hội đã bầu ra BCH: 13 đồng chí.

- Đ/c: Lê Tấn Phú, được bầu làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Lê Thị Thuấn, được bầu làm Phó Chủ Tịch.

· Đến tháng 5/1991 do yêu cầu công tác đồng chí: Lê Tấn Phú được phân công làm Trưởng Ban Tài Chính Liên Đoàn Lao Động Tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp Hành Công đoàn Ngành GTVT-TTHuế, ngày 18 tháng 01 năm 1992 đã bầu:

- Đ/c: Lê Thị Thuấn, làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Lê Viết Á, làm Phó Chủ Tịch.

III. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT-TTHUẾ LẦN THỨ HAI:

· Đại hội: Một ngày, vào ngày 16 tháng 01 năm 1993.

· Đại hội đã bầu ra BCH: 13 đồng chí.

- Đ/c: Lê Thị Thuấn, được bầu làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Lê Viết Á, được bầu làm Phó Chủ Tịch.

IV. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT-TTHUẾ LẦN THỨ BA:

· Đại hội: Một ngày, vào ngày 09 tháng 03 năm 1998.

· Đại hội đã bầu ra BCH: 15 đồng chí.

- Đ/c: Lê Thị Thuấn, được bầu làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Lê VIẾT Á, được bầu làm Phó Chủ Tịch.

· Đến đầu tháng 01 năm 2001, đồng chí Lê Thị Thuấn đến tuổi nghỉ hưu.

· Căn cứ kết quả bầu bổ sung UV-BCH, UV-BTV, Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch tại cuộc họp BCH mở rộng ngày 26/12/2000. Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số: 21/QĐ-LĐ, ngày 02/01/2001 công nhận:

- Đ/c: Lê VIẾT Á,  giữ chức Chủ Tịch.

- Đ/c: Võ Văn Tươi, giữ chức Phó Chủ Tịch.

V. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT-TTHUẾ LẦN THỨ  TƯ:

· Đại hội: Một ngày, vào ngày 04 tháng 4 năm 2003.

· Đại hội đã bầu ra BCH: 21 đồng chí. Ban Thường vụ 05 đồng chí.
- Đ/c: Lê VIẾT Á, được bầu làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Võ Văn Tươi, được bầu làm Phó Chủ Tịch.
VI. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT-TTHUẾ LẦN THỨ NĂM:
· Đại hội: Một ngày, vào ngày 10 tháng 01 năm 2008.

· Đại hội đã bầu ra BCH: 19 đồng chí; Ban Thường vụ 05 đồng chí.
- Đ/c: Lê VIẾT Á, được bầu làm Chủ Tịch.

- Đ/c: Võ Văn Tươi, được bầu làm Phó Chủ Tịch.
· Đến nay toàn ngành có 1711 CBCNVC - LĐ, và 20 CĐCS trực thuộc:

1. CĐCS Công Ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông.

2. CĐCS Công ty Cổ phần Xây Dựng Giao Thông.

3. CĐCS Ban Đầu Tư Xây Dựng Giao Thông.

4. CĐCS Công ty  Cổ phần đường bộI TT-Huế.

5. CĐCS Công ty Cổ phần  quản lý đường bộ và xây dựng công trình TTHuế.

6. CĐCS Đoạn Quản Lý Đường Sông.
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